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	SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH

Số 675 /TB-BVT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

	
	


THÔNG BÁO
V/v mời cung cấp báo giá để xây dựng dự toán mua sắm Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.

Kính gửi: Các đơn vị có khả năng cung cấp dịch vụ bảo hiểm.

[bookmark: tvpllink_bdcahznirl_1]Căn cứ Nghị định 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 06 năm 2023; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý; sử dụng tài sản công ngày 25 tháng 6 năm 2025; 
Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Để có cơ sở xây dựng dự toán và lựa chọn đơn vị cung cấp Dịch vụ bảo hiểm Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Bệnh viện trân trọng kính mời các đơn vị, nhà cung cấp có đủ năng lực, kinh nghiệm và quan tâm tham gia báo giá cung cấp dịch vụ với các nội dung chi tiết như sau:
1. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:
- Tên đơn: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh
- Mã số thuế: 5700391598
- Thông tin liên hệ:
+ Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
+ Người liên hệ: Bà Lê Thị Gấm
+ Số điện thoại: 0934.418.118 – Email: legam.220380@gmail.com.
2. Nội dung yêu cầu báo giá:
- Danh mục hàng hóa: Chi tiết về tên dịch vụ, yêu cầu, số lượng, đơn vị tính được mô tả tại Phụ lục 01 đính kèm Thông báo này.
- Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng giá để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu.
							3. Thời hạn, địa điểm và hình thức nộp báo giá:
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Kể từ ngày phát hành Thông báo này đến trước 11giờ 30 phút, ngày 13/3/2026.
Lưu ý: Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét.
- Hình thức nộp báo giá: 
+ Nộp bản cứng (có dấu và chữ ký của người đại diện hợp pháp) trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
+ Gửi kèm bản mềm (file scan PDF) qua địa chỉ email đã nêu tại Mục 1.
- Địa điểm nhận báo giá (bản cứng): 
Tổ mua sắm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh.
Địa chỉ: Tầng 10, nhà D, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, Phố Tuệ Tĩnh, phường Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh.
4. Yêu cầu đối với báo giá: 
Để đảm bảo tính hợp lệ, báo giá của Quý Đơn vị cần đáp ứng các yêu cầu sau:
- Báo giá được lập theo mẫu tại Phụ lục 02 đính kèm.
- Báo giá có hiệu lực tối thiểu 90 ngày kể từ ngày phát hành.
- Đơn giá chào đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí, lệ phí, và các chi phí khác liên quan để cung cấp dịch vụ tại Bệnh viện.
- Báo giá phải được ký và đóng dấu bởi người đại diện hợp pháp của đơn vị.
- Kèm theo báo giá là các tài liệu sau: 
+ Hồ sơ năng lực công ty Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
[bookmark: _Hlk201591850]+ Trong thư chào giá phải có nội dung cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.
+ Tài liệu chứng minh năng lực, kinh nghiệm (nếu có): hợp đồng cung cấp dịch vụ tương tự đã thực hiện (nếu có).
+ Quy tắc bảo hiểm của công ty.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được sự quan tâm và báo giá của các đơn vị. 
Lưu ý: Bệnh viện sẽ không thanh toán bất kỳ chi phí nào liên quan đến việc tham gia báo giá của các đơn vị. 
	- Báo giá của đơn vị là căn cứ để Bệnh viện xem xét lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ theo quy định.
	- Bệnh viện có quyền lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phù hợp hoặc từ chối mà không phải thông báo lý do.
Trân trọng thông báo./.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng TT&HCQT (đăng tải lên CTTĐT);
- Lưu: VT, Tổ mua sắm.
	
	GIÁM ĐỐC



Nguyễn Bá Việt




















Phụ lục 1
Danh mục yêu cầu chào giá
(Kèm theo Thông báo số 675/TB-BVT ngày 05/3/2026 của Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)
	STT
	Tên dịch vụ / Yêu cầu công việc
	Nguyên giá tài sản (đồng)
	Giá trị còn lại (đồng)

	1 
	Dịch vụ Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo nghị định 105/2025/NĐ-CP ngày 15/05/2025 của Chính Phủ tạị Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Chi tiết yêu cầu tài sản bảo hiểm kèm theo)
	969.980.986.069
	383.167.038.259




Yêu cầu chi tiết dịch vụ 
			Bệnh viện có quyền đòi bồi thường đối với mỗi một khiếu nại là 100% giá trị còn lại của tài sản bị thiệt hại theo Sổ sách kế toán tính đến 31/12/2025. Tổng hạn mức đòi bồi thường đối với toàn bộ khiếu nại được lập trong thời hạn bảo hiểm là 383.167.038.259 đồng (Bằng chữ: Ba trăm tám mươi ba tỷ một trăm sáu mươi bảy triệu không trăm tám mươi ba nghìn hai trăm năm mươi chín đồng). (Chi tiết danh sách tài sản kèm theo) 




DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THAM GIA BẢO HIỂM 
(Kèm theo Thông báo số 675 /QĐ-BVT ngày 05/3/2026 của Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)
	Stt
	Tên tài sản cố định
	Mã số
TSCĐ
	Theo sổ kế toán đến 31/12/2025
	Theo kiểm kê đến 31/12/2025

	
	
	
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại
	Số lượng
	Nguyên giá
	Giá trị còn lại

	1
	Chữ đồng và logo hội trường, lễ tân
	TNBBV - TS0271
	1
	             16.500.000 
	              3.300.000 
	            1 
	            16.500.000 
	              3.300.000 

	2
	Ốp gỗ hội trường và quầy lễ tân
	TNBBV - TS0270
	1
	            190.905.000 
	            38.181.000 
	            1 
	           190.905.000 
	            38.181.000 

	3
	Bộ máy tính để bàn CMS X-Media ( gồm bộ lưu điện Prolink 650VA)
	TNBBV.XQ5PC96.1
	1
	             12.650.000 
	              7.590.000 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.590.000 

	4
	Bộ máy tính để bàn CMS X-Media ( gồm bộ lưu điện Prolink 650VA)
	TNBBV.XQ5PC96.2
	1
	             12.650.000 
	              7.590.000 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.590.000 

	5
	Bộ máy tính để bàn CMS X-Media ( gồm bộ lưu điện Prolink 650VA)
	TNBBV.XQ5PC96.3
	1
	             12.650.000 
	              7.590.000 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.590.000 

	6
	Bộ máy tính để bàn CMS X-Media ( gồm bộ lưu điện Prolink 650VA)
	TNBBV.XQ5PC96.4
	1
	             12.650.000 
	              7.590.000 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.590.000 

	7
	Bộ máy tính để bàn CMS X-Media ( gồm bộ lưu điện Prolink 650VA)
	TNBBV.XQ5PC96.5
	1
	             12.650.000 
	              7.590.000 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.590.000 

	8
	Bộ máy tính để bàn CMS X-Media ( gồm bộ lưu điện Prolink 650VA)
	TNBBV.XQ5PC96.6
	1
	             12.650.000 
	              7.590.000 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.590.000 

	9
	Bàn quầy đón tiếp chữ L
	Q25122235
	1
	             30.572.640 
	            26.751.060 
	            1 
	            30.572.640 
	            26.751.060 

	10
	Giá tấm 5 tầng inox 304 ( KT 560 x 2300 x 2000)
	TNBBV - GIA TAM 5 TANG 21
	1
	             13.062.500 
	              3.265.622 
	            1 
	            13.062.500 
	              3.265.622 

	11
	Giá tấm 5 tầng inox 304 ( KT 560 x 2300 x 2000)
	TNBBV - GIA TAM 5 TANG 211
	1
	             13.062.500 
	              3.265.622 
	            1 
	            13.062.500 
	              3.265.622 

	12
	Giá tấm 5 tầng inox 304 ( KT 560 x 2300 x 2000)
	TNBBV - GIA TAM 5 TANG 22
	1
	             13.062.500 
	              3.265.622 
	            1 
	            13.062.500 
	              3.265.622 

	13
	Giá tấm 5 tầng inox 304 ( KT 560 x 2300 x 2000)
	TNBBV - GIA TAM 5 TANG 23
	1
	             13.062.500 
	              3.265.622 
	            1 
	            13.062.500 
	              3.265.622 

	14
	Giá tấm 5 tầng inox 304 (KT 560 x 2000 x 2000mm)
	TNBBV - GIA INOX 01
	1
	             11.687.500 
	              2.921.872 
	            1 
	            11.687.500 
	              2.921.872 

	15
	Giá tấm 6 tầng inox 304 ( KT 560 x 2050 x 2350mm)
	TNBBV - GIA TAM 6 TANG I NOX
	1
	             14.437.500 
	              3.609.372 
	            1 
	            14.437.500 
	              3.609.372 

	16
	Giá tấm 6 tầng inox 304 ( KT 560 x 2500 x 2350mm)
	TNBBV - GIA TAM 6 TANG INOX
	1
	             16.500.000 
	              4.125.000 
	            1 
	            16.500.000 
	              4.125.000 

	17
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.12
	1
	             12.650.000 
	            12.650.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            12.650.000 

	18
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.19
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	19
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.3
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	20
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.4
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	21
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.5
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	22
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.9
	1
	             12.890.000 
	            10.312.000 
	            1 
	            12.890.000 
	            10.312.000 

	23
	Điều hoà Casette âm trần 48000BTU
	TNBVHL.TSDH022.1
	1
	             39.196.154 
	              4.899.519 
	            1 
	            39.196.154 
	              4.899.519 

	24
	Điều hoà Casette âm trần 48000BTU
	TNBVHL.TSDH022.3
	1
	             39.196.154 
	              4.899.519 
	            1 
	            39.196.154 
	              4.899.519 

	25
	Điều hoà Casette âm trần 48000BTU
	TNBVHL.TSDH022.4
	1
	             39.196.154 
	              4.899.519 
	            1 
	            39.196.154 
	              4.899.519 

	26
	Điều hòa Casper EH12TL22 12000 BTU
	TNBVHL.TSDH028.3
	1
	             11.545.600 
	              2.886.400 
	            1 
	            11.545.600 
	              2.886.400 

	27
	Điều hòa Casper GH-09TL22  2 chiều 9000 BTU
	TNBVHL.TSDH028
	1
	             11.545.600 
	                 900.800 
	            1 
	            11.545.600 
	                 900.800 

	28
	Ghế khám và điều trị răng
	TNBVHL.GHEKHAMRANG
	1
	            285.000.000 
	           249.375.000 
	            1 
	           285.000.000 
	           249.375.000 

	29
	Hệ thống Nội soi Tai mũi họng
	TNBVHL.HTNOISOITMH
	1
	            840.600.000 
	           522.372.858 
	            1 
	           840.600.000 
	           522.372.858 

	30
	Hệ thống nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng)
	TNBVHL.HETHONGNSTIEUHOA
	1
	         2.195.000.000 
	        1.371.875.000 
	            1 
	        2.195.000.000 
	        1.371.875.000 

	31
	Máy đo huyết áp động
	TNBVHL.MAYDOHUYETAPTD
	1
	             68.000.000 
	            42.500.000 
	            1 
	            68.000.000 
	            42.500.000 

	32
	Máy theo dõi bệnh nhân
	TNBVHL.MAYTDBENHNHAN
	1
	            135.000.000 
	           101.250.000 
	            1 
	           135.000.000 
	           101.250.000 

	33
	Xe Cáng
	TNBVHL.XECANG
	1
	             19.900.000 
	            17.412.500 
	            1 
	            19.900.000 
	            17.412.500 

	34
	Xe Cáng
	TNBVHL.XECANG1
	1
	             19.900.000 
	            17.412.500 
	            1 
	            19.900.000 
	            17.412.500 

	35
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	36
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.1
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	37
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.2
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	38
	Điều hòa 1 chiều Gree Inverter 1 HP CHARM9CL 9000 BTU
	TNBVHL.TSDH037
	1
	             15.013.333 
	            13.136.666 
	            1 
	            15.013.333 
	            13.136.666 

	39
	Điều hòa 1 chiều Gree Inverter CHARM18CI
	TNBVHL.TSDH035
	1
	             19.649.960 
	            14.737.470 
	            1 
	            19.649.960 
	            14.737.470 

	40
	Điều hòa 1 chiều Gree Inverter CHARM18CI
	TNBVHL.TSDH035.1
	1
	             19.649.960 
	            14.737.470 
	            1 
	            19.649.960 
	            14.737.470 

	41
	Điều hòa Casper 12000 BTU
	TNBVHL.TSDH030
	1
	             10.791.000 
	              2.697.750 
	            1 
	            10.791.000 
	              2.697.750 

	42
	Điều hòa Casper 12000 BTU
	TNBVHL.TSDH030.1
	1
	             10.791.000 
	              2.697.750 
	            1 
	            10.791.000 
	              2.697.750 

	43
	Điều hòa CASPER 12000BTU 2 chiều
	TNBVHL.TSDH092.1
	1
	             18.091.000 
	              4.522.750 
	            1 
	            18.091.000 
	              4.522.750 

	44
	Điều hòa Casper EH12TL22  2 chiều 12000 BTU
	TNBVHL.TSDH028.2
	1
	             11.545.600 
	              2.886.400 
	            1 
	            11.545.600 
	              2.886.400 

	45
	Điều hoà Dakin 9.000 BTU
	TNBVHL.TSDH013.2
	1
	             16.337.910 
	              2.042.239 
	            1 
	            16.337.910 
	              2.042.239 

	46
	Điều hòa Gree ( CHT)
	TNBVHL.TSDH026
	1
	             10.945.000 
	              2.736.250 
	            1 
	            10.945.000 
	              2.736.250 

	47
	Điều hòa Gree 11604BTU-GWC12C-K6N0C4
	TNBVHL.TSDH032.1
	1
	             11.144.000 
	              6.965.000 
	            1 
	            11.144.000 
	              6.965.000 

	48
	Điều hòa Gree 2 chiều Charm 18HL;
	TNBVHL.TSDH040
	1
	             24.584.000 
	            21.511.000 
	            1 
	            24.584.000 
	            21.511.000 

	49
	 Máy xét nghiệm huyết học
	TNBVHL.MAYXETNGHIEMHH
	1
	            257.000.000 
	           159.707.143 
	            1 
	           257.000.000 
	           159.707.143 

	50
	Hệ thống CT scanner < 64 lát cắt/ vòng quay Hãng SX:
	TNBVHL.HTCT64
	1
	         7.490.000.000 
	        6.553.750.000 
	            1 
	        7.490.000.000 
	        6.553.750.000 

	51
	Máy chụp X-Quang răng kỹ thuật số
	TNBVHL.MAYXQRANGKTS
	1
	            825.000.000 
	           515.625.000 
	            1 
	           825.000.000 
	           515.625.000 

	52
	Máy điện tim
	TNBVHL.DIENTIMFKD
	1
	             75.000.000 
	            65.625.000 
	            1 
	            75.000.000 
	            65.625.000 

	53
	Máy đo chức năng hô hấp
	TNBVHL.MAYDOCNHOHAP
	1
	            135.000.000 
	            84.375.000 
	            1 
	           135.000.000 
	            84.375.000 

	54
	Máy đo lưu huyết não
	TNBVHL.MAYLUUHUYETNAO
	1
	            420.000.000 
	           367.500.000 
	            1 
	           420.000.000 
	           367.500.000 

	55
	Máy ly tâm đa năng
	TNBVHL.MAYLITAMDANANG
	1
	             78.000.000 
	            58.500.000 
	            1 
	            78.000.000 
	            58.500.000 

	56
	Máy siêu âm tổng quát (4D màu, 04 đầu dò)
	TNBVHL.MAYSIEUAMTONGQUAT
	1
	         1.370.000.000 
	        1.198.750.000 
	            1 
	        1.370.000.000 
	        1.198.750.000 

	57
	Máy X quang kỹ thuật số
	TNBVHL.XQKTS
	1
	         2.920.000.000 
	           584.000.000 
	            1 
	        2.920.000.000 
	           584.000.000 

	58
	Máy xét nghiệm HbA1c tự động
	TNBVHL.MAYXNHBA1C
	1
	            683.000.000 
	           597.625.000 
	            1 
	           683.000.000 
	           597.625.000 

	59
	Máy xét nghiệm huyết học
	TNBVHL.XNHH
	1
	            445.000.000 
	           389.375.000 
	            1 
	           445.000.000 
	           389.375.000 

	60
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	TNBVHL.XNNUOCTIEU
	1
	            323.190.000 
	           282.791.250 
	            1 
	           323.190.000 
	           282.791.250 

	61
	Máy xét nghiêm sinh hóa
	NS251222001
	1
	         2.350.000.000 
	        2.056.250.000 
	            1 
	        2.350.000.000 
	        2.056.250.000 

	62
	Máy xét nghiệm sinh hóa
	TNBVHL.MAYXETNGHIEMSH
	1
	            696.000.000 
	           432.514.286 
	            1 
	           696.000.000 
	           432.514.286 

	63
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.9
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	64
	Quầy gỗ MDF chống ầm ( thái lan)
	TNBVHL.QG127.1
	1
	             19.075.000 
	              8.106.875 
	            1 
	            19.075.000 
	              8.106.875 

	65
	Quầy gỗ MDF chống ầm ( thái lan)
	TNBVHL.QG127.2
	1
	             19.075.000 
	              8.106.875 
	            1 
	            19.075.000 
	              8.106.875 

	66
	Điều hòa 2 chiều Gree Kool GWH12KC-K6N0C4
	TNBVHL.TSDH034
	1
	             17.911.960 
	            13.433.970 
	            1 
	            17.911.960 
	            13.433.970 

	67
	Điều hòa CASPER 12000BTU 2 chiều
	TNBVHL.TSDH092.2
	1
	             18.091.000 
	              4.522.750 
	            1 
	            18.091.000 
	              4.522.750 

	68
	Điều hòa CASPER 12000BTU 2 chiều
	TNBVHL.TSDH092.3
	1
	             18.091.000 
	              4.522.750 
	            1 
	            18.091.000 
	              4.522.750 

	69
	Điều hòa Casper GH-09TL22  2 chiều 9000 BTU
	TNBVHL.TSDH028.1
	1
	             11.545.600 
	                 900.800 
	            1 
	            11.545.600 
	                 900.800 

	70
	Điều hoà Dakin 12.000 BTU
	TNBVHL.TSDH017.30
	1
	             16.842.373 
	              2.105.483 
	            1 
	            16.842.373 
	              2.105.483 

	71
	Bàn đẻ các loại (điều khiển điện)
	TNBVHL.BANDECACLOAI
	1
	            110.000.000 
	            82.500.000 
	            1 
	           110.000.000 
	            82.500.000 

	72
	Bàn khám phụ khoa (điều khiển điện)
	TNBVHL.BANKHAMPK
	1
	            124.000.000 
	            93.000.000 
	            1 
	           124.000.000 
	            93.000.000 

	73
	Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa
	TNBVHL.BODCSANKHOA
	1
	            220.000.000 
	           165.000.000 
	            1 
	           220.000.000 
	           165.000.000 

	74
	Bơm tiêm điện
	TNBVHL.BOMTIEMDIEN4.3
	1
	             24.000.000 
	            18.000.000 
	            1 
	            24.000.000 
	            18.000.000 

	75
	Đèn chiếu điều trị vàng da
	TNBVHL.DENDTVANGDA
	1
	             40.000.000 
	            30.000.000 
	            1 
	            40.000.000 
	            30.000.000 

	76
	Đèn mổ di động
	TNBVHL.DENMODIDONG1
	1
	            109.750.000 
	            82.312.500 
	            1 
	           109.750.000 
	            82.312.500 

	77
	Giường sưởi ấm sơ sinh
	TNBVHL.GIUONGSUOIAMSOSINH
	1
	            170.000.000 
	           106.250.000 
	            1 
	           170.000.000 
	           106.250.000 

	78
	Lồng ấp trẻ sơ sinh
	TNBVHL.LONGAPSS
	1
	            178.000.000 
	           133.500.000 
	            1 
	           178.000.000 
	           133.500.000 

	79
	Máy áp lạnh cổ tử cung
	TNBVHL.MAYALCTC
	1
	             95.000.000 
	            83.125.000 
	            1 
	            95.000.000 
	            83.125.000 

	80
	Máy đốt điện cổ tử cung
	TNBVHL.DOTDIENCTC
	1
	            210.000.000 
	           183.750.000 
	            1 
	           210.000.000 
	           183.750.000 

	81
	Máy soi cổ tử cung
	TNBVHL.SOICTC
	1
	            235.000.000 
	           205.625.000 
	            1 
	           235.000.000 
	           205.625.000 

	82
	Máy soi cổ tử cung
	TNBVHL.MAYSOICOTUCUNG
	1
	            300.000.000 
	           187.500.000 
	            1 
	           300.000.000 
	           187.500.000 

	83
	Máy theo dõi bệnh nhân
	TNBVHL.MAYTDBN
	1
	            135.000.000 
	           101.250.000 
	            1 
	           135.000.000 
	           101.250.000 

	84
	Máy theo dõi sản khoa  thai đơn
	TNBVHL.MAYTDSANKHOA
	1
	            109.579.000 
	            34.700.017 
	            1 
	           109.579.000 
	            34.700.017 

	85
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	TNBVHL.MAYSK2CN
	1
	             98.000.000 
	            73.500.000 
	            1 
	            98.000.000 
	            73.500.000 

	86
	Xe đẩy y dụng cụ cấp cứu cao cấp
	TNBVHL.XEDAYYDC2
	1
	             33.000.000 
	            11.550.000 
	            1 
	            33.000.000 
	            11.550.000 

	87
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.10
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	88
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.11
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	89
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.7
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	90
	"Máy tính xách tay  Asus B1400CBA-EK3127W"
	TNBVHL.TSMTDB063.2
	1
	             13.500.000 
	              8.100.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.100.000 

	91
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.5
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	92
	Quầy gỗ MDF chống ầm ( thái lan)
	TNBVHL.QG127.3
	1
	             19.075.000 
	              8.106.875 
	            1 
	            19.075.000 
	              8.106.875 

	93
	 Máy điều trị bằng sóng xung kích
	TNBVHL.MAYDTBANGSONGXUNGKICH
	1
	            394.000.000 
	           244.842.858 
	            1 
	           394.000.000 
	           244.842.858 

	94
	Máy điện phân điện xung
	TNBVHL.DIENPHANDIENXUNG
	1
	            114.000.000 
	            99.750.000 
	            1 
	           114.000.000 
	            99.750.000 

	95
	Máy Laser nội mạch
	TNBVHL.MAYLSNOIMACH
	1
	             32.000.000 
	            24.000.000 
	            1 
	            32.000.000 
	            24.000.000 

	96
	Máy Laser nội mạch
	TNBVHL.MAYLSNOIMACH1
	1
	             32.000.000 
	            24.000.000 
	            1 
	            32.000.000 
	            24.000.000 

	97
	Máy Laser nội mạch
	TNBVHL.MAYLSNOIMACH2
	1
	             32.000.000 
	            24.000.000 
	            1 
	            32.000.000 
	            24.000.000 

	98
	Máy Laser nội mạch
	TNBVHL.MAYLSNOIMACH3
	1
	             32.000.000 
	            24.000.000 
	            1 
	            32.000.000 
	            24.000.000 

	99
	Máy Laser nội mạch
	TNBVHL.MAYLSNOIMACH4
	1
	             32.000.000 
	            24.000.000 
	            1 
	            32.000.000 
	            24.000.000 

	100
	Máy siêu âm điều trị
	TNBVHL.MAYSADT
	1
	             55.000.000 
	            41.250.000 
	            1 
	            55.000.000 
	            41.250.000 

	101
	Máy siêu âm điều trị
	TNBVHL.MAYSADT1
	1
	             55.000.000 
	            41.250.000 
	            1 
	            55.000.000 
	            41.250.000 

	102
	Máy siêu âm điều trị
	TNBVHL.MAYSADT2
	1
	             55.000.000 
	            41.250.000 
	            1 
	            55.000.000 
	            41.250.000 

	103
	Máy siêu âm điều trị
	TNBVHL.MAYSADT3
	1
	             55.000.000 
	            41.250.000 
	            1 
	            55.000.000 
	            41.250.000 

	104
	Máy siêu âm điều trị đa tần
	TNBVHL.MAYSIEUAMDTDATAN
	1
	            105.000.000 
	            65.625.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            65.625.000 

	105
	Thiết bị laser điều trị nội mạch
	TNBVHL.TBLASERDIEUTRINOIMACH
	1
	             48.000.000 
	            15.600.000 
	            1 
	            48.000.000 
	            15.600.000 

	106
	Tủ sấy Parafin
	TNBVHL.TUSAYPRP
	1
	             49.980.000 
	            43.732.500 
	            1 
	            49.980.000 
	            43.732.500 

	107
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.6
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	108
	Điều hoà Dakin 12.000 BTU
	TNBVHL.TSDH017.71
	1
	             16.842.373 
	              6.270.830 
	            1 
	            16.842.373 
	              6.270.830 

	109
	Bàn mổ đa năng
	TNBVHL.BANMODANANG2
	1
	            438.000.000 
	           328.500.000 
	            1 
	           438.000.000 
	           328.500.000 

	110
	Bộ dụng cụ cắt chỉ
	TNBVHL.BODUNGCCATCHI
	1
	             24.265.000 
	              5.459.625 
	            1 
	            24.265.000 
	              5.459.625 

	111
	Bộ dụng cụ mổ quặm, mổ mi
	TNBVHL.BODUNGCQUAM
	1
	             14.167.000 
	              3.187.575 
	            1 
	            14.167.000 
	              3.187.575 

	112
	Bộ dụng cụ phẫu thuật mộng
	TNBVHL.BODUNGCMONG
	1
	             52.460.000 
	            11.803.500 
	            1 
	            52.460.000 
	            11.803.500 

	113
	Bơm tiêm điện
	TNBVHL.BOMTIEMDIEN4
	1
	             24.000.000 
	            18.000.000 
	            1 
	            24.000.000 
	            18.000.000 

	114
	Bơm tiêm điện
	TNBVHL.BOMTIEMDIEN4.1
	1
	             24.000.000 
	            18.000.000 
	            1 
	            24.000.000 
	            18.000.000 

	115
	Bơm tiêm điện
	TNBVHL.BOMTIEMDIEN4.2
	1
	             24.000.000 
	            18.000.000 
	            1 
	            24.000.000 
	            18.000.000 

	116
	Máy điện tim 6 kênh
	TNBVHL.MAYDIENTIM6KENH
	1
	             64.000.000 
	            40.000.000 
	            1 
	            64.000.000 
	            40.000.000 

	117
	Máy đo nồng độ oxy
	TNBVHL.MAYDOBAOHOAOXY
	1
	             13.000.000 
	              8.125.000 
	            1 
	            13.000.000 
	              8.125.000 

	118
	Máy hút dịch phẫu thuật chạy điện 2 bình
	TNBVHL.MAYHUTDICHD2B
	1
	             27.000.000 
	            16.875.000 
	            1 
	            27.000.000 
	            16.875.000 

	119
	Máy thở xâm nhập và không xâm nhập
	TNBVHL.MAYTHOXN
	1
	            768.000.000 
	           153.600.000 
	            1 
	           768.000.000 
	           153.600.000 

	120
	Máy xông khí dung siêu âm
	TNBVHL.MAYXONGKHIDUNGSA
	1
	             19.000.000 
	            11.875.000 
	            1 
	            19.000.000 
	            11.875.000 

	121
	Xe đẩy y dụng cụ cấp cứu cao cấp
	TNBVHL.XEDAYYDC1
	1
	             33.000.000 
	              7.425.000 
	            1 
	            33.000.000 
	              7.425.000 

	122
	 Khoa Nội - Nhi của Bệnh viện
	TNBVHL.N174
	1
	         5.500.828.957 
	        3.748.898.816 
	            1 
	        5.500.828.957 
	        3.748.898.816 

	123
	Khoa truyền nhiễm
	TNBVHL.N168
	1
	         3.859.257.314 
	        2.624.294.973 
	            1 
	        3.859.257.314 
	        2.624.294.973 

	124
	Nhà khám, nghiệm vụ và Dinh dưỡng
	TNBVHL.N167
	1
	       16.111.952.760 
	      13.211.801.263 
	            1 
	      16.111.952.760 
	      13.211.801.263 

	125
	Nhà nghiệp vụ và điều trị
	TNBVHL.N169
	1
	       43.812.649.065 
	      35.926.372.233 
	            1 
	      43.812.649.065 
	      35.926.372.233 

	126
	Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn+ Giải phẫu bệnh lý
	TNBVHL.N170
	1
	         2.794.344.012 
	        1.825.544.943 
	            1 
	        2.794.344.012 
	        1.825.544.943 

	127
	Nhà cầu
	TNBVHL.N172
	1
	            220.953.328 
	            51.548.411 
	            1 
	           220.953.328 
	            51.548.411 

	128
	Nhà đặt bình oxy
	TNBVHL.N176
	1
	            216.683.838 
	            50.552.339 
	            1 
	           216.683.838 
	            50.552.339 

	129
	Nhà đặt máy phát điện
	TNBVHL.N171
	1
	             80.429.231 
	            18.764.139 
	            1 
	            80.429.231 
	            18.764.139 

	130
	Nhà Rác
	TNBVHL.N177
	1
	            329.512.558 
	            76.875.279 
	            1 
	           329.512.558 
	            76.875.279 

	131
	Trạm bơm
	TNBVHL.N178
	1
	            138.298.409 
	            32.265.019 
	            1 
	           138.298.409 
	            32.265.019 

	132
	Biển tên cổng bệnh viên ĐA KHOA HẠ LONG
	TNBVHL.VKT162
	1
	             98.472.000 
	            39.388.800 
	            1 
	            98.472.000 
	            39.388.800 

	133
	Cầu rửu xe
	TNBVHL.VKT160
	1
	             17.600.000 
	              7.040.000 
	            1 
	            17.600.000 
	              7.040.000 

	134
	Logo bệnh viện
	TNBVHL.VKT164
	1
	             21.780.000 
	              8.712.000 
	            1 
	            21.780.000 
	              8.712.000 

	135
	Nhà bơm ( 1500*1500*1500)
	TNBVHL.VKT159
	1
	             16.500.000 
	              6.600.000 
	            1 
	            16.500.000 
	              6.600.000 

	136
	Sân bê tông khu vưc nhà tang lễ
	TNBVHL.VKT161
	1
	             96.857.000 
	            48.428.500 
	            1 
	            96.857.000 
	            48.428.500 

	137
	Sơ đồ bệnh viện
	TNBVHL.VKT163
	1
	             16.077.600 
	              6.431.040 
	            1 
	            16.077.600 
	              6.431.040 

	138
	Bàn giao ban
	TNBVHL.BGB131
	1
	             31.272.872 
	              3.909.109 
	            1 
	            31.272.872 
	              3.909.109 

	139
	Bàn giao ban
	TNBVHL.BGB131.1
	1
	             31.272.872 
	              3.909.109 
	            1 
	            31.272.872 
	              3.909.109 

	140
	Bàn giao ban
	TNBVHL.BGB131.2
	1
	             31.272.872 
	              3.909.109 
	            1 
	            31.272.872 
	              3.909.109 

	141
	Bàn giao ban
	TNBVHL.BGB131.3
	1
	             31.272.872 
	              3.909.109 
	            1 
	            31.272.872 
	              3.909.109 

	142
	Bàn giao ban
	TNBVHL.BGB131.4
	1
	             31.272.872 
	              3.909.109 
	            1 
	            31.272.872 
	              3.909.109 

	143
	Bàn giao ban
	TNBVHL.BGB131.5
	1
	             31.272.872 
	              3.909.109 
	            1 
	            31.272.872 
	              3.909.109 

	144
	Máy chủ Dell R760xs 8x3,5'
	TNBVHL.TSMTDB081
	1
	            220.000.000 
	           176.000.000 
	            1 
	           220.000.000 
	           176.000.000 

	145
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	146
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.1
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	147
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.2
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	148
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.3
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	149
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.4
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	150
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.5
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	151
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.6
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	152
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.7
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	153
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.8
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	154
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.9
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	155
	"Máy tính xách tay  Asus B1400CBA-EK3127W"
	TNBVHL.TSMTDB063
	1
	             13.500.000 
	              8.100.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.100.000 

	156
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	157
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.1
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	158
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.2
	1
	             13.800.000 
	            13.800.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            13.800.000 

	159
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.3
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	160
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.4
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	161
	Máy photocoppy ,FUJIFILM Apeos 3560
	TNBVHL.MPTCP119
	1
	             66.320.000 
	            39.792.000 
	            1 
	            66.320.000 
	            39.792.000 

	162
	Bàn công khu làm việc dùng cho khám bệnh
	TNBVHL.BCLV133
	1
	             10.800.000 
	              3.510.000 
	            1 
	            10.800.000 
	              3.510.000 

	163
	Bàn quầy lễ tân loại 2
	TNBVHL.QG125
	1
	             13.018.698 
	              1.627.336 
	            1 
	            13.018.698 
	              1.627.336 

	164
	Bàn quầy lễ tân loại 2
	TNBVHL.QG126
	1
	             14.318.568 
	              1.789.821 
	            1 
	            14.318.568 
	              1.789.821 

	165
	Điều hòa 1 chiều Gree Amore9CN; 9000 BTU
	TNBVHL.TSDH039
	1
	             14.513.333 
	            14.513.333 
	            1 
	            14.513.333 
	            14.513.333 

	166
	Điều Hòa tủ đứng Panasonic
	TNBVHL.TSDH029
	1
	             37.654.000 
	              9.413.500 
	            1 
	            37.654.000 
	              9.413.500 

	167
	Máy chủ Dell PowerEdge R350
	TNBVHL.TSMTDB080
	1
	             96.525.000 
	            84.459.375 
	            1 
	            96.525.000 
	            84.459.375 

	168
	CCS-CU Khối điều khiển trung tâm
	TNBVHL.OAL141
	1
	             23.650.000 
	            14.190.000 
	            1 
	            23.650.000 
	            14.190.000 

	169
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	170
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.1
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	171
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.2
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	172
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.3
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	173
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.4
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	174
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.5
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	175
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.6
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	176
	CCS-DL Hộp đại biểu kèm micro cần dài
	TNBVHL.CCS142.7
	1
	             57.200.000 
	            44.330.000 
	            1 
	            57.200.000 
	            44.330.000 

	177
	Bộ lưu điện UPS 6kVA ONLINE DELTA
	TNBVHL.CCS143
	1
	             49.680.000 
	            39.744.000 
	            1 
	            49.680.000 
	            39.744.000 

	178
	Bàn lễ tân loại 1
	TNBVHL.BLT130
	1
	             12.343.766 
	              1.542.970 
	            1 
	            12.343.766 
	              1.542.970 

	179
	Bàn lễ tân loại 1
	TNBVHL.BLT130.1
	1
	             12.343.766 
	              1.542.971 
	            1 
	            12.343.766 
	              1.542.971 

	180
	Ổ đĩa cứng máy tính hiệu Seagate 18TB; xuất xứ: Thái Lan
	TNBVHL.TSMTDB065
	1
	             19.855.000 
	            15.884.000 
	            1 
	            19.855.000 
	            15.884.000 

	181
	Ổ đĩa cứng máy tính hiệu Seagate 18TB; xuất xứ: Thái Lan
	TNBVHL.TSMTDB066
	1
	             19.855.000 
	            15.884.000 
	            1 
	            19.855.000 
	            15.884.000 

	182
	Thiết bị lưu trữ Qnap TS-464eU-4G (NAS)
	TNBVHL.TSMTDB067
	1
	             83.900.000 
	            33.560.000 
	            1 
	            83.900.000 
	            33.560.000 

	183
	Bảng điện tử  645cm*110cm chất liệu kẽm
	TNBVHL.BCLV134
	1
	             96.107.000 
	            31.234.775 
	            1 
	            96.107.000 
	            31.234.775 

	184
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229001
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	185
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209047
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	186
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209048
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	187
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209051
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	188
	Tivi Smart LG 43 inch
	BV210811002
	1
	             11.550.000 
	              1.412.364 
	            1 
	            11.550.000 
	              1.412.364 

	189
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422009
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	190
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422010
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	191
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1810094
	1
	             18.219.401 
	              1.757.586 
	            1 
	            18.219.401 
	              1.757.586 

	192
	Máy điều hòa Mitsubishi 9.000 BTU 1 chiều SRK/SRC09CTR
	BV200610001
	1
	             11.972.504 
	              3.655.062 
	            1 
	            11.972.504 
	              3.655.062 

	193
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210921002
	1
	             26.834.408 
	            12.487.484 
	            1 
	            26.834.408 
	            12.487.484 

	194
	Máy Điều hòa Panasonic 24.000 BTU 1 chiều
	BV210907003
	1
	             26.341.403 
	            12.132.790 
	            1 
	            26.341.403 
	            12.132.790 

	195
	Máy điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều
	BV210921001
	1
	             26.465.707 
	            12.315.909 
	            1 
	            26.465.707 
	            12.315.909 

	196
	Bồn rửa tay vô trùng tự động ( loại 2 vòi)
	BV19080901
	1
	             68.200.000 
	            11.263.194 
	            1 
	            68.200.000 
	            11.263.194 

	197
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055143
	NS241230038
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	198
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055160
	NS241230037
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	199
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210131008
	1
	             26.500.000 
	            10.710.415 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.710.415 

	200
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701001
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	201
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701002
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	202
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701003
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	203
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701004
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	204
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701005
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	205
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701006
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	206
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701007
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	207
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701008
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	208
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701009
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	209
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701010
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	210
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701011
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	211
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701012
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	212
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701013
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	213
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701014
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	214
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701015
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	215
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701016
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	216
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701017
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	217
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701018
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	218
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701019
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	219
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701020
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	220
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701021
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	221
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701022
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	222
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701023
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	223
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701024
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	224
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701025
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	225
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701026
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	226
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701027
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	227
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701028
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	228
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701029
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	229
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701030
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	230
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15039+19039
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	231
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNBC211111001
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	232
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201001
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	233
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201002
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	234
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201003
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	235
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201004
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	236
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201005
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	237
	Máy hút dịch New Hospivac 350
	TNBC211126001
	1
	             25.100.000 
	            10.039.999 
	            1 
	            25.100.000 
	            10.039.999 

	238
	Máy làm ấm hơi thở ( Hệ thống oxy dòng cao) TNI SoftFlow 50
	TN211215003
	1
	            105.000.000 
	            42.000.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            42.000.000 

	239
	Máy làm ấm hơi thở ( Hệ thống oxy dòng cao) TNI SoftFlow 50
	TN211215004
	1
	            105.000.000 
	            42.000.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            42.000.000 

	240
	Máy làm ấm hơi thở ( Hệ thống oxy dòng cao) TNI SoftFlow 50
	TN211215006
	1
	            105.000.000 
	            42.000.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            42.000.000 

	241
	Máy phá rung tim có tạo nhịp TEC-5631
	TNSYT220113002
	1
	            160.000.000 
	            82.285.713 
	            1 
	           160.000.000 
	            82.285.713 

	242
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	TNSYT220225002
	1
	            130.000.000 
	            66.857.142 
	            1 
	           130.000.000 
	            66.857.142 

	243
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	TNSYT220225003
	1
	            130.000.000 
	            66.857.142 
	            1 
	           130.000.000 
	            66.857.142 

	244
	Máy thở chức năng cao Savina 300
	TNSYT220225018
	1
	            666.000.000 
	           342.514.285 
	            1 
	           666.000.000 
	           342.514.285 

	245
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225008
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	246
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225012
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	247
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225013
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	248
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225014
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	249
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225015
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	250
	Máy X quang di động Optima XR240amx
	TNBC211230001
	1
	         2.460.000.000 
	           984.000.000 
	            1 
	        2.460.000.000 
	           984.000.000 

	251
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.15
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	252
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.16
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	253
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.6
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	254
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.7
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	255
	Quầy gỗ MDF chống ầm ( thái lan)
	TNBVHL.QG127
	1
	             19.075.000 
	              8.106.875 
	            1 
	            19.075.000 
	              8.106.875 

	256
	Điều hòa CASPER 12000BTU 2 chiều
	TNBVHL.TSDH092
	1
	             18.091.000 
	              4.522.750 
	            1 
	            18.091.000 
	              4.522.750 

	257
	Điều hòa Casper EH12TL22 12000BTU
	TNBVHL.TSDH027
	1
	             11.538.000 
	              2.884.500 
	            1 
	            11.538.000 
	              2.884.500 

	258
	Điều hòa Casper EH12TL22 12000BTU
	TNBVHL.TSDH027.1
	1
	             11.538.000 
	              2.884.500 
	            1 
	            11.538.000 
	              2.884.500 

	259
	Điều hòa Casper EH12TL22 12000BTU
	TNBVHL.TSDH027.2
	1
	             11.538.000 
	              2.884.500 
	            1 
	            11.538.000 
	              2.884.500 

	260
	Điều hòa Casper EH12TL22 12000BTU
	TNBVHL.TSDH027.3
	1
	             11.538.000 
	              2.884.500 
	            1 
	            11.538.000 
	              2.884.500 

	261
	Điều hoà Dakin 12.000 BTU
	TNBVHL.TSDH017.55
	1
	             16.842.373 
	              4.165.533 
	            1 
	            16.842.373 
	              4.165.533 

	262
	Bơm tiêm điện
	TNBVHL.BOMTIEMDIEN4.4
	1
	             24.000.000 
	            18.000.000 
	            1 
	            24.000.000 
	            18.000.000 

	263
	Máy điện tim 6 kênh
	TNBVHL.MAYDIENTIM6KENH1
	1
	             64.000.000 
	            40.000.000 
	            1 
	            64.000.000 
	            40.000.000 

	264
	Máy hút dịch phẫu thuật chạy điện 2 bình
	TNBVHL.MAYHUTDICHD2B1
	1
	             27.000.000 
	            16.875.000 
	            1 
	            27.000.000 
	            16.875.000 

	265
	Máy theo dõi bệnh nhân
	TNBVHL.MAYTDBENHNHAN1
	1
	            135.000.000 
	           101.250.000 
	            1 
	           135.000.000 
	           101.250.000 

	266
	Máy xông khí dung siêu âm
	TNBVHL.MAYXONGKHIDUNGSA1
	1
	             19.000.000 
	            11.875.000 
	            1 
	            19.000.000 
	            11.875.000 

	267
	Xe đẩy y dụng cụ cấp cứu cao cấp
	TNBVHL.XEDAYYDC
	1
	             33.000.000 
	              7.425.000 
	            1 
	            33.000.000 
	              7.425.000 

	268
	Quầy giao dịch đón tiếp bệnh nhân 2670*900*750
	BV1804121
	1
	             28.195.200 
	                 987.607 
	            1 
	            28.195.200 
	                 987.607 

	269
	Quầy giao dịch đón tiếp bệnh nhân 5100*900*750
	BV1804122
	1
	             26.928.000 
	                 943.220 
	            1 
	            26.928.000 
	                 943.220 

	270
	Điều hoà treo tường Panasonic 1 chiều 24.000 BTU, Model: N24ZKH
	BV250404001
	1
	             25.962.000 
	            23.554.766 
	            1 
	            25.962.000 
	            23.554.766 

	271
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809181
	1
	             17.660.900 
	              1.577.727 
	            1 
	            17.660.900 
	              1.577.727 

	272
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809182
	1
	             17.660.900 
	              1.577.727 
	            1 
	            17.660.900 
	              1.577.727 

	273
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809183
	1
	             18.032.190 
	              1.610.890 
	            1 
	            18.032.190 
	              1.610.890 

	274
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809184
	1
	             18.138.094 
	              1.620.366 
	            1 
	            18.138.094 
	              1.620.366 

	275
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 1 chiều
	BV18012402
	1
	             21.465.750 
	                 171.418 
	            1 
	            21.465.750 
	                 171.418 

	276
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV19090302
	1
	             18.415.201 
	              3.853.181 
	            1 
	            18.415.201 
	              3.853.181 

	277
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	BV200820005
	1
	             17.383.271 
	              5.727.509 
	            1 
	            17.383.271 
	              5.727.509 

	278
	Máy điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU
	BV210401004
	1
	             37.497.104 
	            15.233.189 
	            1 
	            37.497.104 
	            15.233.189 

	279
	Máy Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 1 chiều
	BV210907005
	1
	             14.037.401 
	              6.465.593 
	            1 
	            14.037.401 
	              6.465.593 

	280
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210921004
	1
	             14.121.351 
	              6.571.420 
	            1 
	            14.121.351 
	              6.571.420 

	281
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 18000 BTU 1 chiều
	BV210521001
	1
	             21.493.201 
	              9.100.650 
	            1 
	            21.493.201 
	              9.100.650 

	282
	Buồng chì phân tích nồng độ Molybden loại dùng cho lọ
	BV191225005
	1
	             31.900.000 
	              5.571.664 
	            1 
	            31.900.000 
	              5.571.664 

	283
	Container chì : 053-611
	BV19082902
	1
	             33.000.000 
	              5.494.770 
	            1 
	            33.000.000 
	              5.494.770 

	284
	Container chì : 053-611
	BV19082903
	1
	             33.000.000 
	              5.494.770 
	            1 
	            33.000.000 
	              5.494.770 

	285
	Container chì : 053-611
	BV19082904
	1
	             33.000.000 
	              5.494.770 
	            1 
	            33.000.000 
	              5.494.770 

	286
	Giường bệnh nhân đa năng 01 tay quay VT100A
	BV210811005
	1
	             19.700.000 
	              8.482.240 
	            1 
	            19.700.000 
	              8.482.240 

	287
	Giường bệnh nhân đa năng 01 tay quay VT100A
	BV210811006
	1
	             19.700.000 
	              8.482.240 
	            1 
	            19.700.000 
	              8.482.240 

	288
	Giường bệnh nhân đa năng 01 tay quay VT100A
	BV210811007
	1
	             19.700.000 
	              8.482.240 
	            1 
	            19.700.000 
	              8.482.240 

	289
	Giường bệnh nhân đa năng 01 tay quay VT100A
	BV210811008
	1
	             19.700.000 
	              8.482.240 
	            1 
	            19.700.000 
	              8.482.240 

	290
	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính
	NS251226002
	1
	         8.000.080.000 
	        7.000.070.000 
	            1 
	        8.000.080.000 
	        7.000.070.000 

	291
	Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 16 lát/vòng quay
	NS19112001
	1
	       10.341.000.000 
	        1.780.169.431 
	            1 
	      10.341.000.000 
	        1.780.169.431 

	292
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ 0,55 Tesla, Model: Magnetom Free.Star
	NS241230077
	1
	       19.680.000.000 
	      17.206.630.434 
	            1 
	      19.680.000.000 
	      17.206.630.434 

	293
	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
	NS251226003
	1
	       26.899.200.000 
	      23.536.800.000 
	            1 
	      26.899.200.000 
	      23.536.800.000 

	294
	Hệ thống XQ số Siemens Ysio
	ODAA15080+19080
	1
	       15.424.568.430 
	           350.534.532 
	            1 
	      15.424.568.430 
	           350.534.532 

	295
	Máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla ( bao gồm khối từ ) Siemens Magnetom Avanto
	ODAA15086+19086
	1
	       53.020.391.450 
	        1.204.926.937 
	            1 
	      53.020.391.450 
	        1.204.926.937 

	296
	Máy chụp X-quang răng toàn cảnh kỹ thuật số 3D, Model: X-Mind Prime 3D, Seri: 24097752
	NS241230073
	1
	         1.600.000.000 
	        1.398.913.042 
	            1 
	        1.600.000.000 
	        1.398.913.042 

	297
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu và nhịp tim TD-8201B
	BV210329003
	1
	             15.450.000 
	              6.366.689 
	            1 
	            15.450.000 
	              6.366.689 

	298
	Máy đốt u gan bằng sóng cao tần ( Model: Cooltip RF Ablation System E)
	NS221228001
	1
	         1.950.000.000 
	        1.113.074.532 
	            1 
	        1.950.000.000 
	        1.113.074.532 

	299
	Máy siêu âm Doppler màu 2D, 3 đầu dò: tim, ổ bụng, linear Siemens Acuson S1000
	ODAA15115+19115
	1
	         4.603.999.971 
	           104.629.245 
	            1 
	        4.603.999.971 
	           104.629.245 

	300
	Máy siêu âm Doppler màu 2D, 3 đầu dò: tim, ổ bụng, linear Siemens Acuson X300
	ODAA15116+19116
	1
	         2.477.279.171 
	            56.297.971 
	            1 
	        2.477.279.171 
	            56.297.971 

	301
	Máy siêu âm tổng quát ( 4D màu, >=04 đầu dò), Model: Voluson S8t; Seri: VS8221041
	NS241223001
	1
	         1.589.500.000 
	        1.385.953.292 
	            1 
	        1.589.500.000 
	        1.385.953.292 

	302
	Máy siêu âm tổng quát ( 4D màu, >=04 đầu dò), Model: Voluson S8t; Seri: VS8221042
	NS241223002
	1
	         1.589.500.000 
	        1.385.953.292 
	            1 
	        1.589.500.000 
	        1.385.953.292 

	303
	Máy siêu âm tổng quát ( 4D màu, >=04 đầu dò), Model: Voluson S8t; Seri: VS8221043
	NS241223003
	1
	         1.589.500.000 
	        1.385.953.292 
	            1 
	        1.589.500.000 
	        1.385.953.292 

	304
	Máy siêu âm tổng quát ( siêu âm màu, 4D, có 4 đầu dò) Model: Voluson S8t
	NS221222002
	1
	         1.610.000.000 
	           917.500.000 
	            1 
	        1.610.000.000 
	           917.500.000 

	305
	Máy siêu âm tổng quát ( siêu âm màu, 4D, có 4 đầu dò) Model: Voluson S8t
	NS221222003
	1
	         1.610.000.000 
	           917.500.000 
	            1 
	        1.610.000.000 
	           917.500.000 

	306
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số BMS
	BV210329002
	1
	             56.000.000 
	            23.076.665 
	            1 
	            56.000.000 
	            23.076.665 

	307
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229002
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	308
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229003
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	309
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229019
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	310
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229020
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	311
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229021
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	312
	Điều hòa treo tường 1 chiều 18000 BTU
	Q251222084
	1
	             16.331.300 
	            14.289.887 
	            1 
	            16.331.300 
	            14.289.887 

	313
	Điều hòa âm trần Mitsubishi 24.000 BTU 1 chiều
	BV230105002
	1
	             32.752.000 
	            20.515.422 
	            1 
	            32.752.000 
	            20.515.422 

	314
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1810093
	1
	             20.491.205 
	              1.976.737 
	            1 
	            20.491.205 
	              1.976.737 

	315
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000 BTU
	BV230105001
	1
	             17.003.000 
	            10.650.472 
	            1 
	            17.003.000 
	            10.650.472 

	316
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000 BTU: SRK35ZMP-S5
	BV19072901
	1
	             18.474.201 
	              3.639.613 
	            1 
	            18.474.201 
	              3.639.613 

	317
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055169
	NS241230030
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	318
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055174
	NS241230029
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	319
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Q211220020
	1
	             26.000.000 
	            11.657.605 
	            1 
	            26.000.000 
	            11.657.605 

	320
	Đèn mổ di động Merivaara Merilux X1
	ODAA15036+19036
	1
	             57.141.401 
	              1.298.580 
	            1 
	            57.141.401 
	              1.298.580 

	321
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002001
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	322
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002002
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	323
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002003
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	324
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002004
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	325
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002005
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	326
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo
	ODAA15100+19100
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	327
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122907
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	328
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	TNSYT220225005
	1
	            130.000.000 
	            66.857.142 
	            1 
	           130.000.000 
	            66.857.142 

	329
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15148+19148
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	330
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209050
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	331
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211220004
	1
	             19.030.000 
	              3.681.891 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.681.891 

	332
	Máy tính MT Dell vostro 3888, core i3
	Q211220003
	1
	             10.835.000 
	              2.096.337 
	            1 
	            10.835.000 
	              2.096.337 

	333
	Bộ bàn nhân viên, đón tiếp khách và tư vấn bệnh nhân
	BV200511002
	1
	             10.230.000 
	              3.017.698 
	            1 
	            10.230.000 
	              3.017.698 

	334
	Tủ đựng các mô hình nghiên cứu, lưu trữ, giảng dạy, ứng dụng kỹ thuật cao
	BV200511006
	1
	             13.200.000 
	              3.893.819 
	            1 
	            13.200.000 
	              3.893.819 

	335
	Tủ đựng tài liệu hành chính, chuyển tuyến và hợp tác quốc tế, hội thảo khoa học
	BV200511007
	1
	             11.550.000 
	              3.407.080 
	            1 
	            11.550.000 
	              3.407.080 

	336
	Tủ đựng tài liệu lưu trữ thủ tục hành chính, chuyển tuyến và hợp tác quốc tế
	BV200511005
	1
	             19.800.000 
	              5.840.728 
	            1 
	            19.800.000 
	              5.840.728 

	337
	Máy chủ ThinkSystem SR650V3
	Q250403002
	1
	            346.060.000 
	           294.531.273 
	            1 
	           346.060.000 
	           294.531.273 

	338
	Máy chủ ThinkSystem SR650V3
	Q250403003
	1
	            346.060.000 
	           294.531.273 
	            1 
	           346.060.000 
	           294.531.273 

	339
	Máy chủ ThinkSystem SR650V3
	Q250403004
	1
	            346.060.000 
	           294.531.273 
	            1 
	           346.060.000 
	           294.531.273 

	340
	Máy chủ ThinkSystem SR650V3
	Q250403005
	1
	            346.060.000 
	           294.531.273 
	            1 
	           346.060.000 
	           294.531.273 

	341
	Máy chủ ứng dụng PowerEdge R740 Server
	Q210817001
	1
	            253.000.000 
	            31.762.500 
	            1 
	           253.000.000 
	            31.762.500 

	342
	Máy chủ ứng dụng PowerEdge R740 Server
	Q210817002
	1
	            253.000.000 
	            31.762.500 
	            1 
	           253.000.000 
	            31.762.500 

	343
	Switch Cisco Catalyst 9200 48 port data Switch
	Q25122301
	1
	             66.500.000 
	            53.200.000 
	            1 
	            66.500.000 
	            53.200.000 

	344
	Switch Cisco Catalyst 9200 48 port data Switch
	Q25122302
	1
	             66.500.000 
	            53.200.000 
	            1 
	            66.500.000 
	            53.200.000 

	345
	Bộ Lưu điện UPS ARES AR-MP10KS 10KVA
	Q251124003
	1
	             55.690.000 
	            44.552.000 
	            1 
	            55.690.000 
	            44.552.000 

	346
	Hệ thống lưu trữ NAS ( thiết bị NAS Synology RS2423 + Ổ cứng NAS Synology 16TB+ Rail kit máy chủ)
	Q231005001
	1
	             92.950.000 
	            51.324.504 
	            1 
	            92.950.000 
	            51.324.504 

	347
	Hệ thống lưu trữ SAN ( Storage Area Network), Model: Unity XT 380
	Q250403001
	1
	            797.999.400 
	           679.176.342 
	            1 
	           797.999.400 
	           679.176.342 

	348
	Ổ cứng lưu trữ DX1/200S4 HD SAS 1.2TB
	BV221020001
	1
	             22.550.000 
	              8.125.385 
	            1 
	            22.550.000 
	              8.125.385 

	349
	Ổ cứng lưu trữ DX1/200S4 HD SAS 1.2TB
	BV221020002
	1
	             22.550.000 
	              8.125.385 
	            1 
	            22.550.000 
	              8.125.385 

	350
	Ổ cứng lưu trữ DX1/200S4 HD SAS 1.2TB
	BV221020003
	1
	             22.550.000 
	              8.125.385 
	            1 
	            22.550.000 
	              8.125.385 

	351
	Ổ cứng lưu trữ DX1/200S4 HD SAS 1.2TB
	BV221020004
	1
	             22.550.000 
	              8.125.385 
	            1 
	            22.550.000 
	              8.125.385 

	352
	Ổ cứng lưu trữ DX1/200S4 HD SAS 1.2TB
	BV221205001
	1
	             22.550.000 
	              8.689.115 
	            1 
	            22.550.000 
	              8.689.115 

	353
	Ổ cứng lưu trữ DX1/200S4 HD SAS 1.2TB
	BV221205002
	1
	             22.550.000 
	              8.689.115 
	            1 
	            22.550.000 
	              8.689.115 

	354
	Ổ cứng Synology WTY HAT 5300 - 16TB3.5
	Q25122303
	1
	             17.500.000 
	            14.000.000 
	            1 
	            17.500.000 
	            14.000.000 

	355
	Ổ cứng Synology WTY HAT 5300 - 16TB3.5
	Q25122304
	1
	             17.500.000 
	            14.000.000 
	            1 
	            17.500.000 
	            14.000.000 

	356
	Ổ cứng Synology WTY HAT 5300 - 16TB3.5
	Q25122305
	1
	             17.500.000 
	            14.000.000 
	            1 
	            17.500.000 
	            14.000.000 

	357
	Ổ cứng Synology WTY HAT 5300 - 16TB3.5
	Q25122306
	1
	             17.500.000 
	            14.000.000 
	            1 
	            17.500.000 
	            14.000.000 

	358
	Ổ cứng Synology WTY HAT 5300 - 16TB3.5
	Q25122307
	1
	             17.500.000 
	            14.000.000 
	            1 
	            17.500.000 
	            14.000.000 

	359
	Ổ cứng Synology WTY HAT 5300 - 16TB3.5
	Q25122308
	1
	             17.500.000 
	            14.000.000 
	            1 
	            17.500.000 
	            14.000.000 

	360
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 1 chiều
	BV18012408
	1
	             22.599.300 
	                 180.484 
	            1 
	            22.599.300 
	                 180.484 

	361
	Switch Cisco 9200 24 port ( Thiết bị chuyển mạch (switch) 24 cổng
	Q230704002
	1
	             32.450.000 
	            16.277.896 
	            1 
	            32.450.000 
	            16.277.896 

	362
	Switch Cisco 9200 48 port ( Thiết bị chuyển mạch (switch) 48 cổng
	Q230704001
	1
	             60.500.000 
	            30.348.591 
	            1 
	            60.500.000 
	            30.348.591 

	363
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229009
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	364
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229010
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	365
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209039
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	366
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209041
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	367
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209043
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	368
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209044
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	369
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209045
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	370
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209046
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	371
	Switch Cisco Catalyst C1000 48 port up link 10Gbs (Thiết bị chuyển mạch (48 cổng))
	Q250324006
	1
	             49.780.500 
	            42.009.209 
	            1 
	            49.780.500 
	            42.009.209 

	372
	Máy cấp số thứ tự tự động
	Q251205001
	1
	             12.690.000 
	            10.152.000 
	            1 
	            12.690.000 
	            10.152.000 

	373
	Ổ cứng SAN Storage HDD ETVDB1-L
	Q251209064
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	374
	Ổ cứng SAN Storage HDD ETVDB8-L
	Q251209061
	1
	             22.248.000 
	            17.798.400 
	            1 
	            22.248.000 
	            17.798.400 

	375
	Ổ cứng SAN Storage HDD ETVDB8-L
	Q251209062
	1
	             22.248.000 
	            17.798.400 
	            1 
	            22.248.000 
	            17.798.400 

	376
	Ổ cứng SAN Storage HDD ETVDB8-L
	Q251209063
	1
	             22.248.000 
	            17.798.400 
	            1 
	            22.248.000 
	            17.798.400 

	377
	Ổ cứng SAN Storage HDD ETVSAA-L
	Q251209065
	1
	             20.088.000 
	            16.070.400 
	            1 
	            20.088.000 
	            16.070.400 

	378
	Ổ cứng SAN Storage HDD ETVSAA-L
	Q251209066
	1
	             20.088.000 
	            16.070.400 
	            1 
	            20.088.000 
	            16.070.400 

	379
	Điều hòa Daikin 45.000 BTU
	CNTT181230107
	1
	             74.434.888 
	              3.322.994 
	            1 
	            74.434.888 
	              3.322.994 

	380
	Điều hòa Daikin 45.000 BTU
	CNTT181230108
	1
	             74.434.888 
	              3.322.994 
	            1 
	            74.434.888 
	              3.322.994 

	381
	Hệ thống nâng sàn
	CNTT181230070
	1
	            147.083.328 
	              6.566.220 
	            1 
	           147.083.328 
	              6.566.220 

	382
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	CNTT181230109
	1
	            217.351.378 
	              9.703.173 
	            1 
	           217.351.378 
	              9.703.173 

	383
	Switch Cisco C1300-12XS 10*10G
	Q25122409
	1
	             52.812.000 
	            42.249.600 
	            1 
	            52.812.000 
	            42.249.600 

	384
	Switch Cisco C9200-48T-E
	Q25122410
	1
	             68.040.000 
	            54.432.000 
	            1 
	            68.040.000 
	            54.432.000 

	385
	Switch Cisco C9200-48T-E
	Q25122411
	1
	             68.040.000 
	            54.432.000 
	            1 
	            68.040.000 
	            54.432.000 

	386
	Switch Cisco C9200-48T-E
	Q25122412
	1
	             68.040.000 
	            54.432.000 
	            1 
	            68.040.000 
	            54.432.000 

	387
	Điều hòa treo tường Gree 9.000 BTU
	Q251205009
	1
	             10.075.580 
	              8.816.132 
	            1 
	            10.075.580 
	              8.816.132 

	388
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422003
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	389
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1811121
	1
	             18.116.701 
	              1.956.896 
	            1 
	            18.116.701 
	              1.956.896 

	390
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1811122
	1
	             17.776.400 
	              1.920.127 
	            1 
	            17.776.400 
	              1.920.127 

	391
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000 BTU SRK35ZMP-S5
	BV200601004
	1
	             19.528.903 
	              5.901.596 
	            1 
	            19.528.903 
	              5.901.596 

	392
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210521004
	1
	             13.962.401 
	              5.911.965 
	            1 
	            13.962.401 
	              5.911.965 

	393
	Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều
	BV210907004
	1
	             21.332.401 
	              9.825.650 
	            1 
	            21.332.401 
	              9.825.650 

	394
	Máy điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều YZ18UKH
	BV200601003
	1
	             27.740.803 
	              8.383.212 
	            1 
	            27.740.803 
	              8.383.212 

	395
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055168
	NS241230031
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	396
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201022
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	397
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201023
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	398
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu loại cầm tay TD - 8201A; Seri: 8201219050000578
	BV19080907
	1
	             15.450.000 
	              2.551.558 
	            1 
	            15.450.000 
	              2.551.558 

	399
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122902
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	400
	Thiết bị điện di SmartCool
	BV210315001
	1
	             10.450.000 
	              4.285.949 
	            1 
	            10.450.000 
	              4.285.949 

	401
	Thiết bị điều trị UV bán thân Medisun 250
	BV210315002
	1
	             71.500.000 
	            29.324.931 
	            1 
	            71.500.000 
	            29.324.931 

	402
	Thiết bị điều trị UV cầm tay medisun
	BV210315003
	1
	             10.890.000 
	              4.466.413 
	            1 
	            10.890.000 
	              4.466.413 

	403
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 18000 BTU 2 chiều
	BV210401003
	1
	             28.384.604 
	            11.531.243 
	            1 
	            28.384.604 
	            11.531.243 

	404
	Tủ hồ sơ gỗ công nghiệp
	BV19071902
	1
	             18.414.000 
	              3.565.198 
	            1 
	            18.414.000 
	              3.565.198 

	405
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209059
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	406
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209060
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	407
	Máy tính để bàn TQY23 52514
	TNBVHL.TSMTDB062.8
	1
	             12.890.000 
	              7.734.000 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.734.000 

	408
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5
	BV211229001
	1
	             15.378.000 
	              3.050.527 
	            1 
	            15.378.000 
	              3.050.527 

	409
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000BTU, SRK/SRC50ZS-S
	BV19112101
	1
	             31.036.212 
	              7.326.814 
	            1 
	            31.036.212 
	              7.326.814 

	410
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229004
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	411
	Quầy đón tiếp
	Q20011703
	1
	             41.250.000 
	            10.539.137 
	            1 
	            41.250.000 
	            10.539.137 

	412
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091322
	1
	             18.523.200 
	              1.623.297 
	            1 
	            18.523.200 
	              1.623.297 

	413
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091323
	1
	             18.523.200 
	              1.623.297 
	            1 
	            18.523.200 
	              1.623.297 

	414
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091324
	1
	             18.523.200 
	              1.623.297 
	            1 
	            18.523.200 
	              1.623.297 

	415
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091325
	1
	             18.523.200 
	              1.623.297 
	            1 
	            18.523.200 
	              1.623.297 

	416
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091326
	1
	             18.613.909 
	              1.631.236 
	            1 
	            18.613.909 
	              1.631.236 

	417
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809241
	1
	             18.430.800 
	              1.684.050 
	            1 
	            18.430.800 
	              1.684.050 

	418
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809242
	1
	             18.430.800 
	              1.684.050 
	            1 
	            18.430.800 
	              1.684.050 

	419
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809243
	1
	             18.430.800 
	              1.684.050 
	            1 
	            18.430.800 
	              1.684.050 

	420
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809244
	1
	             18.430.800 
	              1.684.050 
	            1 
	            18.430.800 
	              1.684.050 

	421
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809245
	1
	             19.413.988 
	              1.773.904 
	            1 
	            19.413.988 
	              1.773.904 

	422
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU, SRK35ZMP-S5
	BV19102203
	1
	             18.900.202 
	              4.269.245 
	            1 
	            18.900.202 
	              4.269.245 

	423
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU, SRK35ZMP-S5
	BV19102204
	1
	             18.900.202 
	              4.269.245 
	            1 
	            18.900.202 
	              4.269.245 

	424
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191106001
	1
	             18.880.202 
	              4.360.924 
	            1 
	            18.880.202 
	              4.360.924 

	425
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191106002
	1
	             18.900.202 
	              4.365.543 
	            1 
	            18.900.202 
	              4.365.543 

	426
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191106003
	1
	             18.940.203 
	              4.374.783 
	            1 
	            18.940.203 
	              4.374.783 

	427
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191106004
	1
	             18.860.202 
	              4.356.304 
	            1 
	            18.860.202 
	              4.356.304 

	428
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191220001
	1
	             20.269.104 
	              4.984.645 
	            1 
	            20.269.104 
	              4.984.645 

	429
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Q211220021
	1
	             26.000.000 
	            11.657.605 
	            1 
	            26.000.000 
	            11.657.605 

	430
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Q211220022
	1
	             26.000.000 
	            11.657.605 
	            1 
	            26.000.000 
	            11.657.605 

	431
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701031
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	432
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701032
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	433
	Máy điện tim 6 cần ECG-1250
	BV19111301
	1
	             65.100.000 
	            11.175.793 
	            1 
	            65.100.000 
	            11.175.793 

	434
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201045
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	435
	Ti vi Samsung 55 inch 8000K
	Q251124002
	1
	             10.950.000 
	              8.760.000 
	            1 
	            10.950.000 
	              8.760.000 

	436
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229022
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	437
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều, Model: CU/CS-YZ12AKH-8
	BV241004001
	1
	             19.612.000 
	            16.567.582 
	            1 
	            19.612.000 
	            16.567.582 

	438
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18012403
	1
	             17.851.150 
	                 142.575 
	            1 
	            17.851.150 
	                 142.575 

	439
	Tủ mát Sanaky 290 lít VH-358WL ( Tủ bảo quản mẫu)
	BV240522001
	1
	             10.835.000 
	              7.346.340 
	            1 
	            10.835.000 
	              7.346.340 

	440
	Tủ mát Sanaky 290 lít VH-358WL ( Tủ bảo quản mẫu)
	BV240522002
	1
	             10.835.000 
	              7.346.340 
	            1 
	            10.835.000 
	              7.346.340 

	441
	Tủ lạnh Alaska LC-633H
	BV220518001
	1
	             13.035.000 
	              3.595.368 
	            1 
	            13.035.000 
	              3.595.368 

	442
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.17
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	443
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.18
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	444
	Điều hòa 1 chiều Gree GWC09KB-K6N0C4
	TNBVHL.TSDH033
	1
	             13.071.960 
	              9.803.970 
	            1 
	            13.071.960 
	              9.803.970 

	445
	Điều hòa CASPER SC-12/TL32 12000BTU
	TNBVHL.TSDH025
	1
	             10.498.000 
	              2.624.500 
	            1 
	            10.498.000 
	              2.624.500 

	446
	Điều hòa Gree 2HP GWC 18 KD-K6N0C4
	TNBVHL.TSDH031
	1
	             16.894.000 
	            10.558.750 
	            1 
	            16.894.000 
	            10.558.750 

	447
	Điều hòa Gree 2HP GWC 18 KD-K6N0C4
	TNBVHL.TSDH031.1
	1
	             16.894.000 
	            10.558.750 
	            1 
	            16.894.000 
	            10.558.750 

	448
	Máy cất nước
	Q25261126
	1
	            112.000.000 
	            98.000.000 
	            1 
	           112.000.000 
	            98.000.000 

	449
	Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU
	Q251222089
	1
	             11.130.380 
	              9.739.082 
	            1 
	            11.130.380 
	              9.739.082 

	450
	Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 24000BTU; SRK/SRC-24CS-S5
	BV200427002
	1
	             25.553.803 
	              7.415.174 
	            1 
	            25.553.803 
	              7.415.174 

	451
	Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 24000BTU; SRK/SRC-24CS-S5
	BV200427003
	1
	             25.188.403 
	              7.309.126 
	            1 
	            25.188.403 
	              7.309.126 

	452
	Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 24000BTU; SRK/SRC-24CS-S5
	BV200707004
	1
	             25.188.403 
	              7.922.702 
	            1 
	            25.188.403 
	              7.922.702 

	453
	Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều N18VKH
	BV200427001
	1
	             20.945.102 
	              6.077.829 
	            1 
	            20.945.102 
	              6.077.829 

	454
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210622002
	1
	             15.037.403 
	              6.532.386 
	            1 
	            15.037.403 
	              6.532.386 

	455
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210622003
	1
	             14.967.002 
	              6.501.802 
	            1 
	            14.967.002 
	              6.501.802 

	456
	Máy cất tiêu bản Model: AEM 450
	Q240729001
	1
	            310.000.000 
	           254.823.364 
	            1 
	           310.000.000 
	           254.823.364 

	457
	Máy đúc bệnh phẩm, Model: MPS P II, Seri: G1 240026; HA124 0008; I1240058
	NS241230075
	1
	            259.000.000 
	           226.449.048 
	            1 
	           259.000.000 
	           226.449.048 

	458
	Máy nhuộm tiêu bản, Model: AUS2 automated Slide Stainer, Seri: 2735/105
	NS241230074
	1
	            727.600.000 
	           636.155.706 
	            1 
	           727.600.000 
	           636.155.706 

	459
	Máy xử lý mô, Model: TP300
	Q240920002
	1
	            810.000.000 
	           680.411.004 
	            1 
	           810.000.000 
	           680.411.004 

	460
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3888, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211220005
	1
	             19.030.000 
	              3.681.891 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.681.891 

	461
	Ti vi Samsung 55 inch 8000K
	Q251124001
	1
	             10.950.000 
	              8.760.000 
	            1 
	            10.950.000 
	              8.760.000 

	462
	Màn hình Led Q (P2.5 Full indoor) cho hội trường tầng 3
	BV240125011
	1
	             93.262.400 
	            70.715.441 
	            1 
	            93.262.400 
	            70.715.441 

	463
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1811125
	1
	             18.394.902 
	              1.986.941 
	            1 
	            18.394.902 
	              1.986.941 

	464
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1811126
	1
	             18.245.801 
	              1.970.852 
	            1 
	            18.245.801 
	              1.970.852 

	465
	Xe ô tô 07 chỗ ngồi nhãn hiệu Nissan X-Trail SV 14A-01692
	TNBBV.TS0285
	1
	         1.233.500.000 
	           493.029.950 
	            1 
	        1.233.500.000 
	           493.029.950 

	466
	Nhà khoa bệnh nhiệt đới và khoa da liễu (Nhà E)
	NHAE
	1
	       69.802.652.685 
	      51.702.923.310 
	            1 
	      69.802.652.685 
	      51.702.923.310 

	467
	Nhà khoa khám chữa bệnh theo yêu cầu (Nhà D)
	NHAD
	1
	       61.764.315.769 
	      45.776.435.040 
	            1 
	      61.764.315.769 
	      45.776.435.040 

	468
	Khoa Khám Bệnh - Cấp Cứu
	NHAKHAMBENH
	1
	       10.053.872.045 
	        2.299.189.561 
	            1 
	      10.053.872.045 
	        2.299.189.561 

	469
	Nhà Chẩn Đoán Hình Ảnh ( Nhà B)
	NHACĐHA
	1
	       25.934.717.683 
	      10.620.644.531 
	            1 
	      25.934.717.683 
	      10.620.644.531 

	470
	Nhà dinh dưỡng
	NHADD
	1
	         5.592.516.359 
	        1.301.621.574 
	            1 
	        5.592.516.359 
	        1.301.621.574 

	471
	Nhà điều hành
	NHADH
	1
	       35.192.022.545 
	        2.540.850.277 
	            1 
	      35.192.022.545 
	        2.540.850.277 

	472
	Nhà Hệ Ngoại ( Nhà A)
	NHAHENGOAI
	1
	       62.616.627.121 
	      15.455.676.549 
	            1 
	      62.616.627.121 
	      15.455.676.549 

	473
	Nhà Hệ Nội ( Nhà C)
	NHAHENOI
	1
	       53.891.208.616 
	      14.844.214.598 
	            1 
	      53.891.208.616 
	      14.844.214.598 

	474
	Nhà kiểm soát nhiễm khuẩn
	NHAKSNK
	1
	       11.831.512.796 
	        2.538.365.669 
	            1 
	      11.831.512.796 
	        2.538.365.669 

	475
	Sửa chữa nhà Kiểm soát Nhiễm Khuẩn
	SUACHUA - NHA KSNK
	1
	         4.272.772.863 
	        3.854.319.766 
	            1 
	        4.272.772.863 
	        3.854.319.766 

	476
	Nhà kho
	TNTTKSBT024
	1
	            365.377.605 
	           103.511.475 
	            1 
	           365.377.605 
	           103.511.475 

	477
	Nhà kho để rác
	NHAK
	1
	            699.999.477 
	            49.933.295 
	            1 
	           699.999.477 
	            49.933.295 

	478
	Nhà thi đấu thể thao
	NHATT
	1
	            548.943.045 
	           134.298.506 
	            1 
	           548.943.045 
	           134.298.506 

	479
	Nhà trực khu lò đốt
	NHAT
	1
	            848.219.552 
	           115.640.598 
	            1 
	           848.219.552 
	           115.640.598 

	480
	Tòa nhà 01
	TNKSBT001
	1
	         4.792.000.000 
	        3.066.815.762 
	            1 
	        4.792.000.000 
	        3.066.815.762 

	481
	Tòa nhà 02
	TNKSBT002
	1
	         3.258.560.000 
	        1.531.305.356 
	            1 
	        3.258.560.000 
	        1.531.305.356 

	482
	Trung tâm phẫu thuật can thiệp tim mạch
	TTTMCT
	1
	       21.672.706.934 
	        6.020.832.043 
	            1 
	      21.672.706.934 
	        6.020.832.043 

	483
	Khu trông xe đạp, xe máy
	KTXM
	1
	         1.417.447.976 
	           708.081.385 
	            1 
	        1.417.447.976 
	           708.081.385 

	484
	Sửa chữa rãnh thoát nước, sân nhà điều hành, cổng, hàng rào
	RTN
	1
	         1.497.698.668 
	           524.194.537 
	            1 
	        1.497.698.668 
	           524.194.537 

	485
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229011
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	486
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209049
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	487
	Quầy gỗ công nghiệp + mặt đá
	BV1812201
	1
	             22.176.000 
	              2.681.609 
	            1 
	            22.176.000 
	              2.681.609 

	488
	Tivi Samsung 55 inch UA55TU8100
	BV210622012
	1
	             17.050.000 
	              1.620.687 
	            1 
	            17.050.000 
	              1.620.687 

	489
	Màn hình Led Q (P2.5 Full indoor) cho khu nhà hệ ngoại
	BV231213001
	1
	             87.890.000 
	            65.350.270 
	            1 
	            87.890.000 
	            65.350.270 

	490
	Màn hình Led Q (P2.5 Full indoor) cho khu nhà hệ nội
	BV231222001
	1
	             69.014.000 
	            51.526.066 
	            1 
	            69.014.000 
	            51.526.066 

	491
	Máy photocopy đa chức năng trắng đen Fujifilm Apeos 3560
	Q240118001
	1
	             66.320.000 
	            40.411.440 
	            1 
	            66.320.000 
	            40.411.440 

	492
	Máy photocopy đa chức năng trắng đen Fujifilm Apeos 3560
	Q240118002
	1
	             66.320.000 
	            40.411.440 
	            1 
	            66.320.000 
	            40.411.440 

	493
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 9.000 BTU; SRC/SRK25ZMP-S5
	BV19080510
	1
	             14.235.502 
	              2.838.408 
	            1 
	            14.235.502 
	              2.838.408 

	494
	Tủ gỗ công nghiệp 2200*1810*400
	BV1812202
	1
	             10.074.460 
	              1.218.240 
	            1 
	            10.074.460 
	              1.218.240 

	495
	Tủ gỗ công nghiệp 2200*1810*400
	BV1812203
	1
	             10.074.460 
	              1.218.240 
	            1 
	            10.074.460 
	              1.218.240 

	496
	Hệ thống chống sét lan truyền
	Q1901222
	1
	         2.124.054.000 
	           280.994.630 
	            1 
	        2.124.054.000 
	           280.994.630 

	497
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy
	Q1901221
	1
	            931.419.000 
	           123.218.965 
	            1 
	           931.419.000 
	           123.218.965 

	498
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229005
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	499
	Bàn họp 1730*1070*760
	Q25110830
	1
	             13.543.200 
	            11.850.300 
	            1 
	            13.543.200 
	            11.850.300 

	500
	Quầy đón tiếp 3000*600*800
	Q25110828
	1
	             12.960.000 
	            11.340.000 
	            1 
	            12.960.000 
	            11.340.000 

	501
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU SRK35ZMP-S5
	BV19081901
	1
	             19.754.603 
	              4.032.793 
	            1 
	            19.754.603 
	              4.032.793 

	502
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU SRK35ZMP-S5
	BV19081902
	1
	             20.078.804 
	              4.098.958 
	            1 
	            20.078.804 
	              4.098.958 

	503
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU, SRK35ZMP-S5
	BV19102202
	1
	             18.961.402 
	              4.283.057 
	            1 
	            18.961.402 
	              4.283.057 

	504
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	BV200820003
	1
	             20.692.076 
	              6.817.710 
	            1 
	            20.692.076 
	              6.817.710 

	505
	Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	Q220120004
	1
	             13.883.802 
	              7.033.493 
	            1 
	            13.883.802 
	              7.033.493 

	506
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	BV211022001
	1
	             18.566.251 
	              8.835.372 
	            1 
	            18.566.251 
	              8.835.372 

	507
	Tủ đựng quần áo bệnh nhân 4 buồng
	Q25110829
	1
	             16.762.464 
	            14.667.156 
	            1 
	            16.762.464 
	            14.667.156 

	508
	Bồn rửa tay vô trùng inox cơ học
	Q211103001
	1
	             14.616.140 
	              6.460.095 
	            1 
	            14.616.140 
	              6.460.095 

	509
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055103
	NS241230071
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	510
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055110
	NS241230069
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	511
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055135
	NS241230070
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	512
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210131009
	1
	             26.500.000 
	            10.710.415 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.710.415 

	513
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002011
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	514
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002012
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	515
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002013
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	516
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002014
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	517
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002015
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	518
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201031
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	519
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201032
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	520
	Máy ghi thể tích ký toàn thân ( Máy phế dung ký toàn thân ) Carefusion Master Screen Body
	ODAA15099+19099
	1
	         2.357.082.823 
	            53.566.422 
	            1 
	        2.357.082.823 
	            53.566.422 

	521
	Máy khí dung Comfort 3000 KU-500
	TNBC211116002
	1
	             18.000.000 
	              7.200.000 
	            1 
	            18.000.000 
	              7.200.000 

	522
	Máy khí dung Comfort 3000 KU-500
	TNBC211116003
	1
	             18.000.000 
	              7.200.000 
	            1 
	            18.000.000 
	              7.200.000 

	523
	Máy làm ấm hơi thở ( Hệ thống oxy dòng cao) TNI SoftFlow 50
	TN211215002
	1
	            105.000.000 
	            42.000.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            42.000.000 

	524
	Máy phá rung tim ( có tạo nhịp) TEC 5631
	TNBC211116001
	1
	            168.000.000 
	            67.200.000 
	            1 
	           168.000.000 
	            67.200.000 

	525
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600003
	NS241230010
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	526
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15126+19126
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	527
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT201113001
	1
	            106.000.000 
	            29.680.000 
	            1 
	           106.000.000 
	            29.680.000 

	528
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15149+19149
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	529
	TỦ đựng đồ inox sàn nghiêng
	Q25102330
	1
	             13.455.000 
	            13.135.030 
	            1 
	            13.455.000 
	            13.135.030 

	530
	TỦ đựng đồ inox sàn nghiêng
	Q25102331
	1
	             13.455.000 
	            13.135.030 
	            1 
	            13.455.000 
	            13.135.030 

	531
	Tủ đựng vật tư dụng cụ
	Q25102332
	1
	             13.512.500 
	            13.191.200 
	            1 
	            13.512.500 
	            13.191.200 

	532
	Tủ đựng vật tư dụng cụ
	Q25102333
	1
	             13.512.500 
	            13.191.200 
	            1 
	            13.512.500 
	            13.191.200 

	533
	Tủ đựng vật tư dụng cụ
	Q25102334
	1
	             13.512.500 
	            13.191.200 
	            1 
	            13.512.500 
	            13.191.200 

	534
	Xe cáng inox
	Q25102328
	1
	             12.362.500 
	            12.068.500 
	            1 
	            12.362.500 
	            12.068.500 

	535
	Xe cáng inox
	Q25102329
	1
	             12.362.500 
	            12.068.500 
	            1 
	            12.362.500 
	            12.068.500 

	536
	Xe đẩy hút dịch di động hai bình áp lực thấp ( bộ hút dịch cắm tường áp lưc thấp)
	BV230829004
	1
	             18.900.000 
	            13.372.515 
	            1 
	            18.900.000 
	            13.372.515 

	537
	Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU
	Q251222075
	1
	             30.667.340 
	            26.833.922 
	            1 
	            30.667.340 
	            26.833.922 

	538
	Bàn khung inox mặt đá 19,55md
	BV1802012
	1
	             47.311.000 
	                 509.243 
	            1 
	            47.311.000 
	                 509.243 

	539
	Máy đo khí máu Gem Premier 3500
	TNSYT211206001
	1
	            448.980.000 
	           179.592.000 
	            1 
	           448.980.000 
	           179.592.000 

	540
	Máy xét nghiệm sinh hóa tự động, Model: CA-800
	BT241129001
	1
	         2.887.500.000 
	        2.165.625.000 
	            1 
	        2.887.500.000 
	        2.165.625.000 

	541
	Quầy đón tiếp gỗ công nghiệp ( KT: 3380*1080*730)
	BV1903261
	1
	             17.846.400 
	              2.751.320 
	            1 
	            17.846.400 
	              2.751.320 

	542
	Điều hòa Mitsubishi 18.000BTU 2 chiều; SRK/SRC50ZS-S
	BV19072903
	1
	             25.882.201 
	              5.099.069 
	            1 
	            25.882.201 
	              5.099.069 

	543
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều CU-YZ 12 WKH-8
	BV201022001
	1
	             18.498.773 
	              6.490.901 
	            1 
	            18.498.773 
	              6.490.901 

	544
	Bộ đặt nội khí quản có Camera Hugemed
	BV20021901
	1
	             94.500.000 
	            26.968.845 
	            1 
	            94.500.000 
	            26.968.845 

	545
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055156
	NS241230035
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	546
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055173
	NS241230036
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	547
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV201110001
	1
	             26.500.000 
	              8.330.217 
	            1 
	            26.500.000 
	              8.330.217 

	548
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV201110002
	1
	             26.500.000 
	              8.330.217 
	            1 
	            26.500.000 
	              8.330.217 

	549
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV201110003
	1
	             26.500.000 
	              8.330.217 
	            1 
	            26.500.000 
	              8.330.217 

	550
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210203001
	1
	             26.500.000 
	            10.721.457 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.721.457 

	551
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210203002
	1
	             26.500.000 
	            10.721.457 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.721.457 

	552
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210203003
	1
	             26.500.000 
	            10.721.457 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.721.457 

	553
	Đèn mổ di động Merivaara Merilux X1
	ODAA15035+19035
	1
	             57.141.401 
	              1.298.580 
	            1 
	            57.141.401 
	              1.298.580 

	554
	Máy điện tim 6 cần ECG-1250
	BV191106009
	1
	             65.100.000 
	            11.144.838 
	            1 
	            65.100.000 
	            11.144.838 

	555
	Máy phá rung tim có tạo nhịp TEC-5631
	TNSYT220113004
	1
	            160.000.000 
	            82.285.713 
	            1 
	           160.000.000 
	            82.285.713 

	556
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15125+19125
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	557
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT201113002
	1
	            106.000.000 
	            29.680.000 
	            1 
	           106.000.000 
	            29.680.000 

	558
	Bộ máy vi tính Core I5-13400, màn hình samsung 24C310
	Q250627006
	1
	             25.025.000 
	            22.467.500 
	            1 
	            25.025.000 
	            22.467.500 

	559
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229024
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	560
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229025
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	561
	Quầy giao dịch đón tiếp bệnh nhân 2950*2200
	BV1801301
	1
	             27.142.500 
	                 273.314 
	            1 
	            27.142.500 
	                 273.314 

	562
	Điều hòa treo tường 1 chiều 18000 BTU
	Q251222076
	1
	             16.007.420 
	            14.006.492 
	            1 
	            16.007.420 
	            14.006.492 

	563
	Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU
	Q251222077
	1
	             25.512.140 
	            22.323.122 
	            1 
	            25.512.140 
	            22.323.122 

	564
	Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU
	Q251222078
	1
	             25.512.140 
	            22.323.122 
	            1 
	            25.512.140 
	            22.323.122 

	565
	Điều hòa treo tường 2 chiều 24000 BTU
	Q251222091
	1
	             25.629.900 
	            22.426.162 
	            1 
	            25.629.900 
	            22.426.162 

	566
	Điều hòa treo tường Gree 12.000 BTU
	Q251205005
	1
	             15.236.500 
	            13.331.937 
	            1 
	            15.236.500 
	            13.331.937 

	567
	Điều hòa treo tường Mitsubishi Heavy 18.000BTU 2 chiều SRK/SRC50ZS-S
	BV19052301
	1
	             26.723.103 
	              4.652.682 
	            1 
	            26.723.103 
	              4.652.682 

	568
	Bộ đặt nội khí quản có Camera Hugemed
	BV20021201
	1
	             94.500.000 
	            26.896.155 
	            1 
	            94.500.000 
	            26.896.155 

	569
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055093
	NS241230024
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	570
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055097
	NS241230018
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	571
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055099
	NS241230020
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	572
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055101
	NS241230017
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	573
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055108
	NS241230015
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	574
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055118
	NS241230027
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	575
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055120
	NS241230013
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	576
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055121
	NS241230021
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	577
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055125
	NS241230016
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	578
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055131
	NS241230014
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	579
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055134
	NS241230019
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	580
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055138
	NS241230028
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	581
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055140
	NS241230022
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	582
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055141
	NS241230023
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	583
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055146
	NS241230025
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	584
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055152
	NS241230026
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	585
	Cân bệnh nhân nâng hạ bằng điện ACP-10170SL
	BV200416007
	1
	             99.600.000 
	            29.048.176 
	            1 
	            99.600.000 
	            29.048.176 

	586
	Giường hai tay quay kèm tủ đầu giường
	BV240125001
	1
	             16.000.000 
	            12.131.835 
	            1 
	            16.000.000 
	            12.131.835 

	587
	Giường hai tay quay kèm tủ đầu giường
	BV240125002
	1
	             16.000.000 
	            12.131.835 
	            1 
	            16.000.000 
	            12.131.835 

	588
	Giường hai tay quay kèm tủ đầu giường
	BV240125003
	1
	             16.000.000 
	            12.131.835 
	            1 
	            16.000.000 
	            12.131.835 

	589
	Giường hai tay quay kèm tủ đầu giường
	BV240125004
	1
	             16.000.000 
	            12.131.835 
	            1 
	            16.000.000 
	            12.131.835 

	590
	Giường hai tay quay kèm tủ đầu giường
	BV240125005
	1
	             16.000.000 
	            12.131.835 
	            1 
	            16.000.000 
	            12.131.835 

	591
	Giường hai tay quay kèm tủ đầu giường
	BV240125006
	1
	             16.000.000 
	            12.131.835 
	            1 
	            16.000.000 
	            12.131.835 

	592
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15040+19040
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	593
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15041+19041
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	594
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15042+19042
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	595
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15043+19043
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	596
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15044+19044
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	597
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15045+19045
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	598
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15046+19046
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	599
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15047+19047
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	600
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15048+19048
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	601
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15049+19049
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	602
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15050+19050
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	603
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15051+19051
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	604
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15052+19052
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	605
	Hệ thống lọc máu gan hấp thụ phân tử  (MARS) ( Máy lọc máu liên tục & máy siêu lọc gan ) Grambo
	ODAA15075+19075
	1
	         3.704.235.035 
	            84.181.432 
	            1 
	        3.704.235.035 
	            84.181.432 

	606
	Máy bọc giầy tự động
	BV19112501
	1
	             91.400.000 
	            15.765.257 
	            1 
	            91.400.000 
	            15.765.257 

	607
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201013
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	608
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201014
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	609
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201015
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	610
	Máy đo huyết động xâm lấn ( Picco)
	NS211223001
	1
	         1.490.000.000 
	           668.677.988 
	            1 
	        1.490.000.000 
	           668.677.988 

	611
	Máy lọc máu liên tục Prismaflex
	TNSYT211216001
	1
	         1.268.000.000 
	           507.199.999 
	            1 
	        1.268.000.000 
	           507.199.999 

	612
	Máy phá rung tim có tạo nhịp TEC-5631
	TNSYT220113003
	1
	            160.000.000 
	            82.285.713 
	            1 
	           160.000.000 
	            82.285.713 

	613
	Máy siêu âm Doppler màu 2D, 2 đầu dò: tim, ổ bụng Siemens Acuson S1000
	ODAA15114+19114
	1
	         5.074.749.787 
	           115.327.377 
	            1 
	        5.074.749.787 
	           115.327.377 

	614
	Máy siêu lọc máu Omni
	BT210610001
	1
	            865.000.000 
	           345.999.999 
	            1 
	           865.000.000 
	           345.999.999 

	615
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600032
	NS241230001
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	616
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A10360010
	NS241230002
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	617
	Máy thở
	TNBVLK2509101
	1
	            700.000.000 
	           525.000.000 
	            1 
	           700.000.000 
	           525.000.000 

	618
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15127+19127
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	619
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15128+19128
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	620
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15129+19129
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	621
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15130+19130
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	622
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15131+19131
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	623
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15132+19132
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	624
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT201113003
	1
	            106.000.000 
	            29.680.000 
	            1 
	           106.000.000 
	            29.680.000 

	625
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT210201001
	1
	            106.000.000 
	            42.399.999 
	            1 
	           106.000.000 
	            42.399.999 

	626
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT210201002
	1
	            106.000.000 
	            42.399.999 
	            1 
	           106.000.000 
	            42.399.999 

	627
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225007
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	628
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225009
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	629
	Máy truyền dịch TE*LF630N03
	TNBVP230623003
	1
	             33.970.000 
	            21.231.250 
	            1 
	            33.970.000 
	            21.231.250 

	630
	Máy truyền dịch TE*LF630N03
	TNBVP230623004
	1
	             33.970.000 
	            21.231.250 
	            1 
	            33.970.000 
	            21.231.250 

	631
	Máy truyền dịch TE*LF630N03
	TNBVP230623005
	1
	             33.970.000 
	            21.231.250 
	            1 
	            33.970.000 
	            21.231.250 

	632
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15177+19177
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	633
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15178+19178
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	634
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15179+19179
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	635
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15180+19180
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	636
	Thiết bị tạo phòng áp lực âm/phòng cách ly
	BT200406001
	1
	            650.000.000 
	           182.000.000 
	            1 
	           650.000.000 
	           182.000.000 

	637
	Xe đẩy hút dịch di động hai bình áp lực thấp ( bộ hút dịch cắm tường áp lưc thấp)
	BV230829001
	1
	             18.900.000 
	            13.372.515 
	            1 
	            18.900.000 
	            13.372.515 

	638
	Xe đẩy hút dịch di động hai bình áp lực thấp ( bộ hút dịch cắm tường áp lưc thấp)
	BV230829002
	1
	             18.900.000 
	            13.372.515 
	            1 
	            18.900.000 
	            13.372.515 

	639
	Xe đẩy hút dịch di động hai bình áp lực thấp ( bộ hút dịch cắm tường áp lưc thấp)
	BV230829003
	1
	             18.900.000 
	            13.372.515 
	            1 
	            18.900.000 
	            13.372.515 

	640
	Téc nước Inox 5.000 lít Tân Mỹ
	BV19050702
	1
	             14.850.000 
	              2.503.885 
	            1 
	            14.850.000 
	              2.503.885 

	641
	Bàn khung inox mặt đá 30,16md
	BV180126
	1
	             72.987.200 
	                 633.569 
	            1 
	            72.987.200 
	                 633.569 

	642
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU, SRK35ZMP-S5
	BV19102201
	1
	             18.404.401 
	              4.157.233 
	            1 
	            18.404.401 
	              4.157.233 

	643
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 12.000 BTU 2 chiều
	BV210401007
	1
	             19.174.401 
	              7.789.601 
	            1 
	            19.174.401 
	              7.789.601 

	644
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 12.000 BTU 2 chiều
	BV210401008
	1
	             20.139.902 
	              8.181.834 
	            1 
	            20.139.902 
	              8.181.834 

	645
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 18.000 BTU 2 chiều
	BV210401009
	1
	             27.592.402 
	            11.209.405 
	            1 
	            27.592.402 
	            11.209.405 

	646
	Máy hàn dây túi máu Terumo XS 1010
	BV210329001
	1
	             64.999.000 
	            26.785.003 
	            1 
	            64.999.000 
	            26.785.003 

	647
	Quầy đón tiếp
	Q221114001
	1
	             12.312.000 
	              7.494.264 
	            1 
	            12.312.000 
	              7.494.264 

	648
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229006
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	649
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209052
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	650
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209053
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	651
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình Dell
	Q211220001
	1
	             19.030.000 
	              3.681.891 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.681.891 

	652
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211220002
	1
	             19.030.000 
	              3.681.891 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.681.891 

	653
	Máy quét tài liệu S2050
	BV211012002
	1
	             24.750.000 
	              3.860.462 
	            1 
	            24.750.000 
	              3.860.462 

	654
	Máy điều hòa treo tường Mitsubishi 24000 BTU 2 chiều SRK/SRC71ZR-S
	BV210521002
	1
	             38.421.951 
	            16.268.635 
	            1 
	            38.421.951 
	            16.268.635 

	655
	Tủ hồ sơ bệnh án gỗ công nghiệp (5000*2000*450)mm
	BV19060502
	1
	             55.000.000 
	              9.821.429 
	            1 
	            55.000.000 
	              9.821.429 

	656
	"Máy tính xách tay  Asus B1400CBA-EK3127W"
	TNBVHL.TSMTDB063.1
	1
	             13.500.000 
	              8.100.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.100.000 

	657
	Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter 1,5 HP CU/CS-YZ12WKH-8
	TNBVHL.TSDH036
	1
	             22.080.960 
	            16.560.720 
	            1 
	            22.080.960 
	            16.560.720 

	658
	Máy thở y tế ACM812
	TNBVHL.MT150
	1
	            231.230.000 
	           115.615.000 
	            1 
	           231.230.000 
	           115.615.000 

	659
	Máy thở y tế ACM812
	TNBVHL.MT150.1
	1
	            231.230.000 
	           126.350.679 
	            1 
	           231.230.000 
	           126.350.679 

	660
	Máy Doppler tim thai Huntleigh Fetal Dopplex II
	ODAA15093+19093
	1
	             26.983.440 
	                 613.216 
	            1 
	            26.983.440 
	                 613.216 

	661
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201008
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	662
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201009
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	663
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201010
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	664
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201017
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	665
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201018
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	666
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201019
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	667
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201040
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	668
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15102+19102
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	669
	Máy phá rung tim cho người lớn và trẻ em ( Máy phá rung tim ) Schiller Defigard 5000
	ODAA15111+19111
	1
	            330.150.321 
	              7.502.906 
	            1 
	           330.150.321 
	              7.502.906 

	670
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT210201003
	1
	            106.000.000 
	            42.399.999 
	            1 
	           106.000.000 
	            42.399.999 

	671
	Monitor TD sản khoa Huntleigh PM820Encore
	ODAA15146+19146
	1
	            323.801.277 
	              7.358.619 
	            1 
	           323.801.277 
	              7.358.619 

	672
	Monitor TD sản khoa Huntleigh PM820Encore
	ODAA15147+19147
	1
	            323.801.277 
	              7.358.619 
	            1 
	           323.801.277 
	              7.358.619 

	673
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15165+19165
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	674
	Điều hòa treo tường 2 chiều 12.000BTU
	Q251222080
	1
	             14.919.860 
	            13.054.877 
	            1 
	            14.919.860 
	            13.054.877 

	675
	Điều hòa treo tường 2 chiều 18.000BTU
	Q251222079
	1
	             18.480.700 
	            16.170.612 
	            1 
	            18.480.700 
	            16.170.612 

	676
	Bàn khung thép mặt đá 2400*680*480
	BV18091302
	1
	             13.750.000 
	              1.204.979 
	            1 
	            13.750.000 
	              1.204.979 

	677
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422001
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	678
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000 BTU; SRK35ZMP-S5
	BV19080507
	1
	             18.361.301 
	              3.661.025 
	            1 
	            18.361.301 
	              3.661.025 

	679
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12000 BTU: SRK35ZMP-S5
	BV20012002
	1
	             23.060.915 
	              5.915.686 
	            1 
	            23.060.915 
	              5.915.686 

	680
	Máy điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8
	BV220726001
	1
	             12.325.200 
	              7.037.552 
	            1 
	            12.325.200 
	              7.037.552 

	681
	Máy điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8
	BV220726002
	1
	             11.461.000 
	              6.544.141 
	            1 
	            11.461.000 
	              6.544.141 

	682
	Máy điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8
	BV220726003
	1
	             11.249.800 
	              6.423.565 
	            1 
	            11.249.800 
	              6.423.565 

	683
	Máy điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8
	BV220726004
	1
	             11.499.800 
	              6.566.301 
	            1 
	            11.499.800 
	              6.566.301 

	684
	Máy điều hòa Panasonic CU/CS-N12WKH-8
	BV220726005
	1
	             12.805.800 
	              7.311.997 
	            1 
	            12.805.800 
	              7.311.997 

	685
	Tủ kính mắt 3000*2050
	BV18091301
	1
	             25.300.000 
	              2.217.187 
	            1 
	            25.300.000 
	              2.217.187 

	686
	Bồn rửa tay vô trùng ( Loại bồn rửa dụng điện tự động)
	BV231221001
	1
	             28.500.000 
	            21.268.509 
	            1 
	            28.500.000 
	            21.268.509 

	687
	Đèn mổ ( Loại đèn mổ di động)
	BV231221002
	1
	             22.300.000 
	            16.641.675 
	            1 
	            22.300.000 
	            16.641.675 

	688
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201042
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	689
	Máy đo huyết áp tự động để bàn BP868F
	BV231107001
	1
	             36.450.000 
	            26.656.535 
	            1 
	            36.450.000 
	            26.656.535 

	690
	Máy đo huyết áp tự động để bàn BP868F
	BV231107002
	1
	             36.450.000 
	            26.656.535 
	            1 
	            36.450.000 
	            26.656.535 

	691
	Máy lấy cao răng và phụ kiện
	BV240201001
	1
	             19.800.000 
	            15.060.750 
	            1 
	            19.800.000 
	            15.060.750 

	692
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211224023
	1
	             19.030.000 
	              3.723.261 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.723.261 

	693
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211224024
	1
	             19.030.000 
	              3.723.261 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.723.261 

	694
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211224025
	1
	             19.030.000 
	              3.723.261 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.723.261 

	695
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211224026
	1
	             19.030.000 
	              3.723.261 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.723.261 

	696
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211224027
	1
	             19.030.000 
	              3.723.261 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.723.261 

	697
	Máy vi tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211227001
	1
	             19.030.000 
	              3.754.288 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.754.288 

	698
	Máy vi tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211227002
	1
	             19.030.000 
	              3.754.288 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.754.288 

	699
	Máy vi tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5 + màn hình máy tính Dell
	Q211227003
	1
	             19.030.000 
	              3.754.288 
	            1 
	            19.030.000 
	              3.754.288 

	700
	Điều hòa treo tường Gree 12.000 BTU
	Q251205006
	1
	             14.644.100 
	            12.813.587 
	            1 
	            14.644.100 
	            12.813.587 

	701
	Tivi Smart Samsung 4K 65inch 65AU7000 UHD
	Q220117003
	1
	             22.150.000 
	              4.626.889 
	            1 
	            22.150.000 
	              4.626.889 

	702
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422011
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	703
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	Q211220006
	1
	             19.764.753 
	              9.801.806 
	            1 
	            19.764.753 
	              9.801.806 

	704
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	Q211220007
	1
	             19.156.454 
	              9.500.147 
	            1 
	            19.156.454 
	              9.500.147 

	705
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	Q211220008
	1
	             19.077.753 
	              9.461.110 
	            1 
	            19.077.753 
	              9.461.110 

	706
	Điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q220120002
	1
	             20.580.252 
	            10.425.897 
	            1 
	            20.580.252 
	            10.425.897 

	707
	Máy điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU 2 chiều
	BV220802001
	1
	             13.106.000 
	              7.514.561 
	            1 
	            13.106.000 
	              7.514.561 

	708
	Máy điều hòa Mitsubishi 24000 BTU 2 chiều
	BV211022003
	1
	             37.001.703 
	            17.608.491 
	            1 
	            37.001.703 
	            17.608.491 

	709
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q220117002
	1
	             22.874.252 
	            11.564.211 
	            1 
	            22.874.252 
	            11.564.211 

	710
	Bơm tiêm điện Terumo TE - SS730
	Q211220014
	1
	             24.700.000 
	            11.074.729 
	            1 
	            24.700.000 
	            11.074.729 

	711
	Bơm tiêm điện Terumo TE - SS730
	Q211220015
	1
	             24.700.000 
	            11.074.729 
	            1 
	            24.700.000 
	            11.074.729 

	712
	Bơm tiêm điện Terumo TE - SS730
	Q211220016
	1
	             24.700.000 
	            11.074.729 
	            1 
	            24.700.000 
	            11.074.729 

	713
	Bơm tiêm điện Terumo TE - SS730
	Q211220017
	1
	             24.700.000 
	            11.074.729 
	            1 
	            24.700.000 
	            11.074.729 

	714
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055116
	NS241230054
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	715
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Q211224014
	1
	             26.000.000 
	            11.671.738 
	            1 
	            26.000.000 
	            11.671.738 

	716
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Q211224015
	1
	             26.000.000 
	            11.671.738 
	            1 
	            26.000.000 
	            11.671.738 

	717
	Cáng vận chuyển bệnh nhân 3 tay quay
	Q211224016
	1
	             26.000.000 
	            11.671.738 
	            1 
	            26.000.000 
	            11.671.738 

	718
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211102001
	1
	             19.500.000 
	              8.616.031 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.616.031 

	719
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211102002
	1
	             19.500.000 
	              8.616.031 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.616.031 

	720
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211102003
	1
	             19.500.000 
	              8.616.031 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.616.031 

	721
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211102004
	1
	             19.500.000 
	              8.616.031 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.616.031 

	722
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211102005
	1
	             19.500.000 
	              8.616.031 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.616.031 

	723
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211228006
	1
	             19.500.000 
	              8.764.402 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.764.402 

	724
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211228007
	1
	             19.500.000 
	              8.764.402 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.764.402 

	725
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211228008
	1
	             19.500.000 
	              8.764.402 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.764.402 

	726
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211228009
	1
	             19.500.000 
	              8.764.402 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.764.402 

	727
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	BV211228010
	1
	             19.500.000 
	              8.764.402 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.764.402 

	728
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211108001
	1
	             19.500.000 
	              8.631.927 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.631.927 

	729
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211108002
	1
	             19.500.000 
	              8.631.927 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.631.927 

	730
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211108003
	1
	             19.500.000 
	              8.631.927 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.631.927 

	731
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211108004
	1
	             19.500.000 
	              8.631.927 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.631.927 

	732
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211108005
	1
	             19.500.000 
	              8.631.927 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.631.927 

	733
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211224001
	1
	             19.500.000 
	              8.753.803 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.753.803 

	734
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211224002
	1
	             19.500.000 
	              8.753.803 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.753.803 

	735
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211224003
	1
	             19.500.000 
	              8.753.803 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.753.803 

	736
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211224004
	1
	             19.500.000 
	              8.753.803 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.753.803 

	737
	Giường bệnh nhân một tay quay kèm tủ đầu giường
	Q211224005
	1
	             19.500.000 
	              8.753.803 
	            1 
	            19.500.000 
	              8.753.803 

	738
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201026
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	739
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201027
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	740
	Máy sưởi ấm máu và dịch truyền AM-301-5AF
	Q211224007
	1
	             34.850.000 
	            15.644.621 
	            1 
	            34.850.000 
	            15.644.621 

	741
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122908
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	742
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	TNSYT220225001
	1
	            130.000.000 
	            66.857.142 
	            1 
	           130.000.000 
	            66.857.142 

	743
	Máy truyền dịch Terumo TE-LF630
	Q211228001
	1
	             33.200.000 
	            14.921.953 
	            1 
	            33.200.000 
	            14.921.953 

	744
	Máy truyền dịch Terumo TE-LF630
	Q211228002
	1
	             33.200.000 
	            14.921.953 
	            1 
	            33.200.000 
	            14.921.953 

	745
	Máy truyền dịch Terumo TE-LF630
	Q211228003
	1
	             33.200.000 
	            14.921.953 
	            1 
	            33.200.000 
	            14.921.953 

	746
	Monitor theo dõi bệnh nhân 5 thông số BM5
	Q211224006
	1
	             56.000.000 
	            25.139.129 
	            1 
	            56.000.000 
	            25.139.129 

	747
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229023
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	748
	Thang máy chở đồ bẩn có phòng máy ( Sửa chữa nhà KSNK)
	NS230720004
	1
	            245.500.000 
	           170.365.655 
	            1 
	           245.500.000 
	           170.365.655 

	749
	Thang máy chở đồ bẩn có phòng máy ( Sửa chữa nhà KSNK)
	NS230720005
	1
	            245.500.000 
	           170.365.655 
	            1 
	           245.500.000 
	           170.365.655 

	750
	Thang máy chở đồ bẩn có phòng máy ( Sữa chữa nhà KSNK)
	NS230720003
	1
	            245.500.000 
	           170.365.655 
	            1 
	           245.500.000 
	           170.365.655 

	751
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422006
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	752
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422007
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	753
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422008
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	754
	Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 24.000BTU; SRK/SRC-24CS-S5
	BV191220004
	1
	             26.582.907 
	              6.537.369 
	            1 
	            26.582.907 
	              6.537.369 

	755
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 1 chiều
	BV18012404
	1
	             21.583.000 
	                 172.356 
	            1 
	            21.583.000 
	                 172.356 

	756
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 1 chiều
	BV18012405
	1
	             24.080.507 
	                 192.305 
	            1 
	            24.080.507 
	                 192.305 

	757
	Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU, 1 chiều
	BV1810184
	1
	             26.280.407 
	              2.615.535 
	            1 
	            26.280.407 
	              2.615.535 

	758
	Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều CU-N18VKH-8
	BV200723005
	1
	             20.743.853 
	              6.637.478 
	            1 
	            20.743.853 
	              6.637.478 

	759
	Điều hòa treo tường 2 chiều 12.000 BTU ( Sửa chữa nhà KSNK)
	NS230720006
	1
	             13.200.000 
	              9.160.168 
	            1 
	            13.200.000 
	              9.160.168 

	760
	Điều hòa treo tường 2 chiều 12.000 BTU ( Sửa chữa nhà KSNK)
	NS230720007
	1
	             13.200.000 
	              9.160.168 
	            1 
	            13.200.000 
	              9.160.168 

	761
	Tủ Inox ( 2.1*0.5*1,2)
	BV221229001
	1
	             13.585.000 
	              8.476.786 
	            1 
	            13.585.000 
	              8.476.786 

	762
	Tủ Inox ( 2.1*0.5*1,2)
	BV221229002
	1
	             13.585.000 
	              8.476.786 
	            1 
	            13.585.000 
	              8.476.786 

	763
	Tủ Inox ( 2.1*0.5*1,55)
	BV221229003
	1
	             17.600.000 
	            10.982.066 
	            1 
	            17.600.000 
	            10.982.066 

	764
	Tủ Inox ( 2.1*0.5*1,55)
	BV221229004
	1
	             17.600.000 
	            10.982.066 
	            1 
	            17.600.000 
	            10.982.066 

	765
	Bộ dụng cụ phẫu thuật tim hở người lớn và trẻ em B.Braun AESculap: Acculan 3Ti
	ODAA15005+19005
	1
	         3.041.192.383 
	            69.113.309 
	            1 
	        3.041.192.383 
	            69.113.309 

	766
	Bộ tay khung định vị thần kinh hoàn chỉnh Varioguide
	DTKH211212001
	1
	         1.059.000.000 
	           423.600.000 
	            1 
	        1.059.000.000 
	           423.600.000 

	767
	Máy cắt và hàn túi tự động, Model: Ecopak 04
	BV241002001
	1
	             94.900.000 
	            80.104.024 
	            1 
	            94.900.000 
	            80.104.024 

	768
	Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao bằng hơi nước, hai cửa, dung tích 937 lít, Model: GSS67H
	NS231229001
	1
	         4.250.000.000 
	        3.183.169.158 
	            1 
	        4.250.000.000 
	        3.183.169.158 

	769
	Máy phun sương khử khuẩn không khí và bề mặt
	BV201110004
	1
	             95.000.000 
	            29.863.041 
	            1 
	            95.000.000 
	            29.863.041 

	770
	Buồng thổi khí Air Shower ( sửa chữa nhà KSNK)
	NS230720001
	1
	            107.000.000 
	            74.252.992 
	            1 
	           107.000.000 
	            74.252.992 

	771
	Pas Box ( Sửa chữa nhà KSNK)
	NS230720002
	1
	             34.400.000 
	            23.871.995 
	            1 
	            34.400.000 
	            23.871.995 

	772
	Hệ thống phòng cháy chữa cháy khoa KSNK
	NS230117001
	1
	            731.250.000 
	           461.093.689 
	            1 
	           731.250.000 
	           461.093.689 

	773
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.13
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	774
	Điều hòa 1 chiều Gree Inverter GWC12PB-K3D0P4; 12.000 BTU
	TNBVHL.TSDH038
	1
	             16.513.333 
	            14.449.166 
	            1 
	            16.513.333 
	            14.449.166 

	775
	Điều hòa treo tường 1 chiều 18.000BTU
	Q251222082
	1
	             16.595.780 
	            14.521.307 
	            1 
	            16.595.780 
	            14.521.307 

	776
	Điều hòa treo tường 1 chiều 9000 BTU
	Q251222083
	1
	             11.991.660 
	            10.492.702 
	            1 
	            11.991.660 
	            10.492.702 

	777
	Tủ đông Sanaky Inverter VH-6699HY3
	TNBVHL.TSTV091
	1
	             18.500.000 
	            14.800.000 
	            1 
	            18.500.000 
	            14.800.000 

	778
	Máy giặt công nghiệp
	TNBVHL.MAYGIATCN
	1
	            247.500.000 
	           216.562.500 
	            1 
	           247.500.000 
	           216.562.500 

	779
	Máy giặt công nghiệp
	TNBVHL.MAYGIATCONGNGHIEP
	1
	            370.000.000 
	           229.928.572 
	            1 
	           370.000.000 
	           229.928.572 

	780
	Máy hấp tiệt trùng
	TNBVHL.MAYHAPTIETTRUNG
	1
	            310.000.000 
	           193.750.000 
	            1 
	           310.000.000 
	           193.750.000 

	781
	Máy sấy công nghiệp
	TNBVHL.MAYSAYCN
	1
	            165.000.000 
	           144.375.000 
	            1 
	           165.000.000 
	           144.375.000 

	782
	Nồi hấp ướt
	TNBVHL.NOIHAPUOT
	1
	             89.000.000 
	            20.025.000 
	            1 
	            89.000.000 
	            20.025.000 

	783
	Đồng hồ đo lưu lượng nước thải D80
	TNBVHL.DHNT12
	1
	             19.316.000 
	              2.414.500 
	            1 
	            19.316.000 
	              2.414.500 

	784
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229007
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	785
	Quầy đón tiếp 2560*560*960
	Q25110827
	1
	             11.664.000 
	            10.206.000 
	            1 
	            11.664.000 
	            10.206.000 

	786
	Điều hòa treo tường 1 chiều 18.000BTU
	Q251222081
	1
	             16.329.140 
	            14.287.997 
	            1 
	            16.329.140 
	            14.287.997 

	787
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422004
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	788
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422005
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	789
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1810095
	1
	             18.023.900 
	              1.738.715 
	            1 
	            18.023.900 
	              1.738.715 

	790
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000BTU, SRK/SRC50ZS-S
	BV19112104
	1
	             26.536.002 
	              6.264.445 
	            1 
	            26.536.002 
	              6.264.445 

	791
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210521003
	1
	             15.466.803 
	              6.548.952 
	            1 
	            15.466.803 
	              6.548.952 

	792
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055092
	NS241230033
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	793
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055130
	NS241230032
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	794
	Giường bệnh nhân đa năng 01 tay quay VT100A
	BV210811004
	1
	             19.700.000 
	              8.482.240 
	            1 
	            19.700.000 
	              8.482.240 

	795
	Máy đo điện cơ, Model: UltraPro S100
	Q240920001
	1
	         1.050.000.000 
	           882.014.262 
	            1 
	        1.050.000.000 
	           882.014.262 

	796
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201033
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	797
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu loại cầm tay TD - 8201A
	BV19080908
	1
	             15.450.000 
	              2.551.558 
	            1 
	            15.450.000 
	              2.551.558 

	798
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122905
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	799
	Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số BM5
	BV211012003
	1
	             56.000.000 
	            24.583.697 
	            1 
	            56.000.000 
	            24.583.697 

	800
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i3
	BV211229003
	1
	             11.785.000 
	              2.337.785 
	            1 
	            11.785.000 
	              2.337.785 

	801
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều, Model: CU/CS-YZ12AKH-8
	BV241004004
	1
	             19.382.000 
	            16.373.272 
	            1 
	            19.382.000 
	            16.373.272 

	802
	Điều hòa treo tường Gree 18.000 BTU
	Q251205010
	1
	             14.922.460 
	            13.057.152 
	            1 
	            14.922.460 
	            13.057.152 

	803
	Điều hòa treo tường Gree 18.000 BTU
	Q251205011
	1
	             19.776.680 
	            17.304.595 
	            1 
	            19.776.680 
	            17.304.595 

	804
	Máy điều hòa Panasonic 18000 BTU 1 chiều
	BV210921003
	1
	             21.576.454 
	            10.040.676 
	            1 
	            21.576.454 
	            10.040.676 

	805
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055148
	NS241230072
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	806
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701039
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	807
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701040
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	808
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701041
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	809
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701042
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	810
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701043
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	811
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701044
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	812
	Hệ thống phẫu thuật mắt Phaco, Model: Compact Intuitiv system
	NS241230011
	1
	         1.288.000.000 
	        1.126.125.000 
	            1 
	        1.288.000.000 
	        1.126.125.000 

	813
	Máy đo công suất thủy tinh thể ( đa tiêu), Model: IOL Master 700
	NS221231001
	1
	         1.780.000.000 
	        1.016.866.458 
	            1 
	        1.780.000.000 
	        1.016.866.458 

	814
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201037
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	815
	Bàn họp 1200*4400*765
	Q25110825
	1
	             17.638.992 
	            15.434.118 
	            1 
	            17.638.992 
	            15.434.118 

	816
	Bàn làm việc dài
	Q25110826
	1
	             25.239.600 
	            22.084.650 
	            1 
	            25.239.600 
	            22.084.650 

	817
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229016
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	818
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229017
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	819
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229018
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	820
	Điều hòa 2 chiều 18000 BTU
	Q251224092
	1
	             23.197.744 
	            20.298.026 
	            1 
	            23.197.744 
	            20.298.026 

	821
	Điều hòa 2 chiều 18000 BTU
	Q251224093
	1
	             23.197.745 
	            20.298.026 
	            1 
	            23.197.745 
	            20.298.026 

	822
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12WKH-8
	BV200723006
	1
	             17.083.871 
	              5.466.374 
	            1 
	            17.083.871 
	              5.466.374 

	823
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12WKH-8
	BV200723007
	1
	             18.166.872 
	              5.812.900 
	            1 
	            18.166.872 
	              5.812.900 

	824
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210804003
	1
	             14.360.102 
	              6.448.391 
	            1 
	            14.360.102 
	              6.448.391 

	825
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 2 chiều 12000BTU
	BV210202007
	1
	             19.506.750 
	              7.531.772 
	            1 
	            19.506.750 
	              7.531.772 

	826
	Máy điều hòa treo tường Panasonic 2 chiều 18000 BTU
	BV210202006
	1
	             27.451.103 
	            10.599.175 
	            1 
	            27.451.103 
	            10.599.175 

	827
	Bộ hút dịch di động, Model: IBM-BHDP-22
	BV230518001
	1
	             12.000.000 
	              8.068.676 
	            1 
	            12.000.000 
	              8.068.676 

	828
	Bộ hút dịch di động, Model: IBM-BHDP-22
	BV230518002
	1
	             12.000.000 
	              8.068.676 
	            1 
	            12.000.000 
	              8.068.676 

	829
	Bộ hút dịch di động, Model: IBM-BHDP-22
	BV230518003
	1
	             12.000.000 
	              8.068.676 
	            1 
	            12.000.000 
	              8.068.676 

	830
	Bồn rửa tay phẫu thuật
	BV200312005
	1
	             28.000.000 
	              8.058.460 
	            1 
	            28.000.000 
	              8.058.460 

	831
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055153
	NS241230043
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	832
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055163
	NS241230041
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	833
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055190
	NS241230040
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	834
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055197
	NS241230042
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	835
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002021
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	836
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002022
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	837
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002023
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	838
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002024
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	839
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002025
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	840
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201006
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	841
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201007
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	842
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15103+19103
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	843
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122903
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	844
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122904
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	845
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600013
	NS241230003
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	846
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600050
	NS241230004
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	847
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15150+19150
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	848
	Xe đẩy hút dịch di động hai bình áp lực thấp ( bộ hút dịch cắm tường áp lưc thấp)
	BV230829005
	1
	             18.900.000 
	            13.372.515 
	            1 
	            18.900.000 
	            13.372.515 

	849
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229031
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	850
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229032
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	851
	Máy Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều
	BV210907002
	1
	             21.495.402 
	              9.900.741 
	            1 
	            21.495.402 
	              9.900.741 

	852
	Bộ đặt nội khí quản có camera Hugemed VL3R
	Q211220013
	1
	             98.000.000 
	            43.940.217 
	            1 
	            98.000.000 
	            43.940.217 

	853
	Bộ hút dịch treo tường ONV-S-W02
	BV191106007
	1
	             11.500.000 
	              1.968.748 
	            1 
	            11.500.000 
	              1.968.748 

	854
	Bộ hút dịch treo tường ONV-S-W02
	BV191106008
	1
	             11.500.000 
	              1.968.748 
	            1 
	            11.500.000 
	              1.968.748 

	855
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055090
	NS241230045
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	856
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055095
	NS241230044
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	857
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055128
	NS241230046
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	858
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055133
	NS241230047
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	859
	Đèn Điều trị Vàng Da Bistos
	Q211220018
	1
	             42.500.000 
	            19.055.705 
	            1 
	            42.500.000 
	            19.055.705 

	860
	Đèn Điều trị Vàng Da Bistos
	Q211220019
	1
	             42.500.000 
	            19.055.705 
	            1 
	            42.500.000 
	            19.055.705 

	861
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011526
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	862
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011527
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	863
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011528
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	864
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011529
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	865
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011530
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	866
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011531
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	867
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011532
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	868
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011533
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	869
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011534
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	870
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011535
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	871
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011536
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	872
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011537
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	873
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011538
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	874
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011539
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	875
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011540
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	876
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011541
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	877
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011542
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	878
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011543
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	879
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011544
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	880
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011545
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	881
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011546
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	882
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011547
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	883
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011548
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	884
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011549
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	885
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011550
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	886
	Giường HSCC trẻ sơ sinh ( Giưởng sưởi ấm trẻ sơ sinh ) Drager Babytherm 8010
	ODAA15068+19068
	1
	            488.876.437 
	            11.110.072 
	            1 
	           488.876.437 
	            11.110.072 

	887
	Giường HSCC trẻ sơ sinh ( Giưởng sưởi ấm trẻ sơ sinh ) Drager Babytherm 8010
	ODAA15069+19069
	1
	            488.876.437 
	            11.110.072 
	            1 
	           488.876.437 
	            11.110.072 

	888
	Giường HSCC trẻ sơ sinh ( Giưởng sưởi ấm trẻ sơ sinh ) Drager Babytherm 8010
	ODAA15070+19070
	1
	            488.876.437 
	            11.110.072 
	            1 
	           488.876.437 
	            11.110.072 

	889
	Giường HSCC trẻ sơ sinh ( Giưởng sưởi ấm trẻ sơ sinh ) Drager Babytherm 8010
	ODAA15071+19071
	1
	            488.876.438 
	            11.110.072 
	            1 
	           488.876.438 
	            11.110.072 

	890
	Lồng ấp sơ sinh Drager Caleo
	ODAA15081+19081
	1
	            774.583.446 
	            17.602.971 
	            1 
	           774.583.446 
	            17.602.971 

	891
	Lồng ấp sơ sinh Drager Caleo
	ODAA15082+19082
	1
	            774.583.446 
	            17.602.971 
	            1 
	           774.583.446 
	            17.602.971 

	892
	Lồng ấp sơ sinh Drager Caleo
	ODAA15083+19083
	1
	            774.583.446 
	            17.602.971 
	            1 
	           774.583.446 
	            17.602.971 

	893
	Lồng ấp sơ sinh Drager Caleo
	ODAA15084+19084
	1
	            774.583.447 
	            17.602.971 
	            1 
	           774.583.447 
	            17.602.971 

	894
	Máy điện tim 6 kênh ECG-1250K Nihon Kohden
	BV221207001
	1
	             59.500.000 
	            33.769.030 
	            1 
	            59.500.000 
	            33.769.030 

	895
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201020
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	896
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201021
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	897
	Máy thở cho trẻ sơ sinh Drager Babylog 8000
	ODAA15123+19123
	1
	         1.292.030.582 
	            29.362.330 
	            1 
	        1.292.030.582 
	            29.362.330 

	898
	Máy thở cho trẻ sơ sinh Drager Babylog 8000
	ODAA15124+19124
	1
	         1.292.030.582 
	            29.362.330 
	            1 
	        1.292.030.582 
	            29.362.330 

	899
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15151+19151
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	900
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15152+19152
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	901
	Monitor TDBN 6 thông số- trẻ sơ sinh Drager Infinity Delta
	ODAA15171+19171
	1
	            622.206.374 
	            14.140.095 
	            1 
	           622.206.374 
	            14.140.095 

	902
	Monitor TDBN 6 thông số- trẻ sơ sinh Drager Infinity Delta
	ODAA15172+19172
	1
	            622.206.374 
	            14.140.095 
	            1 
	           622.206.374 
	            14.140.095 

	903
	Điều hòa treo tường 2 chiều 12000 BTU
	Q251222085
	1
	             14.217.020 
	            12.439.892 
	            1 
	            14.217.020 
	            12.439.892 

	904
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055161
	NS241230034
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	905
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15019+19019
	1
	            117.457.325 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.325 
	              2.669.300 

	906
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15027+19027
	1
	             99.997.453 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.453 
	              2.272.513 

	907
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701050
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	908
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002036
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	909
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002037
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	910
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002038
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	911
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002039
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	912
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002040
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	913
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15053+19053
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	914
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201046
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	915
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201047
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	916
	Máy theo dõi bệnh nhân ( máy đo SPO2 cầm tay)
	Q251209018
	1
	             13.400.000 
	            11.725.000 
	            1 
	            13.400.000 
	            11.725.000 

	917
	Máy theo dõi bệnh nhân ( máy đo SPO2 cầm tay)
	Q251209019
	1
	             13.400.000 
	            11.725.000 
	            1 
	            13.400.000 
	            11.725.000 

	918
	Máy theo dõi bệnh nhân ( máy đo SPO2 cầm tay)
	Q251209020
	1
	             13.400.000 
	            11.725.000 
	            1 
	            13.400.000 
	            11.725.000 

	919
	Máy theo dõi bệnh nhân ( máy đo SPO2 cầm tay)
	Q251209021
	1
	             13.400.000 
	            11.725.000 
	            1 
	            13.400.000 
	            11.725.000 

	920
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15153+19153
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	921
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15154+19154
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	922
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229008
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	923
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209056
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	924
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209057
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	925
	Bộ máy vi tính Core I5-13400, màn hình samsung 24C310
	Q250627001
	1
	             25.025.000 
	            22.467.500 
	            1 
	            25.025.000 
	            22.467.500 

	926
	Bộ máy vi tính Core I5-13400, màn hình samsung 24C310
	Q250627002
	1
	             25.025.000 
	            22.467.500 
	            1 
	            25.025.000 
	            22.467.500 

	927
	Bộ máy vi tính Core I5-13400, màn hình samsung 24C310
	Q250627003
	1
	             25.025.000 
	            22.467.500 
	            1 
	            25.025.000 
	            22.467.500 

	928
	Bộ máy vi tính Core I5-13400, màn hình samsung 24C310
	Q250627004
	1
	             25.025.000 
	            22.467.500 
	            1 
	            25.025.000 
	            22.467.500 

	929
	Bộ máy vi tính Core I5-13400, màn hình samsung 24C310
	Q250627005
	1
	             25.025.000 
	            22.467.500 
	            1 
	            25.025.000 
	            22.467.500 

	930
	Điều hòa treo tường Gree 18.000 BTU
	Q251205012
	1
	             19.357.360 
	            16.937.690 
	            1 
	            19.357.360 
	            16.937.690 

	931
	Điều hòa treo tường Gree 24.000 BTU
	Q251205014
	1
	             21.681.760 
	            18.971.540 
	            1 
	            21.681.760 
	            18.971.540 

	932
	Điều hòa treo tường Gree 24.000 BTU 2C
	Q251205015
	1
	             26.782.760 
	            23.434.915 
	            1 
	            26.782.760 
	            23.434.915 

	933
	Điều hòa treo tường Gree 24.000 BTU 2C
	Q251205016
	1
	             27.065.160 
	            23.682.015 
	            1 
	            27.065.160 
	            23.682.015 

	934
	Điều hòa treo tường Gree 24.000 BTU 2C
	Q251205017
	1
	             27.065.160 
	            23.682.015 
	            1 
	            27.065.160 
	            23.682.015 

	935
	Điều hoà treo tường Panasonic 2 chiều 12.000 BTU, Model: CU/CS-YZ12AKH-8
	BV250404002
	1
	             17.112.000 
	            15.525.324 
	            1 
	            17.112.000 
	            15.525.324 

	936
	Bộ máy vi tính Core I5 14500 + Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV
	Q250428001
	1
	             22.880.000 
	            19.787.392 
	            1 
	            22.880.000 
	            19.787.392 

	937
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1809185
	1
	             18.791.153 
	              1.678.680 
	            1 
	            18.791.153 
	              1.678.680 

	938
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 2 chiều, Model: SRK/SRC50ZS-S
	BV1901072
	1
	             24.787.600 
	              3.150.077 
	            1 
	            24.787.600 
	              3.150.077 

	939
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 2 chiều, Model: SRK/SRC50ZS-S
	BV1901074
	1
	             25.244.900 
	              3.208.209 
	            1 
	            25.244.900 
	              3.208.209 

	940
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU 2 chiều: Model: SRK/SRC50ZS-S
	BV1901073
	1
	             25.244.902 
	              3.208.211 
	            1 
	            25.244.902 
	              3.208.211 

	941
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 2 chiều
	BV18122501
	1
	             25.202.700 
	              3.090.423 
	            1 
	            25.202.700 
	              3.090.423 

	942
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 2 chiều
	BV18122502
	1
	             25.244.902 
	              3.095.593 
	            1 
	            25.244.902 
	              3.095.593 

	943
	Máy điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU 2 chiều
	BV220802005
	1
	             13.106.000 
	              7.514.561 
	            1 
	            13.106.000 
	              7.514.561 

	944
	Máy điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU 2 chiều
	BV220802006
	1
	             13.106.000 
	              7.514.561 
	            1 
	            13.106.000 
	              7.514.561 

	945
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q220117001
	1
	             18.620.752 
	              9.413.817 
	            1 
	            18.620.752 
	              9.413.817 

	946
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055139
	NS241230064
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	947
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055182
	NS241230063
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	948
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701045
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	949
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701046
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	950
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002026
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	951
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002027
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	952
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002028
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	953
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002029
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	954
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002030
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	955
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201038
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	956
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201039
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	957
	Máy siêu âm Doppler mạch máu Smartdop 45
	BV200312006
	1
	             48.000.000 
	            13.814.506 
	            1 
	            48.000.000 
	            13.814.506 

	958
	Máy siêu âm Doppler màu 2D, 2 đầu dò: ổ bụng, linear Siemens Acuson S1000
	ODAA15113+19113
	1
	         4.036.429.272 
	            91.730.788 
	            1 
	        4.036.429.272 
	            91.730.788 

	959
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600027
	NS241230008
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	960
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15155+19155
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	961
	Xe đẩy dụng cụ nhiều chức năng
	Q25102327
	1
	             19.947.200 
	            19.398.344 
	            1 
	            19.947.200 
	            19.398.344 

	962
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229026
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	963
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229027
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	964
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229028
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	965
	Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 1 chiều, Model: CU/CS-XPU18XKH-8
	BV241004005
	1
	             24.537.000 
	            20.728.057 
	            1 
	            24.537.000 
	            20.728.057 

	966
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC71ZR-S
	BV20012001
	1
	             41.477.310 
	            10.639.954 
	            1 
	            41.477.310 
	            10.639.954 

	967
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC71ZR-S
	BV200804003
	1
	             40.596.004 
	            13.155.094 
	            1 
	            40.596.004 
	            13.155.094 

	968
	Bàn mổ chấn thương chỉnh hình Merivaara Promerix
	ODAA15001+19001
	1
	         1.717.416.575 
	            39.029.539 
	            1 
	        1.717.416.575 
	            39.029.539 

	969
	Bàn mổ đại phẫu đa năng Merivaara Promerix
	ODAA15002+19002
	1
	         1.549.166.893 
	            35.205.940 
	            1 
	        1.549.166.893 
	            35.205.940 

	970
	Bàn mổ sản khoa Merivaara Promerix
	ODAA15004+19004
	1
	            977.752.874 
	            22.220.144 
	            1 
	           977.752.874 
	            22.220.144 

	971
	Bộ đặt nội khí quản có Camera Hugemed
	BV20020601
	1
	             94.500.000 
	            26.833.845 
	            1 
	            94.500.000 
	            26.833.845 

	972
	Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi ( xe hút dịch)
	Q251219067
	1
	             19.800.000 
	            17.325.000 
	            1 
	            19.800.000 
	            17.325.000 

	973
	Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi ( xe hút dịch)
	Q251219068
	1
	             19.800.000 
	            17.325.000 
	            1 
	            19.800.000 
	            17.325.000 

	974
	Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi ( xe hút dịch)
	Q251219069
	1
	             19.800.000 
	            17.325.000 
	            1 
	            19.800.000 
	            17.325.000 

	975
	Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi ( xe hút dịch)
	Q251219070
	1
	             19.800.000 
	            17.325.000 
	            1 
	            19.800.000 
	            17.325.000 

	976
	Bộ hút dịch dẫn lưu màng phổi ( xe hút dịch)
	Q251219071
	1
	             19.800.000 
	            17.325.000 
	            1 
	            19.800.000 
	            17.325.000 

	977
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055028
	NS241230058
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	978
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055112
	NS241230055
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	979
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055126
	NS241230059
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	980
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055136
	NS241230060
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	981
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055195
	NS241230057
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	982
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055204
	NS241230056
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	983
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210202001
	1
	             26.500.000 
	            10.717.778 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.717.778 

	984
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210202002
	1
	             26.500.000 
	            10.717.778 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.717.778 

	985
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210202003
	1
	             26.500.000 
	            10.717.778 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.717.778 

	986
	Dao mổ điện ( Dao mổ điện Plasma) - Máy cắt đốt VA bằng Plasma, Model: ARS700
	NS241230012
	1
	            889.000.000 
	           777.271.058 
	            1 
	           889.000.000 
	           777.271.058 

	987
	Dao mổ điện cao tần, đơn cực + lưỡng cực - 300W Eber Vio 300D
	ODAA15017+19017
	1
	            539.668.794 
	            12.264.367 
	            1 
	           539.668.794 
	            12.264.367 

	988
	Dao mổ điện cao tần, đơn cực + lưỡng cực - 300W Eber Vio 300D
	ODAA15018+19018
	1
	            539.668.795 
	            12.264.367 
	            1 
	           539.668.795 
	            12.264.367 

	989
	Hệ thống phẫu thuật nội soi (khớp)
	NS231228001
	1
	         3.885.500.000 
	        2.908.845.788 
	            1 
	        3.885.500.000 
	        2.908.845.788 

	990
	Hệ thống phẫu thuật nội soi tiết niệu (HT PT nội soi - Tiền liệt tuyến, niệu quả và phụ kiện ) Wolf Various
	ODAA15079+19079
	1
	         2.793.579.642 
	            63.486.131 
	            1 
	        2.793.579.642 
	            63.486.131 

	991
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201011
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	992
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201012
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	993
	Máy gây mê kèm thở cho trẻ sơ sinh (2 Bình bốc hơi, Monitor 6 thông số, Monitor khí mê) Drager
	ODAA15095+19095
	1
	         1.853.273.260 
	            40.760.980 
	            1 
	        1.853.273.260 
	            40.760.980 

	994
	Máy gây mê kèm thở đa năng (2 Bình bốc hơi, Monitor 6 thông số, Monitor khí mê) Drager
	ODAA15096+19096
	1
	         1.803.776.453 
	            42.348.132 
	            1 
	        1.803.776.453 
	            42.348.132 

	995
	Máy gây mê kèm thở đa năng (2 Bình bốc hơi, Monitor 6 thông số, Monitor khí mê) Drager
	ODAA15097+19097
	1
	         1.793.605.111 
	            40.760.980 
	            1 
	        1.793.605.111 
	            40.760.980 

	996
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo
	ODAA15101+19101
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	997
	Máy khoan sọ não thần kinh đa năng Aesculap
	Q20011702
	1
	         1.440.000.000 
	           405.731.866 
	            1 
	        1.440.000.000 
	           405.731.866 

	998
	Máy Khoan Xương B-1200
	BV200312001
	1
	             47.300.000 
	            13.613.042 
	            1 
	            47.300.000 
	            13.613.042 

	999
	Máy Khoan Xương B-1200
	BV200312002
	1
	             47.300.000 
	            13.613.042 
	            1 
	            47.300.000 
	            13.613.042 

	1000
	Máy khoan xương đa năng Aesculap
	Q20011701
	1
	            912.000.000 
	           256.963.515 
	            1 
	           912.000.000 
	           256.963.515 

	1001
	Máy khoan xương HS8BK
	BV200416006
	1
	             45.800.000 
	            13.357.494 
	            1 
	            45.800.000 
	            13.357.494 

	1002
	Máy siêu âm Doppler màu 02 đầu dò (Đầu dò Convex4C-RS, đầu dò Linear 12L-RS)- Vivid iq
	Q19051001
	1
	         1.569.800.000 
	           249.486.070 
	            1 
	        1.569.800.000 
	           249.486.070 

	1003
	Máy tán sỏi Laser công suất >= 100W ( gồm máy chính và bộ dụng cụ) MultiPulse HoPlus
	NS211223002
	1
	         5.480.000.000 
	        2.459.298.914 
	            1 
	        5.480.000.000 
	        2.459.298.914 

	1004
	Máy theo dõi bệnh nhân ( Theo dõi độ sâu gây mê) Model: Root+Sedline+O3
	NS221229001
	1
	            420.000.000 
	           239.804.348 
	            1 
	           420.000.000 
	           239.804.348 

	1005
	Máy theo dõi bệnh nhân ( Theo dõi độ sâu gây mê) Model: Root+Sedline+O3
	NS221229002
	1
	            420.000.000 
	           239.804.348 
	            1 
	           420.000.000 
	           239.804.348 

	1006
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600019
	NS241230006
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	1007
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600031
	NS241230005
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	1008
	Máy thở Vsmart VFS-410
	BT201113004
	1
	            106.000.000 
	            29.680.000 
	            1 
	           106.000.000 
	            29.680.000 

	1009
	Máy X quang C-Arm di động, Model: OEC Elite
	NS231229002
	1
	         4.790.000.000 
	        3.585.991.848 
	            1 
	        4.790.000.000 
	        3.585.991.848 

	1010
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15173+19173
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1011
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15174+19174
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1012
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15175+19175
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1013
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15176+19176
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1014
	Máy tính để bàn, Model: XQ3K-C86
	TNHIV240319001
	1
	             11.059.090 
	              6.635.454 
	            1 
	            11.059.090 
	              6.635.454 

	1015
	Máy tính để bàn, Model: XQ3K-C86
	TNHIV240319002
	1
	             11.059.090 
	              6.635.454 
	            1 
	            11.059.090 
	              6.635.454 

	1016
	Bàn giao ban inox 2000*1100*750
	BV1812204
	1
	             14.000.000 
	              1.692.935 
	            1 
	            14.000.000 
	              1.692.935 

	1017
	Bàn giao ban inox 2000*1100*750
	BV1812205
	1
	             14.000.000 
	              1.692.935 
	            1 
	            14.000.000 
	              1.692.935 

	1018
	Quầy giao dịch đón tiếp bệnh nhân + mặt đá
	BV1812031
	1
	             14.784.000 
	              1.702.370 
	            1 
	            14.784.000 
	              1.702.370 

	1019
	Quầy nhà thuốc gỗ công nghiệp + mặt đá
	BV1812032
	1
	             17.424.000 
	              2.006.364 
	            1 
	            17.424.000 
	              2.006.364 

	1020
	Bàn khung thép hộp có mặt đá
	BV19060505
	1
	             10.450.000 
	              1.866.058 
	            1 
	            10.450.000 
	              1.866.058 

	1021
	Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 12.000 BTU SRK/SRC13YXP
	BV200804002
	1
	             16.099.384 
	              5.216.983 
	            1 
	            16.099.384 
	              5.216.983 

	1022
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRC/SRK-12CT-S5
	BV19112102
	1
	             14.387.003 
	              3.396.385 
	            1 
	            14.387.003 
	              3.396.385 

	1023
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRC/SRK-12CT-S5
	BV19112103
	1
	             13.800.000 
	              3.257.812 
	            1 
	            13.800.000 
	              3.257.812 

	1024
	Điều hòa Mitsubishi Heavy 18.000 BTU 2 chiều: SRK/SRC50ZS-S
	BV19072902
	1
	             27.215.903 
	              5.361.828 
	            1 
	            27.215.903 
	              5.361.828 

	1025
	Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều CU-YZ18UKH-8
	BV200804001
	1
	             25.080.823 
	              8.127.408 
	            1 
	            25.080.823 
	              8.127.408 

	1026
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210804001
	1
	             13.767.301 
	              6.182.194 
	            1 
	            13.767.301 
	              6.182.194 

	1027
	Tủ kính mắt 2270*1110*250
	BV1903263
	1
	             11.088.000 
	              1.709.400 
	            1 
	            11.088.000 
	              1.709.400 

	1028
	Đèn Clar ( Đèn khám TMH) Riester
	BV19080511
	1
	             16.700.000 
	              2.753.456 
	            1 
	            16.700.000 
	              2.753.456 

	1029
	Đèn Clar ( Đèn khám TMH) Riester
	BV19080512
	1
	             16.700.000 
	              2.753.456 
	            1 
	            16.700.000 
	              2.753.456 

	1030
	Đèn mổ di động 4 bóng L734-II
	BV19040203
	1
	             15.800.000 
	              2.469.835 
	            1 
	            15.800.000 
	              2.469.835 

	1031
	Đèn quang trùng hợp Smartlite Focus Intro
	BV200804004
	1
	             42.500.000 
	            12.907.065 
	            1 
	            42.500.000 
	            12.907.065 

	1032
	Máy Doppler tim thai Huntleigh Fetal Dopplex II
	ODAA15088+19088
	1
	             26.983.440 
	                 613.216 
	            1 
	            26.983.440 
	                 613.216 

	1033
	Máy điện tim 6 cần ECG-1250K
	BV19052901
	1
	             65.100.000 
	            10.431.200 
	            1 
	            65.100.000 
	            10.431.200 

	1034
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201034
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1035
	Máy đo huyết áp tự động để  bàn HBP9020
	BV19052902
	1
	             66.000.000 
	            10.575.412 
	            1 
	            66.000.000 
	            10.575.412 

	1036
	Máy đo huyết áp tự động để bàn HBP 9020
	BV19080501
	1
	             66.000.000 
	            10.881.931 
	            1 
	            66.000.000 
	            10.881.931 

	1037
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu TD-8201A
	BV19052903
	1
	             15.450.000 
	              2.475.607 
	            1 
	            15.450.000 
	              2.475.607 

	1038
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu TD-8201A
	BV19052904
	1
	             15.450.000 
	              2.475.607 
	            1 
	            15.450.000 
	              2.475.607 

	1039
	Máy hút khói khử mùi HK-2004
	BV19040204
	1
	             19.500.000 
	              3.048.213 
	            1 
	            19.500.000 
	              3.048.213 

	1040
	Máy Laser CO2 45W, Model: JZ3-30p LCD
	BV19060501
	1
	             98.800.000 
	            15.878.570 
	            1 
	            98.800.000 
	            15.878.570 

	1041
	Máy lấy vôi răng
	BV200804005
	1
	             29.800.000 
	              9.050.132 
	            1 
	            29.800.000 
	              9.050.132 

	1042
	Máy siêu âm màu 4D 3 đầu dò: ổ bụng, âm đạo, tim Siemens Acuson S1000
	ODAA15118+19118
	1
	         4.674.111.645 
	           106.222.583 
	            1 
	        4.674.111.645 
	           106.222.583 

	1043
	Máy X quang nha khoa Portable X-ray System
	BV210223001
	1
	             75.000.000 
	            30.552.083 
	            1 
	            75.000.000 
	            30.552.083 

	1044
	Nồi hấp ướt tiệt trùng 16 lít SA-232
	BV19040202
	1
	             21.300.000 
	              3.329.588 
	            1 
	            21.300.000 
	              3.329.588 

	1045
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229012
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	1046
	Máy tính để bàn Dell Vostro 3681, core i5
	BV211229002
	1
	             15.378.000 
	              3.050.527 
	            1 
	            15.378.000 
	              3.050.527 

	1047
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000 BTU; SRK35ZMP-S5
	BV19080508
	1
	             18.650.401 
	              3.718.678 
	            1 
	            18.650.401 
	              3.718.678 

	1048
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000 BTU; SRK35ZMP-S5
	BV19080509
	1
	             18.721.201 
	              3.732.782 
	            1 
	            18.721.201 
	              3.732.782 

	1049
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU
	BV19080201
	1
	             18.273.101 
	              3.624.837 
	            1 
	            18.273.101 
	              3.624.837 

	1050
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU
	BV19080202
	1
	             18.721.201 
	              3.713.705 
	            1 
	            18.721.201 
	              3.713.705 

	1051
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU
	BV19080203
	1
	             18.721.201 
	              3.713.705 
	            1 
	            18.721.201 
	              3.713.705 

	1052
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU
	BV19080204
	1
	             18.690.402 
	              3.707.608 
	            1 
	            18.690.402 
	              3.707.608 

	1053
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU
	BV19080205
	1
	             18.690.402 
	              3.707.608 
	            1 
	            18.690.402 
	              3.707.608 

	1054
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	BV200820004
	1
	             17.634.272 
	              5.810.205 
	            1 
	            17.634.272 
	              5.810.205 

	1055
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210622001
	1
	             15.874.503 
	              6.896.036 
	            1 
	            15.874.503 
	              6.896.036 

	1056
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210622008
	1
	             15.798.402 
	              6.862.975 
	            1 
	            15.798.402 
	              6.862.975 

	1057
	Bàn tập phục hồi chức năng ( Giường xiên quay tập đứng bệnh nhân lớn)
	BV210202004
	1
	             22.000.000 
	              8.897.776 
	            1 
	            22.000.000 
	              8.897.776 

	1058
	Máy điện xung giác hút ( Máy điều trị điện xung)
	BV210202005
	1
	             76.900.000 
	            31.101.778 
	            1 
	            76.900.000 
	            31.101.778 

	1059
	Máy điều trị điện xung Therapic 9400
	BV201215001
	1
	             99.000.000 
	            31.497.065 
	            1 
	            99.000.000 
	            31.497.065 

	1060
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201044
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1061
	Máy laser trị liệu Lasermed 2200
	BV210131001
	1
	             86.000.000 
	            34.758.333 
	            1 
	            86.000.000 
	            34.758.333 

	1062
	Tủ sấy PARAFFIN 40 khay
	Q251209022
	1
	             75.000.000 
	            65.625.000 
	            1 
	            75.000.000 
	            65.625.000 

	1063
	Xe đạp tập cơ chân cơ tay
	BV210131002
	1
	             12.800.000 
	              5.173.333 
	            1 
	            12.800.000 
	              5.173.333 

	1064
	Xe đạp tập cơ chân cơ tay
	BV210131003
	1
	             12.800.000 
	              5.173.333 
	            1 
	            12.800.000 
	              5.173.333 

	1065
	Xe đạp tập cơ chân cơ tay
	BV210131004
	1
	             12.800.000 
	              5.173.333 
	            1 
	            12.800.000 
	              5.173.333 

	1066
	Xe đạp tập cơ chân cơ tay
	BV210131005
	1
	             12.800.000 
	              5.173.333 
	            1 
	            12.800.000 
	              5.173.333 

	1067
	Xe đạp tập cơ chân cơ tay
	BV210131006
	1
	             12.800.000 
	              5.173.333 
	            1 
	            12.800.000 
	              5.173.333 

	1068
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210804002
	1
	             14.056.801 
	              6.312.192 
	            1 
	            14.056.801 
	              6.312.192 

	1069
	Tủ Inox 3 tầng
	BV19061801
	1
	             18.455.250 
	              3.377.958 
	            1 
	            18.455.250 
	              3.377.958 

	1070
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229013
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	1071
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229033
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	1072
	Điều hòa treo tường Gree 12.000 BTU
	Q251205007
	1
	             15.137.140 
	            13.244.997 
	            1 
	            15.137.140 
	            13.244.997 

	1073
	Điều hòa treo tường Gree 12.000 BTU
	Q251205008
	1
	             14.338.180 
	            12.545.907 
	            1 
	            14.338.180 
	            12.545.907 

	1074
	Điều hòa treo tường Gree 18.000 BTU
	Q251205013
	1
	             19.422.160 
	            16.994.390 
	            1 
	            19.422.160 
	            16.994.390 

	1075
	Điều hòa treo tường Gree 9.000 BTU
	Q251205002
	1
	             11.633.980 
	            10.179.732 
	            1 
	            11.633.980 
	            10.179.732 

	1076
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000BTU SRK/SRC50ZS-S
	BV19081903
	1
	             26.421.503 
	              5.393.791 
	            1 
	            26.421.503 
	              5.393.791 

	1077
	Máy điều hòa Panasonic 24000 BTU 1 chiều
	BV211022002
	1
	             26.204.902 
	            12.470.474 
	            1 
	            26.204.902 
	            12.470.474 

	1078
	Dao mổ điện Zeus-200S
	BV200723003
	1
	             59.500.000 
	            17.992.285 
	            1 
	            59.500.000 
	            17.992.285 

	1079
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201024
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1080
	Máy hỗ trợ nhổ răng Piezo
	BV200729009
	1
	             98.500.000 
	            29.849.783 
	            1 
	            98.500.000 
	            29.849.783 

	1081
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229029
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	1082
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229030
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	1083
	Điều hòa treo tường Gree 12.000 BTU
	Q251205004
	1
	             14.397.580 
	            12.597.882 
	            1 
	            14.397.580 
	            12.597.882 

	1084
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18012406
	1
	             18.488.200 
	                 147.657 
	            1 
	            18.488.200 
	                 147.657 

	1085
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091317
	1
	             18.496.152 
	              1.620.919 
	            1 
	            18.496.152 
	              1.620.919 

	1086
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18091318
	1
	             18.496.153 
	              1.620.920 
	            1 
	            18.496.153 
	              1.620.920 

	1087
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1810181
	1
	             18.083.900 
	              1.799.787 
	            1 
	            18.083.900 
	              1.799.787 

	1088
	Điều hòa Mitsubishi 12.000BTU 2 chiều MSZ-HL35VA
	BV19052303
	1
	             19.412.105 
	              3.379.793 
	            1 
	            19.412.105 
	              3.379.793 

	1089
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 2 chiều
	BV1810182
	1
	             25.579.600 
	              2.545.782 
	            1 
	            25.579.600 
	              2.545.782 

	1090
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 2 chiều
	BV1810183
	1
	             25.686.504 
	              2.556.442 
	            1 
	            25.686.504 
	              2.556.442 

	1091
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191227001
	1
	             18.974.503 
	              4.711.405 
	            1 
	            18.974.503 
	              4.711.405 

	1092
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	BV191227002
	1
	             20.847.704 
	              5.176.513 
	            1 
	            20.847.704 
	              5.176.513 

	1093
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12000 BTU: SRK35ZMP-S5
	BV20010601
	1
	             19.408.503 
	              4.885.444 
	            1 
	            19.408.503 
	              4.885.444 

	1094
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12000 BTU: SRK35ZMP-S5
	BV20010602
	1
	             20.466.702 
	              5.151.828 
	            1 
	            20.466.702 
	              5.151.828 

	1095
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC71ZR-S
	BV20010605
	1
	             38.090.203 
	              9.587.949 
	            1 
	            38.090.203 
	              9.587.949 

	1096
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC71ZR-S
	BV20010606
	1
	             38.190.253 
	              9.613.147 
	            1 
	            38.190.253 
	              9.613.147 

	1097
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC71ZR-S
	BV200610005
	1
	             38.356.553 
	            11.709.819 
	            1 
	            38.356.553 
	            11.709.819 

	1098
	Điều hòa Mitsubishi 24.000 BTU, 2 chiều
	BV18012407
	1
	             32.016.000 
	                 255.683 
	            1 
	            32.016.000 
	                 255.683 

	1099
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều YZ12 WKH-8
	BV200820002
	1
	             20.279.175 
	              6.681.662 
	            1 
	            20.279.175 
	              6.681.662 

	1100
	Điều hòa Panasonic 2 chiều 18.000BTU; YZ18UKH
	BV191227003
	1
	             30.024.509 
	              7.455.132 
	            1 
	            30.024.509 
	              7.455.132 

	1101
	Điều hòa Panasonic 2 chiều 18.000BTU; YZ18UKH
	BV191227004
	1
	             27.015.502 
	              6.708.004 
	            1 
	            27.015.502 
	              6.708.004 

	1102
	Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000 BTU: SRK35ZMP-S5
	BV20010604
	1
	             27.052.003 
	              6.809.452 
	            1 
	            27.052.003 
	              6.809.452 

	1103
	Điều hòa Panasonic 2 chiều 18000 BTU: YZ18UKH
	BV20010603
	1
	             26.918.204 
	              6.775.768 
	            1 
	            26.918.204 
	              6.775.768 

	1104
	Bộ dụng cụ sinh thiết Aesculap: Various
	ODAA15006+19006
	1
	            299.992.360 
	              6.817.545 
	            1 
	           299.992.360 
	              6.817.545 

	1105
	Bồn rửa dụng cụ vô khuẩn tự động
	BV200707001
	1
	             19.800.000 
	              5.952.913 
	            1 
	            19.800.000 
	              5.952.913 

	1106
	Bồn rửa tay vô trùng BR-02C
	BV200312004
	1
	             68.800.000 
	            19.800.790 
	            1 
	            68.800.000 
	            19.800.790 

	1107
	Bồn tắm trẻ sơ sinh
	BV20011301
	1
	             89.500.000 
	            25.178.021 
	            1 
	            89.500.000 
	            25.178.021 

	1108
	Bồn tắm trẻ sơ sinh
	BV200312003
	1
	             89.500.000 
	            25.758.298 
	            1 
	            89.500.000 
	            25.758.298 

	1109
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055151
	NS241230049
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1110
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055158
	NS241230048
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1111
	Hệ thống đón trẻ sơ sinh có sưởi ấm và đèn cực tím ( Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh ) Drager Babytherm 8010
	ODAA15072+19072
	1
	            558.715.928 
	            12.697.227 
	            1 
	           558.715.928 
	            12.697.227 

	1112
	Hệ thống đón trẻ sơ sinh có sưởi ấm và đèn cực tím ( Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh ) Drager Babytherm 8010
	ODAA15073+19073
	1
	            558.715.928 
	            12.697.227 
	            1 
	           558.715.928 
	            12.697.227 

	1113
	Lồng ấp sơ sinh Drager Caleo
	ODAA15085+19085
	1
	            774.583.447 
	            17.602.971 
	            1 
	           774.583.447 
	            17.602.971 

	1114
	Máy Doppler tim thai Huntleigh Fetal Dopplex II
	ODAA15089+19089
	1
	             26.983.440 
	                 613.216 
	            1 
	            26.983.440 
	                 613.216 

	1115
	Máy Doppler tim thai Huntleigh Fetal Dopplex II
	ODAA15090+19090
	1
	             26.983.440 
	                 613.216 
	            1 
	            26.983.440 
	                 613.216 

	1116
	Máy Doppler tim thai Huntleigh Fetal Dopplex II
	ODAA15091+19091
	1
	             26.983.440 
	                 613.216 
	            1 
	            26.983.440 
	                 613.216 

	1117
	Máy Doppler tim thai Huntleigh Fetal Dopplex II
	ODAA15092+19092
	1
	             26.983.440 
	                 613.216 
	            1 
	            26.983.440 
	                 613.216 

	1118
	Máy siêu âm tổng quát (4D màu, 4 đầu dò) Model: Voluson S8t
	NS231214001
	1
	         1.743.000.000 
	        1.296.593.071 
	            1 
	        1.743.000.000 
	        1.296.593.071 

	1119
	Máy soi cổ tử cung, Model: YKD 3003
	BV241202001
	1
	             48.500.000 
	            41.943.250 
	            1 
	            48.500.000 
	            41.943.250 

	1120
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, Model: BT350L
	BV240125009
	1
	             46.500.000 
	            35.258.202 
	            1 
	            46.500.000 
	            35.258.202 

	1121
	Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, Model: BT350L
	BV240125010
	1
	             46.500.000 
	            35.258.202 
	            1 
	            46.500.000 
	            35.258.202 

	1122
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15156+19156
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1123
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15157+19157
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1124
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15158+19158
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1125
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15159+19159
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1126
	Điều hòa Mitsubishi MSZ-HL50VA 18.000 BTU 2 chiều
	BV1901248
	1
	             25.154.601 
	              3.345.220 
	            1 
	            25.154.601 
	              3.345.220 

	1127
	Điều hòa treo tường Panasonic CU-YZ18XKH-8 18.000 BTU 2 chiều
	BV221205003
	1
	             23.064.000 
	            14.203.482 
	            1 
	            23.064.000 
	            14.203.482 

	1128
	Máy Điều hòa âm trần Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU
	BV210223002
	1
	             43.649.960 
	            17.172.020 
	            1 
	            43.649.960 
	            17.172.020 

	1129
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209058
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1130
	Máy tính để bàn bao gồm cả bộ lưu điện
	TNBVHL.TSMTDB061.14
	1
	             12.650.000 
	            10.120.000 
	            1 
	            12.650.000 
	            10.120.000 

	1131
	Máy tính xách tay
	TNBVHL.TSMTXT064.8
	1
	             13.800.000 
	            11.040.000 
	            1 
	            13.800.000 
	            11.040.000 

	1132
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229034
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	1133
	Máy tính để bàn TQY23 52514 ( Bao gồm cả lưu điện Upselec USS650)
	Q231229035
	1
	             12.890.000 
	              7.712.982 
	            1 
	            12.890.000 
	              7.712.982 

	1134
	Quầy giao dịch đón tiếp bệnh nhân
	BV1801302
	1
	             21.384.000 
	                 215.325 
	            1 
	            21.384.000 
	                 215.325 

	1135
	Bộ máy vi tính Core I5 14500 + Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV
	Q250428002
	1
	             22.880.000 
	            19.787.392 
	            1 
	            22.880.000 
	            19.787.392 

	1136
	Bộ máy vi tính Core I5 14500 + Màn hình Samsung LS24C310EAEXXV
	Q250428003
	1
	             22.880.000 
	            19.787.392 
	            1 
	            22.880.000 
	            19.787.392 

	1137
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000BTU; SRK/SRC50ZS-S
	BV19081904
	1
	             25.772.901 
	              5.261.388 
	            1 
	            25.772.901 
	              5.261.388 

	1138
	Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều YZ18UKH
	BV200723004
	1
	             24.170.421 
	              7.733.871 
	            1 
	            24.170.421 
	              7.733.871 

	1139
	Máy điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU 2 chiều
	BV220802002
	1
	             13.106.000 
	              7.514.561 
	            1 
	            13.106.000 
	              7.514.561 

	1140
	Tủ Inox 304 (KT: R800*S500*C2000)
	BV220801001
	1
	             12.650.000 
	              7.248.814 
	            1 
	            12.650.000 
	              7.248.814 

	1141
	Bàn chậu rửa Inox 304 (KT: D2200*R600*C900/1150)
	BV220801002
	1
	             17.600.000 
	              9.638.993 
	            1 
	            17.600.000 
	              9.638.993 

	1142
	Đèn Clar kèm bộ xạc ngoài N55
	BV19052101
	1
	             19.500.000 
	              3.113.839 
	            1 
	            19.500.000 
	              3.113.839 

	1143
	Đèn Clar kèm bộ xạc ngoài N55
	BV19052102
	1
	             19.500.000 
	              3.113.839 
	            1 
	            19.500.000 
	              3.113.839 

	1144
	Hệ thống nội soi Tai mũi họng ống mềm video ( Có chức năng nội soi nhuộm màu chẩn đoán sớm ung thư) Pentax Medical
	NS211228001
	1
	         2.415.000.000 
	        1.085.437.500 
	            1 
	        2.415.000.000 
	        1.085.437.500 

	1145
	Kính lúp phẫu thuật EyeMag Pro F
	BV200511001
	1
	             85.000.000 
	            25.023.628 
	            1 
	            85.000.000 
	            25.023.628 

	1146
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201025
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1147
	Máy đo thính lực, Model: Sibelsound 400
	Q241004001
	1
	            396.640.000 
	           335.069.119 
	            1 
	           396.640.000 
	           335.069.119 

	1148
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều, Model: CU/CS-YZ12AKH-8
	BV241004002
	1
	             17.152.000 
	            14.489.397 
	            1 
	            17.152.000 
	            14.489.397 

	1149
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều, Model: CU/CS-YZ12AKH-8
	BV241004003
	1
	             17.152.000 
	            14.489.397 
	            1 
	            17.152.000 
	            14.489.397 

	1150
	Tivi Samsung Led Smart UA43TU8000KXXV
	BV211012001
	1
	             10.800.000 
	              1.684.565 
	            1 
	            10.800.000 
	              1.684.565 

	1151
	Hệ thống khám nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng)( 4K, 02 dây dạ dày, 01 dây đại tràng), Model: EPK-i8020c
	NS241230076
	1
	         4.196.000.000 
	        3.668.649.456 
	            1 
	        4.196.000.000 
	        3.668.649.456 

	1152
	Hệ thống nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng) Olympus
	NS211230001
	1
	         3.890.000.000 
	        1.749.442.936 
	            1 
	        3.890.000.000 
	        1.749.442.936 

	1153
	Hệ thống nội soi tiêu hóa ( dạ dày, đại tràng); Model: VP-7000
	NS231226001
	1
	         3.556.000.000 
	        2.659.752.717 
	            1 
	        3.556.000.000 
	        2.659.752.717 

	1154
	Máy điện cơ 4 kênh EME Biomedical Surpass
	ODAA15087+19087
	1
	            717.442.044 
	            16.304.388 
	            1 
	           717.442.044 
	            16.304.388 

	1155
	Máy điện tim
	Q25100215
	1
	             95.000.000 
	            83.125.000 
	            1 
	            95.000.000 
	            83.125.000 

	1156
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201041
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1157
	Máy đo độ loãng xương bằng X-quang, Model: Medix DR
	Q240729002
	1
	         1.648.951.500 
	        1.355.456.041 
	            1 
	        1.648.951.500 
	        1.355.456.041 

	1158
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu và nhịp tim TD-8201B
	BV210401001
	1
	             15.450.000 
	              6.373.124 
	            1 
	            15.450.000 
	              6.373.124 

	1159
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu và nhịp tim TD-8201B
	BV210401002
	1
	             15.450.000 
	              6.373.124 
	            1 
	            15.450.000 
	              6.373.124 

	1160
	Máy nội soi phế quản ( Hệ thống nội soi phế quản và phụ kiện ) Olympus Variuos Evis Exera III
	ODAA15110+19110
	1
	         6.507.770.757 
	           147.893.821 
	            1 
	        6.507.770.757 
	           147.893.821 

	1161
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122901
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	1162
	Monitor theo dõi bệnh nhân 05 thông số BM5
	BV211012004
	1
	             56.000.000 
	            24.583.697 
	            1 
	            56.000.000 
	            24.583.697 

	1163
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000BTU, SRK/SRC50ZS-S
	BV19090303
	1
	             27.116.702 
	              5.673.874 
	            1 
	            27.116.702 
	              5.673.874 

	1164
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24.000BTU, SRK/SRC71ZR-S
	BV19090304
	1
	             39.106.206 
	              8.182.547 
	            1 
	            39.106.206 
	              8.182.547 

	1165
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24.000BTU: SRK/SRC 71ZR-S
	BV19091603
	1
	             38.441.304 
	              8.213.166 
	            1 
	            38.441.304 
	              8.213.166 

	1166
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24.000BTU: SRK/SRC 71ZR-S
	BV19091604
	1
	             38.441.304 
	              8.213.166 
	            1 
	            38.441.304 
	              8.213.166 

	1167
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC-24CS-S5
	BV200416001
	1
	             26.388.354 
	              7.557.655 
	            1 
	            26.388.354 
	              7.557.655 

	1168
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 24000 BTU: SRK/SRC-24CS-S5
	BV200416002
	1
	             28.376.605 
	              8.127.089 
	            1 
	            28.376.605 
	              8.127.089 

	1169
	Tủ mát Sanaky VH-358KL ( Tủ bảo quản mẫu)
	BV240522003
	1
	             10.670.000 
	              7.234.480 
	            1 
	            10.670.000 
	              7.234.480 

	1170
	Tủ mát Sanaky VH-358KL ( Tủ bảo quản mẫu)
	BV240522004
	1
	             10.670.000 
	              7.234.480 
	            1 
	            10.670.000 
	              7.234.480 

	1171
	Bồn rửa tay vô trùng inox cảm ứng
	Q211103003
	1
	             16.171.100 
	              7.147.359 
	            1 
	            16.171.100 
	              7.147.359 

	1172
	Bồn rửa tay vô trùng inox cơ học
	Q211103002
	1
	             14.759.250 
	              6.523.345 
	            1 
	            14.759.250 
	              6.523.345 

	1173
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002016
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1174
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002017
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1175
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002018
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1176
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002019
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1177
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002020
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1178
	Hệ thống lọc nước RO 2 lần
	BV19082901
	1
	             99.000.000 
	            16.484.306 
	            1 
	            99.000.000 
	            16.484.306 

	1179
	Hệ thống nước RO cho thận nhân tạo TA/WTS-RO-HD2000
	NS191230
	1
	         3.025.260.000 
	           529.009.459 
	            1 
	        3.025.260.000 
	           529.009.459 

	1180
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326001
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1181
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326002
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1182
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326003
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1183
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326004
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1184
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326005
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1185
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326006
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1186
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326007
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1187
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326008
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1188
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326009
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1189
	Máy chạy thận nhân tạo Dialog+
	Q210326010
	1
	            448.800.000 
	           184.756.002 
	            1 
	           448.800.000 
	           184.756.002 

	1190
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q211217001
	1
	            385.000.000 
	           172.465.353 
	            1 
	           385.000.000 
	           172.465.353 

	1191
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q211217002
	1
	            385.000.000 
	           172.465.353 
	            1 
	           385.000.000 
	           172.465.353 

	1192
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q211217003
	1
	            385.000.000 
	           172.465.353 
	            1 
	           385.000.000 
	           172.465.353 

	1193
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q211217004
	1
	            385.000.000 
	           172.465.353 
	            1 
	           385.000.000 
	           172.465.353 

	1194
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q211217005
	1
	            385.000.000 
	           172.465.353 
	            1 
	           385.000.000 
	           172.465.353 

	1195
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q230831001
	1
	            350.000.000 
	           247.877.038 
	            1 
	           350.000.000 
	           247.877.038 

	1196
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q230831002
	1
	            350.000.000 
	           247.877.038 
	            1 
	           350.000.000 
	           247.877.038 

	1197
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q230831003
	1
	            350.000.000 
	           247.877.038 
	            1 
	           350.000.000 
	           247.877.038 

	1198
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q230831004
	1
	            350.000.000 
	           247.877.038 
	            1 
	           350.000.000 
	           247.877.038 

	1199
	Máy thận nhân tạo Dialog+
	Q230831005
	1
	            350.000.000 
	           247.877.038 
	            1 
	           350.000.000 
	           247.877.038 

	1200
	Máy thận nhân tạo HDF Online
	Q230831006
	1
	            542.500.000 
	           384.209.409 
	            1 
	           542.500.000 
	           384.209.409 

	1201
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Q25122906
	1
	             62.000.000 
	            54.250.000 
	            1 
	            62.000.000 
	            54.250.000 

	1202
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229014
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	1203
	Điều hòa treo tường 2 chiều 12000 BTU
	Q251222086
	1
	             14.848.580 
	            12.992.507 
	            1 
	            14.848.580 
	            12.992.507 

	1204
	Bàn làm việc 1800*750*600
	BV18090507
	1
	             21.175.000 
	              1.798.142 
	            1 
	            21.175.000 
	              1.798.142 

	1205
	Điều hòa Mitsubishi 1 chiều 12.000BTU; SRC/SRK-12CT-S5
	BV191220002
	1
	             12.988.901 
	              3.194.285 
	            1 
	            12.988.901 
	              3.194.285 

	1206
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV18122503
	1
	             19.795.703 
	              2.427.386 
	            1 
	            19.795.703 
	              2.427.386 

	1207
	Điều hòa Mitsubishi 18.000 BTU, 2 chiều
	BV18012409
	1
	             25.524.749 
	                 203.856 
	            1 
	            25.524.749 
	                 203.856 

	1208
	Điều hòa Panasonic 2 chiều 18.000BTU; YZ18UKH
	BV191220003
	1
	             27.176.602 
	              6.683.372 
	            1 
	            27.176.602 
	              6.683.372 

	1209
	Tủ + kệ đựng đồ bệnh nhân 2050*1800*600
	DV1808017
	1
	             10.066.320 
	                 735.128 
	            1 
	            10.066.320 
	                 735.128 

	1210
	Tủ + kệ đựng đồ bệnh nhân 2500*1800*600
	DV1808014
	1
	             12.276.000 
	                 896.515 
	            1 
	            12.276.000 
	                 896.515 

	1211
	Tủ + kệ đựng đồ bệnh nhân 2700*1800*400
	DV1808018
	1
	             11.761.200 
	                 858.905 
	            1 
	            11.761.200 
	                 858.905 

	1212
	Bộ hút dịch áp lực cao sử dụng khí hút trung tâm
	BV191225001
	1
	             23.500.000 
	              4.101.325 
	            1 
	            23.500.000 
	              4.101.325 

	1213
	Bộ hút dịch áp lực cao sử dụng khí hút trung tâm
	BV191225002
	1
	             23.500.000 
	              4.101.325 
	            1 
	            23.500.000 
	              4.101.325 

	1214
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055142
	NS241230065
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1215
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055166
	NS241230066
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1216
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055180
	NS241230067
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1217
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055198
	NS241230068
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1218
	Cáng vận chuyển bệnh nhân cấp cứu
	BV210131007
	1
	             26.500.000 
	            10.710.415 
	            1 
	            26.500.000 
	            10.710.415 

	1219
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15020+19020
	1
	            117.457.325 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.325 
	              2.669.300 

	1220
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15021+19021
	1
	            117.457.325 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.325 
	              2.669.300 

	1221
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15022+19022
	1
	            117.457.325 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.325 
	              2.669.300 

	1222
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15023+19023
	1
	            117.457.325 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.325 
	              2.669.300 

	1223
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15024+19024
	1
	            117.457.326 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.326 
	              2.669.300 

	1224
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15025+19025
	1
	            117.457.326 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.326 
	              2.669.300 

	1225
	Đầu ghi Holter điện tim 12 kênh ( Holter điện tim 12 kênh ) Schiller Medilog FD12 Plus
	ODAA15026+19026
	1
	            117.457.326 
	              2.669.300 
	            1 
	           117.457.326 
	              2.669.300 

	1226
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15028+19028
	1
	             99.997.453 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.453 
	              2.272.513 

	1227
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15029+19029
	1
	             99.997.453 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.453 
	              2.272.513 

	1228
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15030+19030
	1
	             99.997.453 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.453 
	              2.272.513 

	1229
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15031+19031
	1
	             99.997.453 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.453 
	              2.272.513 

	1230
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15032+19032
	1
	             99.997.453 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.453 
	              2.272.513 

	1231
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15033+19033
	1
	             99.997.454 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.454 
	              2.272.513 

	1232
	Đầu ghi Holter huyết áp ( Holter huyết áp ) Schiller BR-102 Plus
	ODAA15034+19034
	1
	             99.997.454 
	              2.272.513 
	            1 
	            99.997.454 
	              2.272.513 

	1233
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A + MBC-103B
	BV19011501
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1234
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011502
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1235
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011503
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1236
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011504
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1237
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011505
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1238
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011506
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1239
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011507
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1240
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011508
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1241
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011509
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1242
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011510
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1243
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011511
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1244
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011512
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1245
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011513
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1246
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011514
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1247
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011515
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1248
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011516
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1249
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011517
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1250
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011518
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1251
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011519
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1252
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011520
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1253
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011521
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1254
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011522
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1255
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011523
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1256
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011524
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1257
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường VT100A/MBC-103B
	BV19011525
	1
	             19.700.000 
	              2.974.153 
	            1 
	            19.700.000 
	              2.974.153 

	1258
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002006
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1259
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002007
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1260
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002008
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1261
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002009
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1262
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002010
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1263
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15054+19054
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1264
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15055+19055
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1265
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15056+19056
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1266
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15057+19057
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1267
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15058+19058
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1268
	Hệ thống Holter điện tim và huyết áp
	NS19112002
	1
	         1.985.000.000 
	           341.711.279 
	            1 
	        1.985.000.000 
	           341.711.279 

	1269
	Hệ thống máy tính và phần mềm điện tim và huyết áp cho Holter Schiller: Medilog Darwin2 Enterprise
	ODAA15077+19077
	1
	            876.168.160 
	            19.911.554 
	            1 
	           876.168.160 
	            19.911.554 

	1270
	Máy điện tim
	Q25100213
	1
	             95.000.000 
	            83.125.000 
	            1 
	            95.000.000 
	            83.125.000 

	1271
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201028
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1272
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201029
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1273
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201030
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1274
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu loại cầm tay TD-8201A
	BV19080905
	1
	             15.450.000 
	              2.551.558 
	            1 
	            15.450.000 
	              2.551.558 

	1275
	Máy đo nồng độ oxi bão hòa trong máu loại cầm tay TD-8201A
	BV19080906
	1
	             15.450.000 
	              2.551.558 
	            1 
	            15.450.000 
	              2.551.558 

	1276
	Máy phá rung tim có tạo nhịp TEC-5631
	TNSYT220113001
	1
	            160.000.000 
	            82.285.713 
	            1 
	           160.000.000 
	            82.285.713 

	1277
	Máy siêu âm Doppler màu 4D, 4 đầu dò - tim 3D, ổ bụng, linear, thực quản Siemens Acuson SC2000
	ODAA15117+19117
	1
	         8.006.085.516 
	           181.944.112 
	            1 
	        8.006.085.516 
	           181.944.112 

	1278
	Máy siêu âm Doppler Màu xách tay ( 02 đầu dò)
	BT220727001
	1
	            650.000.000 
	           334.285.713 
	            1 
	           650.000.000 
	           334.285.713 

	1279
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A06600019
	NS241230009
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	1280
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15133+19133
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	1281
	Máy truyền dịch TE*LF630N03
	TNBVP230623001
	1
	             33.970.000 
	            21.231.250 
	            1 
	            33.970.000 
	            21.231.250 

	1282
	Máy truyền dịch TE*LF630N03
	TNBVP230623002
	1
	             33.970.000 
	            21.231.250 
	            1 
	            33.970.000 
	            21.231.250 

	1283
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15160+19160
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1284
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15161+19161
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1285
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15162+19162
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1286
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15163+19163
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1287
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15164+19164
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1288
	Máy tính xách tay Asus B1400CBA-EK3127W
	Q231229015
	1
	             13.500.000 
	              8.077.989 
	            1 
	            13.500.000 
	              8.077.989 

	1289
	Tủ hồ sơ bệnh án gỗ công nghiệp
	BV19071901
	1
	             23.100.000 
	              4.472.486 
	            1 
	            23.100.000 
	              4.472.486 

	1290
	Quầy đón tiếp 2850*600*800
	Q25110831
	1
	             16.102.800 
	            14.089.950 
	            1 
	            16.102.800 
	            14.089.950 

	1291
	Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8
	BV250324001
	1
	             19.317.000 
	            17.452.365 
	            1 
	            19.317.000 
	            17.452.365 

	1292
	Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8
	BV250324002
	1
	             19.317.000 
	            17.452.365 
	            1 
	            19.317.000 
	            17.452.365 

	1293
	Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8
	BV250324003
	1
	             20.352.000 
	            18.387.464 
	            1 
	            20.352.000 
	            18.387.464 

	1294
	Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8
	BV250324004
	1
	             20.352.000 
	            18.387.464 
	            1 
	            20.352.000 
	            18.387.464 

	1295
	Điều hòa Panasonic CU/CS-YZ12AKH-8
	BV250324005
	1
	             19.122.000 
	            17.276.191 
	            1 
	            19.122.000 
	            17.276.191 

	1296
	Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU
	Q251222090
	1
	             11.748.440 
	            10.279.885 
	            1 
	            11.748.440 
	            10.279.885 

	1297
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104001
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1298
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104002
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1299
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104003
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1300
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104004
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1301
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104005
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1302
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104006
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1303
	Bộ máy vi tính cấu hình cao Core I5 + Màn hình Samsung
	Q241104007
	1
	             21.780.000 
	            16.737.454 
	            1 
	            21.780.000 
	            16.737.454 

	1304
	Máy tích xách tay Dell Vostro 3530
	Q241202001
	1
	             20.900.000 
	            16.379.230 
	            1 
	            20.900.000 
	            16.379.230 

	1305
	Máy tích xách tay Dell Vostro 3530
	Q241202002
	1
	             20.900.000 
	            16.379.230 
	            1 
	            20.900.000 
	            16.379.230 

	1306
	Máy tích xách tay Dell Vostro 3530
	Q241202003
	1
	             20.900.000 
	            16.379.230 
	            1 
	            20.900.000 
	            16.379.230 

	1307
	Giá inox đựng dụng cụ khu mổ tim
	BV1802091
	1
	             16.830.000 
	                 227.891 
	            1 
	            16.830.000 
	                 227.891 

	1308
	Giá inox đựng dụng cụ khu mổ tim
	BV1802092
	1
	             16.830.000 
	                 227.891 
	            1 
	            16.830.000 
	                 227.891 

	1309
	Tủ inox đựng quần áo sạch khu mổ tim
	BV1802093
	1
	             17.297.500 
	                 234.233 
	            1 
	            17.297.500 
	                 234.233 

	1310
	Tủ inox đựng quần áo sạch khu mổ tim
	BV1802094
	1
	             17.297.500 
	                 234.233 
	            1 
	            17.297.500 
	                 234.233 

	1311
	Bàn mổ tim Merivaara Promerix
	ODAA15003+19003
	1
	         1.850.746.512 
	            42.059.562 
	            1 
	        1.850.746.512 
	            42.059.562 

	1312
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15007+19007
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1313
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15008+19008
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1314
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15009+19009
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1315
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15010+19010
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1316
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15011+19011
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1317
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15012+19012
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1318
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15013+19013
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1319
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15014+19014
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1320
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15015+19015
	1
	            120.631.849 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.849 
	              2.741.444 

	1321
	Bơm tiêm điện B.Braun Perfusor Space
	ODAA15016+19016
	1
	            120.631.849 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.849 
	              2.741.444 

	1322
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055098
	NS241230051
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1323
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055109
	NS241230053
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1324
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055114
	NS241230050
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1325
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055123
	NS241230052
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1326
	Đèn mổ kính lúp đeo trước trán cho phẫu thuật viên chính Wolf Various
	ODAA15037+19037
	1
	             38.094.268 
	                 865.720 
	            1 
	            38.094.268 
	                 865.720 

	1327
	Đèn mổ treo trần, bao gồm LCD, camera HD Merivaara MeriLED Trio L5/L3
	ODAA15038+19038
	1
	         1.079.337.589 
	            24.528.728 
	            1 
	        1.079.337.589 
	            24.528.728 

	1328
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002041
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1329
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002042
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1330
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002043
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1331
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002044
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1332
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002045
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1333
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002046
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1334
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002047
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1335
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002048
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1336
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002049
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1337
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002050
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1338
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002051
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1339
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002052
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1340
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002053
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1341
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002054
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1342
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002055
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1343
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15059+19059
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1344
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15060+19060
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1345
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15061+19061
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1346
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15062+19062
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1347
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15063+19063
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1348
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15064+19064
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1349
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15065+19065
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1350
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15066+19066
	1
	            175.789.094 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.094 
	              3.994.933 

	1351
	Giường HSCC Linet Eleganza 3XC
	ODAA15067+19067
	1
	            175.789.095 
	              3.994.933 
	            1 
	           175.789.095 
	              3.994.933 

	1352
	Hệ thống ghi điện sinh lý tim (EP) với máy kích thích tim 4 kênh.Hệ thống lập bản đồ nội mạc điện học tim, 120 kênh, 3 màn hình: EP 4 & EP Workmate
	ODAA15074+19074
	1
	         5.999.847.186 
	           136.350.888 
	            1 
	        5.999.847.186 
	           136.350.888 

	1353
	Hệ thống máy chụp mạch Siemens: Artis Zee Biplane-III
	ODAA15076+19076
	1
	       57.411.236.171 
	        1.304.712.079 
	            1 
	      57.411.236.171 
	        1.304.712.079 

	1354
	Hệ thống Pendal treo trần, 2 tay,có thể điều chỉnh lên, xuống, quay được Trilux: Medidrant A422
	ODAA15078+19078
	1
	         1.245.780.828 
	            28.311.273 
	            1 
	        1.245.780.828 
	            28.311.273 

	1355
	Máy điện tim
	Q251222072
	1
	             95.000.000 
	            83.125.000 
	            1 
	            95.000.000 
	            83.125.000 

	1356
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201016
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1357
	Máy đốt ổ loạn nhịp tim và đường dẫn truyền phụ trong tim bằng năng lượng sóng Radio St Jude Medical IBI 1500T11
	ODAA15094+19094
	1
	         1.380.917.209 
	            31.382.350 
	            1 
	        1.380.917.209 
	            31.382.350 

	1358
	Máy gây mê kèm thở đa năng (2 Bình bốc hơi, Monitor 6 thông số, Monitor khí mê) Drager
	ODAA15098+19098
	1
	         1.793.605.112 
	            40.760.980 
	            1 
	        1.793.605.112 
	            40.760.980 

	1359
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15104+19104
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1360
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15105+19105
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1361
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15106+19106
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1362
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15107+19107
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1363
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15108+19108
	1
	            120.631.848 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.848 
	              2.741.444 

	1364
	Máy phá rung tim có đồng bộ hai pha trong và ngoài lồng ngực Schiller Defigard 5000
	ODAA15112+19112
	1
	            588.873.891 
	            13.382.585 
	            1 
	           588.873.891 
	            13.382.585 

	1365
	Máy siêu âm nội mạch (IVUS) - đồng bộ với máy chụp mạch Volcano Core
	ODAA15120+19120
	1
	         4.793.528.704 
	           108.936.422 
	            1 
	        4.793.528.704 
	           108.936.422 

	1366
	Máy tạo nhịp tim tạm thời ngoài cơ thể Livetec Pace T20
	ODAA15121+19121
	1
	            228.565.607 
	              5.194.316 
	            1 
	           228.565.607 
	              5.194.316 

	1367
	Máy tạo nhịp tim tạm thời ngoài cơ thể Livetec Pace T20
	ODAA15122+19122
	1
	            228.565.607 
	              5.194.316 
	            1 
	           228.565.607 
	              5.194.316 

	1368
	Máy theo dõi bệnh nhân, Model: PM-2000XL Plus, Seri: 262382-M24A10360003
	NS241230007
	1
	            129.000.000 
	           112.787.364 
	            1 
	           129.000.000 
	           112.787.364 

	1369
	Máy thở đa năng Drager Savina 300
	ODAA15134+19134
	1
	         1.241.077.038 
	            28.204.379 
	            1 
	        1.241.077.038 
	            28.204.379 

	1370
	Máy tim phổi nhân tạo - người lớn, trẻ sơ sinh Maquet HL 20 Vario Twin
	ODAA15135+19135
	1
	         6.142.700.691 
	           139.597.335 
	            1 
	        6.142.700.691 
	           139.597.335 

	1371
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15136+19136
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1372
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15137+19137
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1373
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15138+19138
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1374
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15139+19139
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1375
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15140+19140
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1376
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15141+19141
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1377
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15142+19142
	1
	            107.933.760 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.760 
	              2.452.873 

	1378
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15143+19143
	1
	            107.933.759 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.759 
	              2.452.873 

	1379
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15144+19144
	1
	            107.933.759 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.759 
	              2.452.873 

	1380
	Máy truyền dịch B.Braun Infusomat fms
	ODAA15145+19145
	1
	            107.933.759 
	              2.452.873 
	            1 
	           107.933.759 
	              2.452.873 

	1381
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15166+19166
	1
	            606.333.764 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.764 
	            13.779.373 

	1382
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15167+19167
	1
	            606.333.763 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.763 
	            13.779.373 

	1383
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15168+19168
	1
	            606.333.763 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.763 
	            13.779.373 

	1384
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15169+19169
	1
	            606.333.763 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.763 
	            13.779.373 

	1385
	Monitor TDBN 6 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15170+19170
	1
	            606.333.763 
	            13.779.373 
	            1 
	           606.333.763 
	            13.779.373 

	1386
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15181+19181
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1387
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15182+19182
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1388
	Monitor TDBN 8 thông số Drager Infinity Delta
	ODAA15183+19183
	1
	            706.331.216 
	            16.051.892 
	            1 
	           706.331.216 
	            16.051.892 

	1389
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209054
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1390
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209055
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1391
	Điều hòa treo tường 1 chiều 12000 BTU
	Q251222088
	1
	             11.730.080 
	            10.263.820 
	            1 
	            11.730.080 
	            10.263.820 

	1392
	Bộ máy vi tính Core I5-13400 + màn hình Samsung 24C310
	Q250422002
	1
	             25.025.000 
	            21.560.000 
	            1 
	            25.025.000 
	            21.560.000 

	1393
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1810091
	1
	             17.776.400 
	              1.714.829 
	            1 
	            17.776.400 
	              1.714.829 

	1394
	Điều hòa Mitsubishi 12.000 BTU, 2 chiều
	BV1810092
	1
	             17.958.101 
	              1.732.362 
	            1 
	            17.958.101 
	              1.732.362 

	1395
	Điều hòa Mitsubishi 12.000BTU 2 chiều MSZ-HL35VA
	BV19052302
	1
	             18.422.901 
	              3.207.550 
	            1 
	            18.422.901 
	              3.207.550 

	1396
	Điều hòa Mitsubishi 18.000BTU 2 chiều; SRK/SRC50ZS-S
	BV19072904
	1
	             25.888.401 
	              5.100.285 
	            1 
	            25.888.401 
	              5.100.285 

	1397
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000 BTU SRK/SRC50ZS-S
	BV19080506
	1
	             25.865.301 
	              5.157.237 
	            1 
	            25.865.301 
	              5.157.237 

	1398
	Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	Q220120001
	1
	             17.634.054 
	              8.933.366 
	            1 
	            17.634.054 
	              8.933.366 

	1399
	Điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	Q220120003
	1
	             14.356.201 
	              7.272.816 
	            1 
	            14.356.201 
	              7.272.816 

	1400
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210622009
	1
	             14.144.302 
	              6.144.425 
	            1 
	            14.144.302 
	              6.144.425 

	1401
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	BV210622010
	1
	             14.436.202 
	              6.271.227 
	            1 
	            14.436.202 
	              6.271.227 

	1402
	Tủ hồ sơ bệnh án gỗ công nghiệp (1900*2200*450)mm
	BV19060503
	1
	             11.495.000 
	              2.052.672 
	            1 
	            11.495.000 
	              2.052.672 

	1403
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055124
	NS241230061
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1404
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055149
	NS241230062
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1405
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701033
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1406
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701034
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1407
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701035
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1408
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701036
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1409
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701037
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1410
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701038
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1411
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002031
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1412
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002032
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1413
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002033
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1414
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002034
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1415
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC241002035
	1
	             19.500.000 
	              6.825.000 
	            1 
	            19.500.000 
	              6.825.000 

	1416
	Máy điện tim 6 cần Nihonkohden ECG 1250
	BV191225003
	1
	             65.100.000 
	            11.361.540 
	            1 
	            65.100.000 
	            11.361.540 

	1417
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201035
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1418
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201036
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1419
	Máy theo dõi bệnh nhân ≥ 5 thông số
	TNSYT220225004
	1
	            130.000.000 
	            66.857.142 
	            1 
	           130.000.000 
	            66.857.142 

	1420
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225006
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	1421
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225010
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	1422
	Máy truyền dịch TE-LF630N03
	TNSYT220225011
	1
	             33.970.000 
	            17.470.285 
	            1 
	            33.970.000 
	            17.470.285 

	1423
	Xe cáng đẩy bệnh nhân nằm nâng hạ độ cao XCN.1
	BV19051301
	1
	             16.500.000 
	              2.625.723 
	            1 
	            16.500.000 
	              2.625.723 

	1424
	Bồn chứa oxy hóa lỏng 10 cm3, Model: CFL 10/1.6
	NS221231002
	1
	         1.123.500.000 
	           641.825.541 
	            1 
	        1.123.500.000 
	           641.825.541 

	1425
	Hệ thống máy nén khí PO6 LR
	NS230417001
	1
	            766.500.000 
	           507.227.163 
	            1 
	           766.500.000 
	           507.227.163 

	1426
	Bơm chìm nước thải, Model: 80PU22.2-51
	BV231204001
	1
	             21.000.000 
	            15.550.248 
	            1 
	            21.000.000 
	            15.550.248 

	1427
	Bơm chìm nước thải, Model: 80PU22.2-51
	BV231204002
	1
	             21.000.000 
	            15.550.248 
	            1 
	            21.000.000 
	            15.550.248 

	1428
	Điều hòa treo tường 2 chiều 12000 BTU
	Q251222087
	1
	             13.906.640 
	            12.168.310 
	            1 
	            13.906.640 
	            12.168.310 

	1429
	Thang máy tải băng ca loại có phòng máy tải trọng 1000kg, Mã hiệu: B-1000-2S-60-6F6S
	NS230704001
	1
	         1.401.970.589 
	           965.283.403 
	            1 
	        1.401.970.589 
	           965.283.403 

	1430
	Thang máy tải băng ca loại có phòng máy tải trọng 1000kg, Mã hiệu: B-1000-2S-60-7F7S
	NS230704007
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1431
	Thang máy tải băng ca loại có phòng máy tải trọng 1050kg, Mã hiệu: B-1050-2S-60-4F4S
	NS230704005
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1432
	Thang máy tải băng ca loại có phòng máy tải trọng 1050kg, Mã hiệu: B-1050-2S-60-4F4S
	NS230704006
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1433
	Thang máy tải băng ca loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-3F3S
	NS230704011
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1434
	Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-6F6S
	NS230704002
	1
	         1.401.970.586 
	           965.283.400 
	            1 
	        1.401.970.586 
	           965.283.400 

	1435
	Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-6F6S
	NS230704003
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1436
	Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-6F6S
	NS230704004
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1437
	Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-7F7S
	NS230704008
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1438
	Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-7F7S
	NS230704009
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1439
	Thang máy tải khách loại có phòng máy tải trọng 750kg, Mã hiệu: P-750-CO-60-9F9S
	NS230704010
	1
	         1.401.970.587 
	           965.283.401 
	            1 
	        1.401.970.587 
	           965.283.401 

	1440
	Máy bơm nước CM40 -250A
	Q251222073
	1
	             19.602.000 
	            17.151.750 
	            1 
	            19.602.000 
	            17.151.750 

	1441
	Máy bơm nước CM40 -250A
	Q251222074
	1
	             19.602.000 
	            17.151.750 
	            1 
	            19.602.000 
	            17.151.750 

	1442
	Máy làm ấm hơi thở ( Hệ thống oxy dòng cao) TNI SoftFlow 50
	TN211215001
	1
	            105.000.000 
	            42.000.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            42.000.000 

	1443
	Máy làm ấm hơi thở ( Hệ thống oxy dòng cao) TNI SoftFlow 50
	TN211215005
	1
	            105.000.000 
	            42.000.000 
	            1 
	           105.000.000 
	            42.000.000 

	1444
	Máy phun khử khuẩn diện rộng AH2300
	BV200610006
	1
	             13.500.000 
	              4.018.845 
	            1 
	            13.500.000 
	              4.018.845 

	1445
	Bộ lưu điện Online Santak C2K LCD
	BV210622005
	1
	             13.950.000 
	              1.326.016 
	            1 
	            13.950.000 
	              1.326.016 

	1446
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729001
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1447
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729002
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1448
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729003
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1449
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729004
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1450
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729005
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1451
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729006
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1452
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.13md
	BV200729007
	1
	             11.246.400 
	              3.621.463 
	            1 
	            11.246.400 
	              3.621.463 

	1453
	Bàn xét nghiệm Inox mặt đá cao cấp 2.14md
	BV200729008
	1
	             11.299.200 
	              3.638.465 
	            1 
	            11.299.200 
	              3.638.465 

	1454
	Máy điều hòa âm trần Mitsubishi 2 chiều 24.000 BTU
	BV210804004
	1
	             46.489.654 
	            20.876.123 
	            1 
	            46.489.654 
	            20.876.123 

	1455
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	BV210622006
	1
	             19.972.702 
	              8.676.327 
	            1 
	            19.972.702 
	              8.676.327 

	1456
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	BV210622007
	1
	             23.011.556 
	              9.996.437 
	            1 
	            23.011.556 
	              9.996.437 

	1457
	Máy điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều YZ18UKH
	BV200601001
	1
	             26.437.803 
	              7.989.454 
	            1 
	            26.437.803 
	              7.989.454 

	1458
	Máy lạnh âm trần Mitsubishi 24000BTU 2 chiều
	BV200522001
	1
	             40.914.007 
	            12.223.615 
	            1 
	            40.914.007 
	            12.223.615 

	1459
	Máy lạnh âm trần Mitsubishi 24000BTU 2 chiều
	BV200522002
	1
	             40.897.507 
	            12.218.694 
	            1 
	            40.897.507 
	            12.218.694 

	1460
	Bồn rửa mắt và tắm khẩn cấp
	BV200610007
	1
	             21.500.000 
	              6.400.386 
	            1 
	            21.500.000 
	              6.400.386 

	1461
	Hệ thống định lượng Realtime PCR - DT prime 5M1/DNA
	BT210208001
	1
	            978.000.000 
	           391.200.000 
	            1 
	           978.000.000 
	           391.200.000 

	1462
	Kính hiển vi hai mắt, Model: CX23
	BV240522005
	1
	             44.600.000 
	            35.624.860 
	            1 
	            44.600.000 
	            35.624.860 

	1463
	Kính hiển vi hai mắt, Model: CX23
	BV240522006
	1
	             44.600.000 
	            35.624.860 
	            1 
	            44.600.000 
	            35.624.860 

	1464
	Máy ly tâm Kubota S300T
	BV201110007
	1
	             98.400.000 
	            30.931.827 
	            1 
	            98.400.000 
	            30.931.827 

	1465
	Máy Realtime PCR Bio-Rad Laboratories CFX96Dx
	NS211214003
	1
	         1.420.000.000 
	           635.527.174 
	            1 
	        1.420.000.000 
	           635.527.174 

	1466
	Máy tách chiết DNA/RNA tự động 32 mẫu Cat.No: INT-50104
	BT210210002
	1
	            670.000.000 
	           267.999.999 
	            1 
	           670.000.000 
	           267.999.999 

	1467
	Máy tách chiết tinh sạch ADN/ARN và protein tự động - 96 mẫu ( KingFisher Flex)
	BT210210001
	1
	         1.750.000.000 
	           699.999.999 
	            1 
	        1.750.000.000 
	           699.999.999 

	1468
	Thiết bị lọc và khử khuẩn không khí bằng tia UV ( loại ốp trần)
	BV200707003
	1
	             21.450.000 
	              6.448.987 
	            1 
	            21.450.000 
	              6.448.987 

	1469
	Thiết bị lọc và khử khuẩn không khí bằng tia UV (Loại ốp trần)
	BV200601002
	1
	             21.450.000 
	              6.364.284 
	            1 
	            21.450.000 
	              6.364.284 

	1470
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 Esco AC2-4E8
	NS211214001
	1
	            214.600.000 
	            96.045.162 
	            1 
	           214.600.000 
	            96.045.162 

	1471
	Tủ an toàn sinh học cấp 2 Esco AC2-4E8
	NS211214002
	1
	            214.600.000 
	            96.045.162 
	            1 
	           214.600.000 
	            96.045.162 

	1472
	Tủ an toàn sinh học cấp 2, type A2 ( tủ đôi) - Labtech
	BT210312001
	1
	            154.990.000 
	            61.995.996 
	            1 
	           154.990.000 
	            61.995.996 

	1473
	TỦ ấm CO2
	Q25261125
	1
	            198.000.000 
	           173.250.000 
	            1 
	           198.000.000 
	           173.250.000 

	1474
	Tủ bảo quản mẫu
	BV201110005
	1
	             49.600.000 
	            15.591.650 
	            1 
	            49.600.000 
	            15.591.650 

	1475
	Tủ bảo quản mẫu
	BV201110006
	1
	             49.600.000 
	            15.591.650 
	            1 
	            49.600.000 
	            15.591.650 

	1476
	Tủ lạnh âm sâu DW-25L262
	BV201222001
	1
	             54.600.000 
	            17.412.650 
	            1 
	            54.600.000 
	            17.412.650 

	1477
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209023
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1478
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209024
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1479
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209025
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1480
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209026
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1481
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209027
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1482
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209028
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1483
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209029
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1484
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209030
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1485
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209031
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1486
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209032
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1487
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209033
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1488
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209034
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1489
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209035
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1490
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209036
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1491
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209037
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1492
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209038
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1493
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209040
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1494
	Bộ máy tính để bàn cấu hình cao
	Q251209042
	1
	             18.144.000 
	            14.515.200 
	            1 
	            18.144.000 
	            14.515.200 

	1495
	Máy tính để bàn Dell Vos 3888, core i5
	BV211229004
	1
	             15.378.000 
	              3.050.527 
	            1 
	            15.378.000 
	              3.050.527 

	1496
	Máy tính để bàn Dell Vos 3888, core i5
	BV211229005
	1
	             15.378.000 
	              3.050.527 
	            1 
	            15.378.000 
	              3.050.527 

	1497
	Điều hòa treo tường Gree 12.000 BTU
	Q251205003
	1
	             14.095.980 
	            12.333.982 
	            1 
	            14.095.980 
	            12.333.982 

	1498
	Tivi LG-55UN7400
	DV210318001
	1
	             16.335.000 
	                 689.700 
	            1 
	            16.335.000 
	                 689.700 

	1499
	Tivi Smart Samsung 4K 65inch
	Q211228007
	1
	             22.150.000 
	              4.381.848 
	            1 
	            22.150.000 
	              4.381.848 

	1500
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 12.000BTU; SRK35ZMP-S5
	DV19110601
	1
	             22.735.308 
	              5.251.371 
	            1 
	            22.735.308 
	              5.251.371 

	1501
	Điều hòa Mitsubishi 2 chiều 18.000BTU; SRK/SRC50ZS-S
	DV19091601
	1
	             26.719.403 
	              5.708.740 
	            1 
	            26.719.403 
	              5.708.740 

	1502
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều CU-YZ 12 WKH-8
	Q211228004
	1
	             18.965.853 
	              9.457.156 
	            1 
	            18.965.853 
	              9.457.156 

	1503
	Điều hòa Panasonic 12.000 BTU 2 chiều CU-YZ 12 WKH-8
	Q211228005
	1
	             19.255.353 
	              9.601.511 
	            1 
	            19.255.353 
	              9.601.511 

	1504
	Điều hòa Panasonic 18.000 BTU 2 chiều CU-YZ 18UKH-8
	Q211228006
	1
	             28.160.103 
	            14.041.794 
	            1 
	            28.160.103 
	            14.041.794 

	1505
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	DV210907001
	1
	             19.073.925 
	              8.785.411 
	            1 
	            19.073.925 
	              8.785.411 

	1506
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 1 chiều
	DV210907002
	1
	             12.756.500 
	              5.875.610 
	            1 
	            12.756.500 
	              5.875.610 

	1507
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	BV220125001
	1
	             19.202.152 
	              9.761.098 
	            1 
	            19.202.152 
	              9.761.098 

	1508
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	BV220125002
	1
	             20.477.954 
	            10.409.628 
	            1 
	            20.477.954 
	            10.409.628 

	1509
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q211224017
	1
	             19.720.153 
	              9.806.486 
	            1 
	            19.720.153 
	              9.806.486 

	1510
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q211224018
	1
	             19.700.703 
	              9.796.816 
	            1 
	            19.700.703 
	              9.796.816 

	1511
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q211224019
	1
	             19.720.153 
	              9.806.486 
	            1 
	            19.720.153 
	              9.806.486 

	1512
	Máy điều hòa Panasonic 12000 BTU 2 chiều
	Q211224020
	1
	             19.486.604 
	              9.690.355 
	            1 
	            19.486.604 
	              9.690.355 

	1513
	Máy điều hòa treo tường Mitsubishi 12.000 BTU 2 chiều
	DV210303004
	1
	             20.310.551 
	              8.046.640 
	            1 
	            20.310.551 
	              8.046.640 

	1514
	Bộ thử kính mắt ( bộ gồm 266 mắt các số viền inox)
	DV211007001
	1
	             12.800.000 
	              5.610.436 
	            1 
	            12.800.000 
	              5.610.436 

	1515
	Bơm tiêm điện, Model: PG-907s, Seri: 71241055150
	NS241230039
	1
	             17.500.000 
	            15.300.610 
	            1 
	            17.500.000 
	            15.300.610 

	1516
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701047
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1517
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701048
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1518
	Giường bệnh nhân kèm tủ đầu giường, Model: VT100A Việt Thái
	TNTTYTMC240701049
	1
	             19.500.000 
	            14.625.000 
	            1 
	            19.500.000 
	            14.625.000 

	1519
	Máy điện tim
	Q25100214
	1
	             95.000.000 
	            83.125.000 
	            1 
	            95.000.000 
	            83.125.000 

	1520
	Máy đo đa ký hô hấp ApneaLink Air
	BT231103001
	1
	             90.000.000 
	            56.250.000 
	            1 
	            90.000.000 
	            56.250.000 

	1521
	Máy đo độ bão hòa oxy kẹp tay Nonin 2500
	TNSYT211201043
	1
	             13.500.000 
	              5.400.000 
	            1 
	            13.500.000 
	              5.400.000 

	1522
	Máy đo huyết áp tự động để bàn, Model: BP868F
	BV240125007
	1
	             34.750.000 
	            26.348.856 
	            1 
	            34.750.000 
	            26.348.856 

	1523
	Máy đo huyết áp tự động để bàn, Model: BP868F
	BV240125008
	1
	             34.750.000 
	            26.348.856 
	            1 
	            34.750.000 
	            26.348.856 

	1524
	Máy hút chân không áp lực thấp Ardo Senator Low Vacuum
	ODAA15109+19109
	1
	            120.631.849 
	              2.741.444 
	            1 
	           120.631.849 
	              2.741.444 

	1525
	Máy hút khói khử mùi phòng laser
	DV200416001
	1
	             22.500.000 
	              6.562.088 
	            1 
	            22.500.000 
	              6.562.088 

	1526
	Máy siêu âm chuyên tim Philips Ultrasound Inc
	NS19112003
	1
	         4.795.000.000 
	           825.443.613 
	            1 
	        4.795.000.000 
	           825.443.613 

	1527
	Máy siêu âm màu 4D 3 đầu dò: ổ bụng, âm đạo, tim Siemens Acuson S1000
	ODAA15119+19119
	1
	         4.674.111.644 
	           106.222.583 
	            1 
	        4.674.111.644 
	           106.222.583 

	1528
	Máy siêu âm tổng quát ( siêu âm màu, 4D, có 4 đầu dò) Model: Voluson S8t
	NS221222001
	1
	         1.610.000.000 
	           917.500.000 
	            1 
	        1.610.000.000 
	           917.500.000 

	1529
	Xe cáng đẩy bệnh nhân nằm nâng hạ độ cao XCN.1
	BV19051302
	1
	             16.500.000 
	              2.625.723 
	            1 
	            16.500.000 
	              2.625.723 

	
	Cộng
	
	1.529
	969.980.986.069
	383.167.038.259
	1.529
	969.980.986.069
	383.167.038.259




PHỤ LỤC 02
MẪU BÁO GIÁ
(Kèm theo Thông báo số 675/TB-BVT ngày 05/3/2026 của Bệnh viện 
Đa khoa tỉnh Quảng Ninh)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh
Căn cứ Thông báo số   /TB-BVT ngày      /   /2026 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh về việc mời cung cấp báo giá, [Tên Đơn vị báo giá] xin trân trọng gửi tới Quý Bệnh viện báo giá các dịch vụ như sau:
	STT
	Tên dịch vụ 
	Yêu cầu công việc
	Đơn vị
	Khối lượng
	Đơn giá
	Thành tiền
	Ghi chú

	1 
	
	
	 
	 
	
	
	

	 2
	
	
	 
	 
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



Chúng tôi cam kết:
1. Cam kết đáp ứng tư cách hợp lệ theo quy định tại Điều 5 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ............ ngày, kể từ ngày phát hành.
3. Đơn giá đã bao gồm đầy đủ các loại thuế, phí và các chi phí khác.
4. Thời gian thực hiện gói thầu dự kiến: ............ ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ký hợp đồng.
5. Điều khoản thanh toán: .............................................................................
6. Các thông tin chúng tôi cung cấp là hoàn toàn trung thực.
Trân trọng cảm ơn!
	
	......, ngày ...... tháng ...... năm 2025
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên)






